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LỜI GIỚI THIỆU 


Có thể nói, tìm kiếm và chinh phục tri thức 
là một trong những nhu cầu và đặc quyển cơ bản 
của con người. Từ thuở hồng hoang, khi cuộc 
sống chỉ được định nghĩa bằng bản năng tìm 
kiếm thức ăn để duy trì sinh mệnh, cho đến tiến 
thêm một bước nữa là chinh phục thiên nhiên để 
thỏa mãn khát vọng làm chủ..., suốt chiểu dài 
tiến hóa ấy, việc con người khát khao sự hiểu 
biết, sôi động trong việc vươn tới những tầm 
cao tri thức mới, trở về tự vấn nguồn cội cũng 
như mong muốn am tường vũ trụ và thế giới 
xung quanh chính là nét chấm phá đánh dấu sự 
trưởng thành của nhân loại. Bắt đầu từ những 
mảnh vụn của kiến thức, những quan điểm, lập 
trường riêng biệt của từng cá nhân, cho đến sự 
giao thoa, trùng phức giữa những luồng tư tưởng 
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tạo tiền đề để hình thành nên những học phái, 
trường phái tiêu biểu trong lịch sử học thuật. 
Triết học ra đời như một hệ quả tất yếu của sự 
kế thừa những tri thức ấy, là minh chứng cho sự 
tích hợp và sàng lọc các hệ thống lý luận nhằm 
đáp ứng nhu cầu tiến bộ của con người cũng như 
sự phát triển của thời đại, đúng như tên gọi của 
nó — môn học của những triết lý. 

Trên căn bản sự khác nhau về vị trí địa lý, 
văn hóa, kinh tế, chính trị... Á - Âu mà Triết học 
cũng được phân thành Đông - Tây. Nếu Triết 
học phương Đông quay về nội hướng, tâm linh, 
tâm lý thì Triết học phương Tây mang thiên 
hướng cởi mở với thiên nhiên, phóng tầm nhìn 
ra bên ngoài và mở rộng mô thức tư duy đến vô 
cùng của vũ trụ. Ra đời vào thời kỳ được xem 
là “bùng nổ năng lượng tư duy” cũng như được 
mệnh danh là “đấu trường của sự kiêu hãnh”, 
Triết học phương Tây tự tin đề cao nhận thức, 
lý luận và phê phán, sự minh bạch trong nhận 
thức, sắc bén trong lý luận và tự do trong phê 
phán đã được dẫn xuất từ cổ đại và diễn tiếp 
mãi đến ngày nay, trở thành huyết mạch trong 
phong cách tư duy phần đa của con người Tây 
phương. 
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Nói Triết học phương Tây chính là nói đến 
một mảng học thuật độc lập sau khi đã được phân 
nhánh của Triết học, sự tao ngộ của những triết 
gia, học giả Tây Âu và Mỹ Quốc, giảng đường 
của hàng loạt các mệnh lý, chủ thuyết, tư tưởng 
ở nửa vòng Trái Đất và sách Tổng Quan Lịch Sử 
Triết Học Phương Tây chính là đang làm nhiệm 
vụ tường thuật lại và sắp xếp chúng theo tiến 
trình lịch sử một cách logic và dễ hình dung hơn. 
Dưới ngòi bút của Hòa thượng Thích Viên Lý, 
nên Triết học phương Tây cũng như sự tục diệm 
tương tục qua bao thời Triết gia, học giả từ cổ đại 
đến đương đại hiện rõ lên hơn bao giờ hết. 


HT. Thích Viên Lý là một tu sĩ, học giả 
và dịch giả Phật giáo. Ngài tốt nghiệp Tiến sĩ 
ngành Tôn giáo học tại Đại học ỦnIverslty of 
the West, California, Hoa Kỳ. Được biết, Hòa 
thượng là người gốc Việt đầu tiên được trao 
giải Community Leaders Award (Nhà Lãnh 
đạo cộng đồng xuất sắc), là tác giả - dịch giả 
của hàng loạt tác phẩm Phật học lẫn thế học. 
Với trình độ học vấn uyên thâm, sự tiếp thu 
cộng hưởng những tính hoa học thuật, văn hóa 
ở cả Đông lẫn Tây phương nên các tác phẩm 
của HT. Viên Lý luôn được viết bởi một tinh 
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thần khách quan và vô cùng thuyết phục, dĩ 
nhiên, TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC 
PHƯƠNG TÂY cũng không phải là ngoại lệ. 


Chủ bút chia Triết học phương Tây thành 6 
thời kỳ từ cổ đại đến đương đại, từ Học thuyết 
ý niệm của Plato, quan điểm Tự nhận thức của 
Aristotle, chủ nghĩa duy lý của Descartes, thuyết 
hiện sinh của Nietzsche, phép biện chứng của 
Hegel cho đến khái niệm tôn tại của Heidegger... 
qua đó thấy rõ những đóng góp giá trị cũng như 
sự thiếu sót, hạn chế và bổ sung, tương hỗ các 
tư tưởng trên địa hạt Triết học giữa các Triết gia 
với nhau qua từng giai đoạn trong lịch sử và vẫn 
đang không ngừng hoàn thiện. 

Lỗ Tấn - nhà phê bình văn học người Trung 
Quốc từng nói: “Trên thế giới này làm gì có 
đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. 
Mọi định nghĩa về cái đẹp, quan niệm về con 
người và vạn hữu qua các tư tưởng đều là tương 
đối và bản thân Triết học cũng là một con 
đường, là ảnh hiện của hệ ý thức chủ quan đặt 
dưới sở kiến riêng của từng chủ thể, là phép 
biện chứng luân lý do con người đặt ra để trở lại 
phục vụ con người. Ngược lại với chân lý cần 
phải dùng con mắt nội chứng để nhìn thấy, thì 
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dù có được con người phát hiện ra hay không, 
chân lý mãi mãi là chân lý. Cuộc sống là một 
trường học vĩ đại và tri thức là bể cả vô bờ, Triết 
học nói chung cũng như Triết học phương Tây 
nói riêng hãy còn đang được tiếp thu, phát triển 
và làm mới từng ngày, song việc tìm hiểu về 
thế giới quan của tiền nhân đối với con người 
ngày nay là điều cần thiết và tối yếu. Sự học 
hỏi ấy làm cho mạch nguồn tri thức chảy mãi 
và không ngừng mở rộng, huy tiến, làm nhân 
bản hạt giống tư duy và phấn phát tình thần “ôn 
cố tri tân” ở mỗi người. Do đó, TỔNG QUAN 
LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY là một 
công trình nghiên cứu giá trị, là tác phẩm cho 
“con người tư duy”, một hiện tượng khoa học, 
đồng thời cũng là một biểu tượng văn hóa, mà 
văn hóa là phương tiện phổ biến của việc giáo 
dục con người, là hạt nhân bên trong và là trái 
tim của văn minh. 

Xin cảm niệm sự trước soạn của Hòa thượng 
và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả! 


Nhà xuất bản 
Bodhi Wisdom DN Publishing 
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Triết học là một môn học khởi sinh từ sự kết 
hợp giữa khoa học tự nhiên và trí tuệ. Ñó mang 
tính khái quát về những triết lý đối với nhân 
sinh quan và vũ trụ quan. Mỗi giai đoạn triết 
học đều có những triết lý đặc trưng và hệ thống 
triết lý ấy lại ngẫu nhiên được thừa hưởng, phát 
triển từ những triết lý ban đầu. Triết học luôn 
mang tính chất thay đổi, không cố định bởi 
nó được xây dựng bằng những khía cạnh nhìn 
nhận và lập luận khác nhau của các triết gia. 
Do đó, có thể nói triết học là một môn học có 
tính trùng phức giữa các lập luận và hệ thống 
triết lý. 

Xét rằng bất kỳ cuộc khảo cứu nào về sự 
tồn tại, sự hiểu biết hoặc các giá trị đều bao 
trùm bởi triết học, vì thế mọi người đều là một 


20 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


nhà triết học ở một mức độ nhất định nào đó. 
Về khả năng tiếp cận các khái niệm triết học 
của người khác, đa số cá nhân hài lòng với 
quan điểm mà họ thường gặp trong cuộc sống 
hàng ngày. Với sự phong phú của các quan 
điểm triết học, có lẽ không cần phải tham khảo 
các văn bản triết học thuần túy. Do đó, triết 
học thường được coi là một ngành học phức 
tạp, khó hiểu và có nhiều vấn để. Trái ngược 
với các luận cứ khoa học, vốn phải được hỗ trợ 
bởi bằng chứng để tổn tại, nhưng các khẳng 
định triết học thì thường thiếu cơ sở để đánh 
giá. Nó cho phép nhiều rối loạn triết học được 
tồn tại liên tục, với những triết lý chung chung 
được biến tấu phức tạp đôi lúc như là sự ảo 
tưởng về trí tuệ. 

Không có lý do gì để người mới học bị sa 
lầy vào những vũng lầy như vậy. Tuy nhiên, 
khoa học nhân văn cốt lõi chỉ yêu cầu kiến thức 
với dòng tư duy triết học chung và từ vựng cơ 
bản. Ngay cả khi các triết gia đương đại chủ 
yếu làm việc trong sự cô độc, tác hưởng lịch sử 
của triết học vẫn còn rất sâu rộng, ảnh hưởng 
đến khoa học, quản trị, tôn giáo, cũng như quan 
điểm và giá trị của các nền văn minh nói chung. 
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Và, mặc dù một người có thể không cảm thấy 
bắt buộc phải liên hệ với các triết gia về ý kiến 
của một ai đó đối với các vấn đề cấp bách nhất 
của cuộc sống là điều đáng được khuyến khích 
nhưng biết được những mối quan tâm này đã 
được đối xử như thế nào xuyên suốt lịch sử có 
thể là một điều cần thiết. 

Về nguồn gốc, triết học phương Đông lẫn 
phương Tây đều ra đời vào khoảng thế kỷ II 
đến thế kỷ VII trước Tây Lịch (TTL), tại các 
quốc gia được xem là nên văn minh lâu đời của 
nhân loại như Ấn Độ, Hy Lạp, Trung Quốc. 
Mỗi nên triết học đều có xu hướng khám phá về 
đối tượng chủ thể dựa trên những lập luận với 
triết lý khác nhau. Nếu đối với triết học phương 
Tây là sự tìm kiếm, lý giải về bản chất của thế 
giới, con người bằng những triết lý mang tính 
logic chặt chẽ, duy lý và gắn liền với khoa học 
thì triết học phương Đông hướng tới sự uyễn 
chuyển, linh hoạt trong triết lý với những thực 
nghiệm của con người về thế giới. 

Ngược dòng lịch sử, ta thấy Triết học ở 
phương Tây phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 
VI trước tây lịch (TTL), bắt đầu từ Hy Lạp cổ 
đại. Từ Triết học Hy Lạp cổ đại đến Triết học 
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cổ điển Đức là khoảng thời gian kéo dài trên 
hai ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, có 
không ít các trường phái, trào lưu Triết học lần 
lượt ra đời, gắn liền với tên tuổi của các Triết 
gia nổi tiếng như: Plato, Aristotle... Lịch sử 
triết học phương Tây được chia thành các thời 
kỳ không thống nhất. Có một số nhà sử học 
chia Lịch sử triết học phương Tây thành ba 
thời kỳ chính đó là: Cổ đại, Trung đại và Hiện 
đại. Cũng có những nhà nghiên cứu khác lại 
chia lịch sử triết học phương Tây thành bốn 
thời kỳ: 
I- Triết học thời kỳ Cổ đại (ancient 
philosophy): từ thế kỷ VI TTL đến thế kỷ 
Y T1. 
2- Triết học thời kỳ Trung cổ (medieval 
philosophy): từ thế kỷ V đến thế kỷ XV. 
3- Triết học thời kỳ Phục hưng (renaissance 
philosophy): từ thế kỷ XV đến thếkỷ XVII. 
4- Triết học thời kỳ Hiện đại (modern 
philosophy): từ thế kỷ XVII đến cuối thế 
kỷ XIX. Gồm Tiền hiện đại (thế kỷ XVII - 
XVIII) và Hậu hiện đại (thế kỷ XIX). 


Tuy nhiên, trong giới học thuật lại có những 
quan điểm khác nhau về sự phân chia thời kỳ 
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triết học hiện đại. Một số đặt giới hạn trên vào 
cuối thế kỷ XIX, một số đặt giới hạn này vào 
đầu thế kỷ XX tức sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1918) và Cách mạng Tháng Mười Nga 
(1917) và, một số đặt giới hạn này vào giữa 
thế kỷ XX tức sau Chiến tranh thế giới thứ hai 
(thế chiến II kết thúc 1945). Tuy nhiên cũng có 
những văn kiện chia lịch sử triết học phương 
Tây thành năm thời kỳ gồm Cổ đại, Trung cổ, 
Phục hưng, Cận đại và Hiện đại. Với bút giả thì 
lịch sử triết học phương Tây có thể chia thành 
sáu thời kỳ khác nhau, đó là thời Hy Lạp cổ đại, 
thời Trung cổ, thời Phục hưng, thời Cận đại, 
thời Hiện đại và thời Đương đại. 

Không phải ngẫu nhiên khi nói Triết học là 
một phạm trù phong phú, là mảnh đất màu mỡ 
thu hút không ít ngòi bút quan tâm nghiên cứu 
và tìm hiểu. Nói Triết học là Toán học vì nó là 
phương trình đi tìm sự cân bằng giữa vật chất 
và ý thức, giữa tư duy và tổn tại; nói Triết học 
là Thiên văn học vì nó là chiếc kính viễn vọng 
nhìn ra thế giới và giúp con người truy nguyên 
sự hình thành của vũ trụ vạn hữu, và nói Triết 
học là Nghệ thuật vì nó luôn không ngừng từng 
bước đưa con người hướng đến Chân - thiện - 
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mỹ. Do đó, Triết học như một khối đa diện mà 
qua đó, mỗi học giả sẽ thông qua lăng kính tri 
thức cá nhân của mình mà có những cách nhìn 
nhận, tiếp cận khác nhau. 

TỔNG QUAN TRIẾT HỌC PHƯƠNG 
TÂY là Tiểu luận khái quát về sự hình thành 
và phát triển của Triết học ở các quốc gia Tây 
phương, đặc biệt là ở Tây Âu. Triết học phương 
Tây, như bút giả đã nói ở trên, chia thành 6 giai 
đoạn, đi từ Cổ đại đến Đương đại. Trong từng 
thời kỳ đều có những Triết gia tiêu biểu, những 
trường phái Triết học lớn với những hệ thống 
tư tưởng, triết lý chính yếu được nhiều nhà tư 
tưởng đồng thuận và hãy còn ảnh hưởng cho 
đến ngày nay. Mục tiêu cơ bản của Tiểu luận 
này là nhằm cung cấp một bản tóm tắt về lịch 
sử triết học của các nước phương Tây, liên hệ 
các lý thuyết và tiến trình triết học với bối cảnh 
lịch sử của các Triết gia và di sản xã hội của 
thời đại họ, đồng thời xác định sự tiến triển của 
việc tạo ra sự mô tả, hoạt động và nhiệm vụ của 
triết học. 

Với mục đích giúp độc giả có cái nhìn tổng 
thể xuyên suốt chiều dài lịch sử của Triết học 
phương Tây cũng như đồ thị tịnh tiến các tư 
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tưởng, khái niệm, của các Triết gia qua từng 
thời kỳ, bút giả chỉ nêu bật những nhân vật, tư 
tưởng, lý thuyết quan yếu nhất. Mong rằng tri 
thức nơi mỗi độc giả sẽ là những mảnh ghép 
hoàn hảo nhất để hoàn thiện chuỗi sơ đồ lịch 
sử này. 

THÍCH VIÊN LÝ 


I. Dẫn nhập 


T học phương Tây bao gồm các triết 
thuyết và triết gia từ Châu Âu đến Hoa Kỳ. 
Đã có nhiều bất đồng về bản thể luận, siêu hình 
học, nhận thức luận, đạo đức học và logic v.v... 
trong hệ thống triết lý qua các thời kỳ bởi chính 
nội tại của nó. Triết học phương Tây được đặc 
trưng bởi một số triết gia kinh điển với những 
khái niệm khác biệt, được truyền cảm hứng từ 
nhiều góc độ và các đức tin khác nhau bao gồm 
các nhóm trí thức riêng biệt trong đó có các 
tôn giáo độc thần, cụ thể là Cơ đốc giáo. Tiểu 
luận này sẽ trình bày một cách khái quát về 
triết học phương Tây từ thời cổ đại, trung cổ, 
phục hưng, cận đại, hiện đại và đương đại, với 
niên đại được chia như sau: 


I- Thời Cổ đại Hy Lạp: từ thế kỷ VI TT 
đến thế kỷ V TL. 
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2- Thời Trung cổ: từ thế kỷ V đến thế kỷ 


XV, 
3- Thời Phục hưng: từ thế kỷ XV đến thế 
kỷ XVIL 


4- Thời Cận đại (hay Tiền hiện đại): từ thế 

kỷ XVII đến thế kỷ XVIH. 

5- Thời Hiện đại: thế kỷ XIX 

6- Thời Đương đại: từ thế kỷ XX đến nay. 

Philosophy là tiếng Hy Lạp biểu thị cho khát 
vọng thông thái. Chữ Philosophy (@1Àoooofo), 
@detv phile?n là tình yêu và øoofœ sophía là 
trí tuệ. Philosophy có nghĩa là tình yêu và trí 
tuệ. Ở Tây bán câu, triết học có thê bắt nguồn 
từ thành phố Miletus cũ của Ionian, thành phố 
giàu có nhất ở Hy Lạp cô đại. Ở phía đông của 
Địa Trung Hải, vào khoảng thế kỷ thứ VI trước 
Tây lịch, người Hy Lạp bắt đầu sử dụng lý trí 
của con người một cách có phương pháp để 
giải quyết những mỗi quan tâm về sự tôn tại 
của con người và tự nhiên, ngoại trừ những giải 
thích siêu nhiên. 

Các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên đã tìm 
cách thấu hiểu trái tim của vũ trụ, một cách 
khác, các Triết gia phương Tây tiên khởi đã 
đặc biệt chú trọng đến vũ trụ và truy tìm các 
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nguyên lý hình thành cũng như chi phối nó. 
Thales (khoảng 585 TL), người sáng lập ra 
triết học phương Tây đã cho rằng thế giới được 
cấu tạo bởi nước, nhưng những người theo ông 
đã bác bỏ quan điểm của ông. 

Có thể nói, triết học được hình thành từ 
nhiều nguyên nhân, nhưng tất cả đã không 
ngoài ba yếu tố quan yếu: 

I- Tìm hiểu tự ngã; 

2- Tìm hiểu về vũ trụ khách quan; 

3- Tìm hiểu và phân tích về mối quan hệ 

ø1ữa vũ trụ và tự ngã. 

Ba yếu tố trên không øì khác hơn đó là sinh 
lý, tâm lý và vật lý. 


II. Sơ Lược Lịch Sử Triết Học Phương Tây 


2 
lê ký thứ V và thứ VI trước Tây lịch, như 

những tinh cầu rực sáng trên bầu trời mênh 
mông vô giới hạn, nhiều bậc minh-hiễn-triết ở 
phương Đông và phương Tây đã xuất hiện mà 
rực sáng nhất ở phương Đông đó là Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của ngài như 
mặt trời soi rọi tất cả với những triết lý luôn là 
chân lý trong mọi thời đại. Nếu nói đức Phật là 
một triết gia thì sự so sánh đó quá khập khiễng, 
bởi lẽ các triết gia truy tìm những triết lý chứng 
minh về thế giới và con người để phù hợp với 
sự phát triển của khoa học, trong khi ấy, giáo 
lý của Phật giáo chính là cái đích mà khoa học 
muốn tìm hiểu và lý giải. Tuy nhiên, xét về một 
khía cạnh nào đó của triết học, thì giáo lý đạo 
Phật cũng được xem là một hệ thống triết học 
xuyên suốt 2600 năm lịch sử nhân loại vì Phật 
giáo bao gồm mọi lĩnh vực. Ở phương Tây, vào 
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thời Hy Lạp cổ đại, Thales được lịch sử công 
nhận là vị triết gia đầu tiên khơi nguồn cho nền 
triết học phương Tây. Thales đã cho rằng nước 
là nguyên lý hình thành muôn hữu vũ trụ, ông 
cũng là người đầu tiên dự đoán được nhật thực. 
Sau một thời kỳ thịnh vượng, cuộc chiến tranh 
giữa Peloponnesian với Sparta đã làm cho Hy 
Lạp lụi tàn và mở đầu cho thời đại được mệnh 
danh là thời đại Tam hiển. 


Vào thời đại Alexander, nhiều trường phái 
triết học đã hình thành. Trong đó, Socrates, 
Plato và Aristotle được xem là ba nhà hiễn triết 
trứ danh của phương Tây. Cũng vào giai thời 
này xuất hiện hai nhà toán học nổi tiếng đó là 
Euclid — cha đẻ của hình học và Aristarchus 
— người đầu tiên đề xuất “Nhật tâm lý thuyết” 
(vào khoảng năm 270 TTL). Các triết lý, lý 
thuyết toán học của các triết gia giai đoạn này 
đã được thế hệ sau kế thừa và phát triển mà điển 
hình đó là sự làm sống lại nhật tâm lý thuyết 
của Copernicus sau gần 2000 năm (triết gia 
thuộc thế kỷ XVI). Và, sự tác động rất lớn đối 
với tư tưởng của các nhà thần học giai đoạn 
trung cổ bị ảnh hưởng bởi Plotinus — nhà triết 
học cuối cùng của thời Hy Lạp cổ đại. 
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Vào thời Trung cổ, Cơ đốc giáo đã thống 
trị suốt một ngàn năm lịch sử. Những thánh địa 
của ba tôn giáo: Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và 
Hồi giáo đều nằm ở Jerusalem. Năm 313 sau 
Tây lịch, Hoàng đế Consfantinus I cùng với sắc 
lệnh Milan đã xác lập Cơ Đốc giáo thành tôn 
giáo chính thức của Đế chế La Mã. Năm 395 
sau Tây lịch, Đế chế La Mã cổ đại (thời Trung 
cổ) được chia thành Đông La Mã và Tây La Mã. 
Cơ Đốc giáo cũng được phân chia thành Thiên 
chúa giáo Rôma và Chính thống giáo phương 
Đông. Vào thời Trung cổ, triết học bị thống trị 
bởi thần học; Ambrose, Jerome, và Augustine 
cũng được coi là ba nhà triết học quan yếu. 

Từ thời kỳ Phục hưng đến nay, chủ yếu diễn 
ra các sự kiện lớn như sau: Cuộc cải cách tôn 
giáo của Martin Luther vào thế kỷ XYVI; cuộc 
cách mạng khoa học vào thế kỷ XV và XVII; 
phong trào Khai sáng Pháp vào thế kỷ XVII... 
Cuộc Cách mạng Khoa học làm rung chuyển 
sự thống trị của thần học Cơ Đốc giáo và kết 
thúc bằng cuộc Cải cách, trong đó nổi lên 
nhiều nhà khoa học nổi tiếng như Copernicus, 
Kepler, Galileo, Newton, Bacon, Descartes, 
là những nhà thiên văn học, toán học, vật lý 
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học, đồng thời cũng là những triết gia. Sau đó 
là Spinoza, Lelbniz, Locke, những người có 
ảnh hưởng lớn đến hiến pháp Anh và Mỹ. Chủ 
nghĩa lãng mạn do Rousseau khởi xướng, hình 
thành quy mô ở Đức và sau đó được chia thành 
hai phái, lần lượt theo sau Locke và Rousseau, 
kết quả của trường phái Locke là Roosevelt và 
Churchill và, kết quả của trường phái Rousseau 
là Hitler. Sau đó là Kant, Hegel, Schopenhauer, 
Nietzsche, Marx... Triết học đã phát triển sang 
thời cận đại, và dường như đã đạt đến giai đoạn 
triết học phân tích. 

Do đó có thể thấy, từ lúc hình thành cho đến 
lúc phát triển, lịch sử Triết học phương Tây tồn 
tại như một chuỗi mắc xích liên tiếp và có quan 
hệ mật thiết với sự phát triển của đời sống xã hội. 
Giai đoạn sau là bước nối tiếp và đi lên từ tiền 
để của giai đoạn trước đó, tạo nên chuỗi phản 
ứng tư tưởng hoàn chỉnh cho hệ thống Triết học 
Tây phương. Sáu giai đoạn hay thời kỳ Triết học 
dưới đây là minh chứng cho thực tế đó. 


1. Thời kỳ Gổ đại (thế ký VI TIL - thế ký V TL) 


Triết học Cổ đại ra đời tại Hy Lạp vào thế 
kỷ VI TTL, những nhà triết học, họ cũng đồng 
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thời là những nhà khoa học và một số người 
còn là những lãnh tụ tôn giáo. Trước Socrates, 
các triết gia phương Tây được biết đến như 
những nhà triết học Hy Lạp sơ khai. Vào thời 
Cổ đại của Hy Lạp (khoảng 800-500 trước Tây 
lịch), thời điểm mà các nhà triết học Hy Lạp từ 
bỏ những cách giải thích thế giới thần thoại để 
ủng hộ những cách giải thích hợp lý. Nó dẫn 
đến sự hình thành của triết học phương Tây. 
Thales, người được cho là đã sáng lập ra triết 
học phương Tây và cũng là người đầu tiên đưa 
ra những lời giải thích tự nhiên. Ông đã khởi 
động một nhiệm vụ về bản chất thiết yếu của 
tất cả mọi thứ. Do đó, triết học tự nhiên, một 
nhánh của khoa học, là nguồn gốc của triết học 
phương Tây. 

Nơi ra đời của triết học phương Tây là 
Miletus, một thành phố lớn của Hy Lạp nằm 
trên bờ biển của Tiểu Á, ngày nay là Thổ Nhĩ 
Kỳ (Tủrkiye — Turkey). Thành phố cổ đại đó 
là nơi sinh ra những triết gia Hy Lạp đầu tiên, 
bao gồm cả Thales và tất cả những người kế 
tục danh tiếng của ông như Anaximenes và 
Anaximander. Triết lý của Miletus nhanh 
chóng lan tỏa khắp khu vực Hy Lạp cổ đại. 
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Nhà triết học Hy Lạp sơ khai có nhiễu sáng 
tạo nhất ngoài Thales đã được biết đến đó là 
Parmenides. Ông là nhà thực hành quan trọng 
đầu tiên về triết học nội tâm phân tích bản thân 
tâm trí. Giống như nhiễu triết gia khác, trái 
ngược với triết học bên ngoài khoa học, ông lập 
luận rằng, chúng ta không thể dựa vào số lần 
hiển thị giác quan của mình để mô tả chính xác 
về hình ảnh của ảo giác và giấc mơ là những ví 
dụ về cách các giác quan có thể đánh lừa chúng 
ta. 

Parmenides là người đầu tiên đưa ra quan 
điểm của chủ nghĩa duy lý, theo đó cho rằng 
kiến thức về thực tế có được, thông qua phân 
tích logic của kiến thức chuyên môn vốn có 
thay vì nghiên cứu kinh nghiệm cảm tính. Đáng 
chú ý nhất, ông quan niệm rằng không có bất 
kỳ cơ hội nào, mặc dù chúng ta thấy sự thay 
đổi liên tục trên mọi hiện hữu. Chủ nghĩa kinh 
nghiệm là quan điểm đối lập với chủ nghĩa duy 
lý, khẳng định rằng sự hiểu biết về thực tế có 
được hoàn toàn hoặc chủ yếu từ quá trình xử lý 
dữ liệu cảm tính. Do đó, Thales và những người 
theo ông là những người theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm ban đầu. 
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Đã không có triết học đồng dạng của các nhà 
tư tưởng ở thời triết học Hy Lạp sơ khai (Trước 
Socrates — Pre-socratic). Không ai trong số 
những nhà tư tưởng có cùng ý tưởng chính xác 
như nhau và, phần lớn trong số họ đã chỉ trích 
những nỗ lực trước đó của những người khác 
mặc dù họ đã lấy cảm hứng từ những người đi 
trước để xây dựng quan niệm của mình. Plato 
chỉ trích gần như tất cả, mặc dù từ các tác phẩm 
của ông, rõ ràng là các hệ tư tưởng của chúng 
đã định hình và ảnh hưởng đến thế giới quan 
triết học-tôn giáo của Pythagoras. 

Các tác phẩm của Plato và môn đồ của ông 
là Aristotle (khoảng 384-322 TL) đã ảnh 
hưởng đến tư tưởng của các triết gia thuộc ba 
tín ngưỡng độc thần chính ngày nay, đó là Do 
Thái giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo cũng như 
nên văn minh phương Tây nói chung. Những 
điều này sẽ không bao giờ có thể hình dung 
được nếu không có sự đóng góp của các nhà tư 
tưởng triết học Hy Lạp sơ khai. 

Triết học Hy Lạp cổ đại bao gồm ba giai 
đoạn: Triết học tự nhiên, siêu hình học và triết 
học đạo đức, đặt nền tảng truyển thống cho suy 
đoán hợp lý và siêu hình học trong triết học 
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phương Tây. Nó đưa ra những định đề cổ điển 
về biểu tượng, sự tổn tại, bản chất... và có xu 
hướng toàn diện bao gồm một loạt các thành 
phần như thần thoại, niềm tin tôn giáo, đạo đức, 
văn học, vũ trụ học và các lý thuyết về tự nhiên. 


Thời Cổ đại Hy Lạp được phân thành ba 
thời kỳ như sau: Thời kỳ Sơ khai (thời kỳ tiền 
Socrates), thời kỳ Hoàng kim (thời kỳ Socrates) 
và thời kỳ Hy Lạp hóa (thời kỳ hậu Socrates). 
Thời Hy Lạp cổ đại xuất hiện những nhân vật 
tên tuổi và Thales của Miletus được coi là 
người mở đầu cho Triết học phương Tây vào 
khoảng năm 585 trước Tây lịch trong khi đó 
Pythagoras được xem là người đầu tiên nêu lên 
thuật ngữ Triết học. Các trường phái tư tưởng 
khác xuất hiện sau đó tiêu biểu như: Heraclitus, 
Milesian, Elea, Nguyên tử, Đa nguyên... 


Thành phố lớn nhất của Hy Lạp cổ đại là 
Athens, nơi quy tụ nhiều nhà tư tưởng triết học 
và cũng là nơi có nhiều cuộc thảo luận triết học 
sôi nổi. Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại tập 
trung vào hai chủ đề chính. Thứ nhất là mối 
liên hệ giữa nguyên nhân và hệ quả, hay nói 
cách khác, tìm câu trả lời cho câu hỏi phải 
chăng các sự vật hiện tượng vận động theo một 
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chuỗi nguyên nhân-hệ quả tất yếu khách quan 
hay chỉ là sự trùng hợp, tình cờ ngẫu nhiên. Thứ 
hai là bản chất và khởi thủy của thế giới tổn 
tại. Các triết gia được cho là đóng vai trò quan 
trọng trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại là Socrates, 
Plato, Aristotle và EpiIcurus. Alfred Whitehead 
và Bertrand Russell (hai triết gia thuộc thế kỷ 
XX) đã từng nhận xét rằng: “Lịch sử triết học 
phương Tây thực ra chỉ là một loạt các chú 
thích cho Plato” và “Triết học có thể được 
được định nghĩa bằng tất cả những câu hỏi dựa 
trên phương pháp của Plato. ”' 


2. Thời Trung cổ (thê kỷ V - thế kỷ XV) 

Đó là cuộc tra cứu triết học đã xảy ra ở Tây 
Âu trong suốt thời Trung cổ. Nó bắt đầu từ sự 
sụp đổ của Đế chế La Mã vào thế kỷ thứ IV và 
thế kỷ thứ V thông qua sự hồi sinh của nó vào 
thế kỷ thứ XV. Triết học trở thành “người phục 
vụ của thần học”, bị che phủ bởi cái bóng nặng 
nễ của đức tin Cơ đốc. Sự chuyển đổi từ triết 
học gia giáo (hệ thống Platon-Augustinian) 
sang triết học bác học (hệ thống Aristotle- 


1 OfGrady, Patricia E. (2011), Meet the Philosophers of 
Ancient Greece, Ashgate Publishing, tr. 27 
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Adquinas) phản ánh sự trỗi dậy của tinh thần 
duy lý Greco-La Mã. Các triết gia chính của 
thời Trung cổ là các quan chức nhà thờ và, triết 
học giai đoạn này gắn chặt với tư duy Cơ đốc 
giáo (Christian), đặc biệt là thần học. Các quan 
chức cao cấp thường khiển trách những triết gia 
đã rời xa mối quan hệ thân tình này. Theo sau 
Plotinus, vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch, “triết 
học Hy Lạp không còn là nguyên bản nữa.”? 
Các học giả Cơ đốc giáo như Thánh Victorinus, 
Thánh Augustine và Thánh Ambrose bắt đầu 
kết hợp thuyết Tân học, một Chủ nghĩa tân sinh 
(Neoplatonism) vào giáo huấn Cơ đốc giáo một 
thế kỷ sau đó để cung cấp một sự hiểu biết hợp 
lý về Cơ đốc giáo. Do đó, sự tổng hợp giữa Cơ 
đốc giáo và triết học Hy Lạp đã sinh ra triết học 
trung cổ. 

Các tín ngưỡng Trung Đông đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởng của Plotinus, vốn đã mang 
đậm màu sắc tôn giáo. Xu hướng tôn giáo như 
vậy vẫn là một đặc điểm xác định của triết học 
thời trung cổ. Các cách tiếp cận đầu tiên của nó 
là của Plotinus, tiếp theo là của Aristotle. Tuy 


2 Joseph W. Koterski, S.J (2009), An Introduction to 
Medieval Philosophy, Wiley-Blackwell, Oxford, tr.2 1-22 
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nhiên, “nó phát triển bên trong tôn giáo để soi 
sáng sự thật và sự phức tạp của nó”. Do đó, 
triết học và tôn giáo đã hợp tác, cùng cộng sinh 
và bao quát toàn bộ hệ thống triết lý trong suốt 
thời Trung cổ. 

Nhiều tài liệu cho thấy thời Trung cổ là giai 
kỳ triết học bị thần học thống trị, đức tin đã 
thúc đẩy các triết gia Cơ đốc tạo ra các khái 
niệm triết học mới đã trở thành một bộ phận 
cấu thành di sản triết học của phương Tây. Vào 
cuối thời kỳ Trung cổ, sự tương tác tốt đẹp này 
giữa tôn giáo và lý trí trở nên xấu đi, từ đó triết 
học bắt đầu được phát triển độc lập với đức tin 
Cơ đốc. Do đó, Triết học thời Trung cổ có thể 
được phân thành hai thời kỳ chính như sau: 
Thời kỳ Tây Latinh (từ thế kỷ V đến thế kỷ 
XI, khi các tác phẩm của Aristotle và Plato 
được tái phát hiện, dịch cũng như nghiên cứu 
và, thời kỳ Cực thịnh (từ thế kỷ XI đến thế kỷ 
XV), giai đoạn đỉnh cao của sự phục hỗi triết 
học cổ đại với những phát triển đáng kể trong 
các lĩnh vực của Triết học tôn giáo, logic và 
siêu hình học. 


3 Joseph W. Koterski, S.J (2009), An Introduction to 
Medieval Philosophy, Wiley-Blackwell, Oxford, tr.I84-1§S 
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Tư tưởng chính trị thời Trung cổ, được 
xây dựng dựa trên Kinh thánh, chủ yếu quan 
tâm đến việc xác định các cấu trúc chính phủ 
Cơ đốc giáo lý tưởng. Đây cũng là thời kỳ 
chủ nghĩa Kinh viện (tri thức Triết học dựa 
trên những biện luận trừu tượng, xa rời thực 
tế) trên đà phát triển để truy tầm luận cứ cho 
thế giới quan tôn giáo, đồng lúc với sự tranh 
biện giữa duy thực và duy danh (cuộc tranh 
luận của Plato và Aristotle về bản chất của 
vạn vật), mối quan hệ giữa niềm tin và lý trí. 
Triết học thời Trung cổ thường được xem là 
chủ nghĩa học thuật, với mục đích dung hòa 
giữa tôn giáo và triết học. Thời Trung cổ là 
thời kỳ tôn giáo thống trị, triết học chủ yếu 
nghiên cứu về Thượng đế, Thiên chúa. Sự 
chi phối của tôn giáo khiến cho Triết học trở 
thành “người phục vụ” của Thần học. Thánh 
Augustine được coi là người đóng vai trò quan 
yếu. Ông từng tuyên bố rằng ông sẽ không 
bao giờ cho phép các cuộc điều tra triết học 
của mình vượt ra ngoài thẩm quyển của Thiên 
Chúa và: “Nếu bạn tìm kiếm một cái gì đó một 
cách nghiêm ngặt trái với Thượng đế, bạn sẽ 
hoàn toàn không tìm thấy gì cả, vì chỉ không 
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tôn tại là trái với hiện hữu. Do đó, không có 
bản chất nào trái với Thiên chúa. ”* 

Trong thời kỳ này Aristotle bị cho là một kẻ 
dị giáo trong khi triết học của Plato thì trở nên 
nổi bật. Các nhà triết học nổi bật khác trong 
thời Trung cổ là Aquinas, Anselm, Descartes, 
Peter, Abella, Duns Scott... 


3. Thời kỳ Phục hưng (thê kỷ XV - thê kỷ XVII) 


Thời kỳ Phục Hưng — “khôi phục lại sự 
hưng thịnh” — thời kỳ của diễn ngôn triết học 
vững chắc và độc đáo. Nguyên lý trung tâm của 
phong trào Phục hưng đặt nền tảng trên các di 
tích văn hóa thời cổ đại, đại diện cho một nguồn 
tư tưởng vĩ đại, vô giá. Kỷ nguyên hiện đại có 
tiễm năng chữa lành những tổn hại do sự sụp 
đổ của Đế chế La Mã. Thời kỳ này bắt nguồn 
từ Florence (Ý) vào cuối thế kỷ XIV- đầu thế 
kỷ XV, rồi sau đó lan tỏa đến khắp châu Âu và 
có ảnh hưởng cho đến thế kỷ XVII, đây được 
coi là cầu nối giữa thời kỳ Trung Cổ và thời kỳ 
Hiện đại. 


4_ Norman Kretzmamn and Eleonore Stump (2001), The 
Cambridge Companion to Augustine, Cambridge 
University Press Publishing, tr.83. 
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Thời Phục hưng là thời kỳ vốn còn có nhiều 
tranh luận. Triết học thời Phục Hưng được hình 
thành từ ba trường phái chủ yếu: Chủ nghĩa 
Kính viện (scholasticism); Chủ nghĩa Nhân 
văn (Humanist Manifesto) và các trường phái 
triết học mới. Đây là thời kỳ tranh biện giữa các 
phái duy tâm và duy vật, giữa ngành khoa học 
và triết học để thoát ly sự chi phối của thần học 
và giáo hội. Trong thời Phục hưng, chủ nghĩa 
Nhân văn được đánh giá là phát triển mạnh với 
sự chuyển đổi về chính trị và kinh tế, phong 
trào triết học và khoa học tự nhiên, cũng như 
các cơ sở giáo dục không còn bị điều kiện hóa 
bởi Giáo hội, được xem là khuynh hướng độc 
lập và đối lập với thần học. Chủ đạo cách tân 
xã hội là một xu hướng mới đồng lúc với chủ 
trương nâng cao phẩm giá con người, quan tâm 
đến nhu cầu và phúc lợi của con người, khẳng 
định giá trị cao quý của con người, đánh giá 
con người là sinh loại có lý trí và giá trị của 
cuộc sống ngay nơi thế giới này chứ không phải 
là thế giới bên kia; khẳng quyết rằng con người 
vốn có đủ tự do, bình đẳng và không phải là 
nô lệ của thần thánh, về bản chất, đó là biểu 
hiện đầu tiên của chủ nghĩa nhân đạo tư sản: 
“Tôi là một con người, và tôi có tất cả các đặc 
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điểm của một con người”. Vì vậy, người ta gọi 
nên văn hóa thế tục của châu Âu từ thế kỷ XIV 
đến thế kỷ XVI và xu hướng xã hội mới chống 
phong kiến và chống thần học, mà đại diện là 
chủ nghĩa Nhân văn. Trong xu hướng chủ đạo 
của nó, chủ nghĩa Nhân văn đại diện cho lợi ích 
của giai cấp tư sản mới nổi. Đây cũng là giai 
đoạn mà Chúa Kitô không còn đóng vai trò lý 
tưởng và thiêng liêng như thời Trung cổ, ngược 
lại phẩm giá của con người được nâng cao. 
Một thành tựu lịch sử khác của thời kỳ Phục 
hưng là “khám phá ra tự nhiên”, được phản 
ánh trong tư tưởng của triết học tự nhiên: sự 
chú trọng đến cuộc sống thế tục chắc chắn dẫn 
đến sự quan tâm mạnh mẽ đến tự nhiên và sự 
phát triển của khoa học tự nhiên. Thời kỳ Phục 
hưng thúc đẩy nghiên cứu về hướng khoa học 
tự nhiên, khiến con người bắt đầu đối mặt với 
thế giới tự nhiên bằng các phương pháp khoa 
học hơn là quan điểm thần học, và đặt nền tảng 
cho sự thịnh vượng của khoa học tự nhiên được 
đại diện bởi thiên văn học của Copernicus vào 
thế kỷ XVI. Do đó từng có tuyên bố rằng thời 
kỳ Phục Hưng đã mang lại “sự khám phá ra 
thiên nhiên”. Cũng trong thời kỳ này, Martin 
Luther (1483-1546) chủ xướng cải cách tôn 
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giáo và giải thích tư tưởng tôn giáo của mình 
qua việc trích dẫn học thuyết “Sự xưng công 
bình bởi đúc tin” trong Cơ đốc giáo nguyên 
thủy. Học thuyết mở đầu cho triết lý tách dần 
đức tin ra khỏi triết học với khẳng định về sự 
cứu rỗi linh hồn chỉ phụ thuộc nội tâm cá nhân 
và đức tin của giáo dân đối với Chúa, nó không 
có bất kỳ sự liên hệ nào đối với nhà thờ. Do sự 
cải cách về mặt triết lý của Luther đã mở đường 
cho công cuộc thoát ly tư tưởng khỏi sự ràng 
buộc của nhà thờ và tạo tiền đề cho sự xuất hiện 
của đạo Tin Lành.” 


Sự quan tâm đối với khoa học và thử nghiệm 
đồng thời chú trọng đến cuộc sống hiện tại đi 
ngược với thế giới bên kia do Giáo hội cổ súy. 
Những khái niệm mới này đã thiết lập nền tảng 
cho một nền văn hóa học thuật định hướng vào 
việc tìm hiểu các tác phẩm cổ. Ngoài ra, nó còn 
khuyến khích một phương pháp giải thích theo 
văn bản tìm cách dung hòa các cách giải thích 
triết học cạnh tranh. Một trong những đặc điểm 
quan trọng nhất của triết học thời kỳ Phục hưng 
là sự nhấn mạnh mới vào các nguồn tư tưởng La 


5 Donald K. McKim (2003), The Cambridge Companion to 
Martin Luther, Cambridge UnIversity Press, tr.88-91 
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Mã và Hy Lạp mới được phát hiện”. Nghiên cứu 
hồi sinh về Chủ nghĩa hoài nghi, Chủ nghĩa tân 
thời, Chủ nghĩa duy linh và Chủ nghĩa Khắc kỷ 
đã làm suy yếu niềm tin vào thực tế tối thượng 
của triết học Aristotle và mở rộng phạm vi triết 
học. Nó cung cấp một môi trường màu mỡ, từ 
đó triết học và khoa học hiện đại dần dần hình 
thành, đây là thời kỳ tạo nên sự bùng nổ trong 
các lĩnh vực kiến trúc, thi ca, nghệ thuật... 

Một số triết gia tiêu biểu thời kỳ này gồm 
có: Petrarch, Luther, Machiavelli, Thomas 
Hobbes, Galile, Newton, Pascal... 


4. Thời bận đại (thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII) 


Triết học thời Cận đại (hay Tiền hiện đại) 
gồm hai thế kỷ XVII-XVII bắt đầu ở các nước 
Tây Âu, đại biểu là ở Pháp (1641), là thời kỳ 
triết học đặt nặng sự nghiên cứu về mối tương 
quan giữa bản thân, con người và tự nhiên; 
đồng thời quan tâm đến khoa học thực nghiệm 
cũng như Cơ chế luận (Mécanisme) và chủ 
nghĩa Chủ quan (SubJectivism). Giai đoạn này 


6_ Frederick Copleston, S.J (1993), A History of Phillosophy 
Volume III: Late Medieval and Renaissance Philosophy, 
Doubleday, tr. 7-19 
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còn được gọi là thời kỳ Khai sáng của Triết học 
phương Tây. Con người bắt đầu tích hợp niềm 
tin tôn giáo vào hệ thống triết học tương ứng 
của họ và, để đáp ứng những thách thức của chủ 
nghĩa vô thần và các niễm tin khác bằng cách 
kết hợp thuyết nhị nguyên về quan điểm duy 
vật, Berkeley và Spinoza đã mở rộng thuyết 
nhất nguyên rằng Thượng đế là bản thể duy 
nhất theo những cách khác nhau. 

Nhận thức luận đã là một trong những câu 
hỏi chính của triết học kể từ thế kỷ XVII, thông 
qua câu hỏi của Descartes về việc làm thế nào 
để có thể có được tri thức. Các câu trả lời khác 
nhau cho câu hỏi này đã phát triển hai dòng 
Triết học riêng biệt là chủ nghĩa kinh nghiệm 
của Anh và chủ nghĩa Duy lý lục địa. Triết học 
thời kỳ này lấy chủ nghĩa Nhân văn và chủ 
nghĩa Kinh nghiệm đại diện bởi Bacon, John 
Locke, Berkeley, David Hume... để thay thế 
chủ nghĩa học thuật truyền thống như sự khởi 
đầu sớm nhất. Khác với thời Trung cổ, vào thế 
kỹ XVII, Descartes, Pascal và Hobbes đã mạnh 
mẽ chủ xướng lấy lý trí, nghi ngờ và logic để 
khôi phục nền triết học. René Descartes ở Paris 
và Francis Bacon ở Anh đã chủ trương tách 
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logic khỏi tôn giáo, đánh dấu sự khởi đầu của 
triết học hiện đại. Việc từ bỏ thánh kinh trong 
thời kỳ này đã khiến triết lý thần học được thay 
thế bằng những triết lý mang tính hiện đại được 
phát triển dựa trên triết học Hy Lạp làm nền 
tảng. 

René Descartes, người sáng lập triết học 
hiện đại, cũng là người đề xướng chính cho sự 
phủ nhận này. Ông là một nhà duy lý không 
khoan nhượng.” Ông cảm thấy rằng cách duy 
nhất để có được kiến thức về thế giới là nghiên 
cứu phân tích khả năng nội tại, trái ngược với 
việc kiểm tra nhận thức chủ quan. Descartes 
cũng ủng hộ thuyết nhị nguyên về tư tưởng và 
cơ thể. Lập luận nổi bật nhất của Descartes 
khẳng định rằng, mặc dù không thể hoàn toàn 
tin chắc rằng một trong những thực tế, người ta 
biết với niễm tin tuyệt đối rằng người ta sống 
bởi vì người ta đang suy tưởng về nó. Ngay cả 
trong thời kỳ đầu kỷ nguyên hiện đại, những 
ý tưởng mới về vật chất và tâm trí, đời sống 
siêu nhiên và công dân đã được đề xuất, khiến 


7 Martin PIckavé & Lisa Shaprro (2012), Emotion and 
Cogmitive Life in Medieval and Early Modern Philosophy, 
Oxford Ủniversity Press, tr. 72-174 


Sơ Lược Lịch Sử Triết Học Phương Tây 49 


nó trở thành một trong những thời kỳ có nhiều 
sáng kiến nhất trong triết học phương Tây. Kỷ 
nguyên này kéo dài khoảng từ cuối những năm 
1400 cho đến cuối thế kỷ XVIH, nhưng biên 
giới của nó không được xác định một cách dễ 
dàngŠ. 

Nguôn gốc của triết học hiện đại ban đầu 
có thể bắt nguồn trực tiếp từ đỉnh cao của hệ 
thống giáo dục vào những năm 1200. Buridan, 
Aquinas và Ockham đã hoàn toàn tin tưởng vào 
năng lực trí tuệ của con người thay vì tin vào 
quyền năng của Chúa, vì thế các triết gia đã đặc 
biệt nhấn mạnh rằng, nếu Chúa ban cho chúng 
ta khả năng suy luận, thì chúng ta có niểm tin 
rằng chúng ta đã có thể hiểu thấu đáo những 
mối quan tâm của trần thế và thiêng liêng 
thông qua khả năng này; tuy nhiên thực tế thì 
đã không như vậy. 

Triết học chính trị tiền hiện đại phát sinh khi 
các triết gia gạt Kinh thánh sang một bên cũng 
như tiến hành một phân tích tức thời, thực tế và 
thực dụng về chính trị. Sự thay đổi này được 


8 Martin Pickavé & Lisa Shapiro (2012), Emotion and 
Cognitive Life in Medieval and Early Modern Philosophy, 
Oxford University Press, tr. l4 
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dẫn dắt bởi Niccol Machiavelli, người sáng lập 
ra triết học chính trị hiện đại. Machiavelli nhấn 
mạnh cách một người cai trị có thể lợi dụng chủ 
nghĩa ích kỷ và sự tàn bạo của con người để 
bành trướng và bảo toàn quyền lực thông qua 
thao túng. 

Đây cũng là lúc nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa phát triển mạnh mẽ, khoa học buộc phải 
thoát khỏi xiễng xích của tôn giáo, thần học và 
triết học kinh viện. Chủ nghĩa Deism của Pháp 
đặt nền móng cho khoa học chính trị phương 
Tây, trong khi Rousseau cấp tiến dẫn đầu sự 
xuất hiện của Triết học phê phán sau này. Khoa 
học phát triển lên một tầm cao mới; nhiều phát 
minh, sáng chế ra đời như sự phát hiện ra tính 
chất sóng và hạt của ánh sáng; sáng chế ra kính 
thiên văn... Chính những phát minh, sáng chế 
này đã trở thành tiềm lực mạnh mẽ cho triết học 
Duy vật Biện chứng ra đời. Tuy nhiên, đến cuối 
thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIHI, khi cách mạng 
tư sản thành công thì triết học duy vật có xu 
hướng nhường chỗ cho triết học Duy tâm, triết 
học Chủ quan. Trong đó, Triết học Tự nhiên 
do Newton đại diện, triết học Chính trị đại 
diện bởi Montesquieu, Kinh tế học đại diện bởi 
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Smith và cuối cùng, Kant đã vẽ ra sự kết thúc 
cho thời kỳ Khai sáng. 

Vào những năm 1700, sự khai sáng, một 
phong trào trí thức mới, đã thống trị triết học 
châu Âu. Nó được gọi là “Thời đại của lý trí” 
do niễm tin rằng nhân loại có thể cải thiện hoàn 
cảnh tổn tại của họ thông qua khoa học”. Tác 
phẩm của Immanuel Kant đã đặt nền móng cho 
hệ thống triết học đương thời hướng tới phần 
cuối của triết học hiện đại sơ khai, hay nói cách 
khác là Triết học Cận đại. 

Vào thời điểm đó, các nhà tư tưởng khác 
nhau phải đối mặt với những thách thức triết 
học khó khăn: dung hòa các nguyên lý của tư 
tưởng Aristotle cổ điển và thần học Cơ đốc giáo 
với những tiến bộ kỹ thuật mới theo sau cuộc 
cách mạng Copernicus, Galileo và Newton. 
Giai đoạn đầu kỷ nguyên, trí thức cận đại cũng 
góp phần vào sự phát triển của triết học phương 
Tây. Các lý thuyết triết học mới, chẳng hạn như 
siêu hình, tôn tại công dân, nhận thức luận và tư 
duy duy lý, đã được thành lập. 


9 Steven Nadler (2002), A Companion Early Modern 
Philosophy, Blackwell, tr.601 
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5. Thời Hiện đại (thế kỷ XIX) 


Triết học hiện đại thường được coi là bắt 
đầu vào khoảng năm 1781 (tức khoảng cuối thế 
kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX) khi tác phẩm 
Critique oƒ Pure Reason (Phê phán lý tính 
thuần túy) của Immanuel Kant xuất hiện. 


Triết học Tây Âu hiện đại ban đâu bắt đầu 
với Phong trào Phục hưng và Cải cách; phát 
triển sự đối lập giữa Chủ nghĩa Duy lý Lục địa 
và Chủ nghĩa Kinh nghiệm Anh; cốt lõi của nó 
là sự phản ánh hợp lý và nhấn mạnh vào kinh 
nghiệm (bên ngoài hoặc bên trong). Chủ nghĩa 
duy lý phát triển thành chủ nghĩa giáo điều 
trong hệ thống Leibniz-WOolf, trong khi chủ 
nghĩa kinh nghiệm trở thành chủ nghĩa hoài 
nghi hoàn toàn ở Hume, mở đường cho sự xuất 
hiện của tư tưởng Khai sáng Pháp và triết học 
cổ điển Đức. Sự xuất hiện của hệ thống triết học 
cổ điển Đức đã đánh dấu thành tựu cao nhất của 
triết học phương Tây truyền thống, cùng với 
chủ nghĩa xã hội của Pháp và học thuyết kinh 
tế chính trị tư sản của Anh đã trở thành tiền 
để cho các trường phái triết học sau này. Song 
đây cũng là giai đoạn triết học phải đối diện 
với nhiễu thách thức thuộc nhiều lĩnh vực như 
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chính trị, xã hội, khoa học, kinh tế, logic v.v... 
đã đa dạng hóa triết học và xuất hiện nhu cầu 
duyệt xét lại các khía cạnh hệ thống tri thức của 
quá khứ. 


Chủ nghĩa siêu nghiệm và chủ nghĩa hiện 
sinh là những luỗồng triết học cơ bản nổi bật 
nhất thế kỷ XIX. Họ được truyền cảm hứng 
từ phong trào Lãng mạn ưu tiên kinh nghiệm 
chủ quan, đặt cá nhân và niễm tin lên trên các 
sự kiện khách quan và lý tưởng xã hội. Thuyết 
Siêu nghiệm nhấn mạnh đến tính tốt vốn có của 
con người và sự tổn tại khắp nơi của siêu nhiên 
trong cả con người và tự nhiên'°. Con người có 
thể tự điều chỉnh bản thân bằng trực giác để tạo 
ra chân lý cơ bản của cuộc sống. Những người 
theo chủ nghĩa Siêu nghiệm cho rằng khám phá 
chân lý của cá nhân phải được ưu tiên hơn cả 
truyền thống và kỳ vọng của xã hội. Thuyết 
Hiện sinh là tương đối mù mờ của thuyết Siêu 
nghiệm. Những người theo chủ nghĩa Hiện sinh 
đồng tình rằng chân lý cơ bản được tìm thấy 


10_ Alburey Castell, Donald M Borchert, Arthur Zucker 
(1993), An Introduction to Modern Philosophy: 
Examining the Human Condition, Pearson College, 
tr.675-677 
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thông qua việc xem xét nội tâm và các giá trị cá 
nhân nên thay thế các giá trị xã hội. Con đường 
dẫn đến sự thật có đặc điểm là vô cùng đau đớn 
và khó hiểu, gây ra sự tuyệt vọng và ghẻ lạnh!!. 
Người ta phải chống lại những khuynh hướng 
tỉnh thần không mong muốn này bằng cách tích 
cực tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống cá nhân của 
mình. 


Triết lý chính trị của thế kỷ XIX bị ảnh 
hưởng bởi sự mở rộng quy mô kinh tế của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp và những điều kiện 
làm việc đáng kinh sợ sau đó. Đặc điểm chính 
của triết học hiện đại là phản đối chế độ chuyên 
quyển và tập trung hóa, yêu cầu giải phóng tư 
tưởng, chống lại sự kiểm soát và yêu cầu tự 
do. Một số nhà tư tưởng tin tưởng rằng, nếu 
có đủ thời gian, lợi ích của chủ nghĩa tư bản 
cuối cùng sẽ được chia sẻ bởi tất cả các tầng 
lớp xã hội'“. Người ủng hộ chủ nghĩa vị lợi, 
John Stuart MIII, có lẽ là nhà triết học tự do có 


II Eugene Marshall & Susanne Sreedhar (2019), A New 
Modern Philosophy, Routledge, New York and LonDon, 
tr.23-25 

12 Eugene Marshall & Susanne Sreedhar (2019), A New 
Modern Philosophy, Routledge, New York and LonDon, 
tr.28-29 
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ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XIX. Theo quan 
điểm thực tế, chính xác trong bất kỳ trường hợp 
cụ thể nào là lựa chọn mang lại lợi ích cho số 
lượng người đáng kể nhất. Sử dụng logic này, 
MIII ủng hộ các nguyên nhân như giải phóng 
phụ nữ và xóa bỏ chế độ nô lệ. Chủ nghĩa tự do 
cổ điển cho rằng nhà nước nên trao quyền tự 
do cho mỗi cá nhân trong xã hội. Chủ nghĩa Tự 
do tích cực đi xa hơn, tuyên bố rằng chính phủ 
cũng phải cung cấp cho các cá nhân khả năng 
tận hưởng các quyển tự do của họ bằng cách 
duy trì mức phúc lợi tối thiểu. Yêu cầu tối 
thiểu này bao gồm hai yếu tố. Cung cấp phúc 
lợi cá nhân, đôi khi được gọi là “mạng lưới an 
toàn xã hội”, trực tiếp bảo đảm hạnh phúc của 
cư dân. Việc thúc đẩy phúc lợi chung bảo đảm 
hạnh phúc của toàn xã hội. 

Sau thời kỳ Phục hưng, các nghi vấn về thần 
học và tôn giáo ngày một nhiều hơn, những tác 
phẩm chú ý đến thực tế và lý trí ứng dụng đã bắt 
đầu xuất hiện. Xu hướng tư tưởng này đã ảnh 
hưởng đến Hegel. Đây cũng là thời kỳ mà các 


13 Peter Catapano & Simon Critchley (2016), The Stone 
Reader Modern Philosophy In 133 Arguments, Liveright, 
tr.66-67 
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chủ nghĩa Duy tâm của Đức (được phát triển 
từ công trình của Immanuel Kant vào những 
năm 1780 và 1790), chủ nghĩa thực chứng, chủ 
nghĩa duy vật biện chứng v.v... bao gồm nhiều 
lĩnh vực như khoa học và siêu hình học, học 
thuyết luân lý xã hội, triết học nhân văn, triết 
học khoa học, triết học phân tích và triết học 
hậu phân tích... được nhiều nhân vật tên tuổi 
khởi xướng. 

Tại Hoa Kỳ, nơi được xem là đã đóng góp 
vào dòng chảy trí tuệ thế giới một hệ thống 
Triết học đặc thù và độc đáo thời hiện- đương 
đại, các Triết gia nơi đây đã ghi dấu bằng chủ 
nghĩa thực dụng hay chủ nghĩa hành động, ra 
đời từ sự kế thừa chủ nghĩa hoài nghi cũng như 
khía cạnh thực tiễn trong Triết học Kant... Sự 
kế thừa này đã tạo nên một học thuyết Triết 
học mang đậm “chất Mỹ”: để cao kinh nghiệm, 
hành động và hiệu quả thực tiễn. Song song với 
chủ nghĩa Thực dụng thịnh hành ở Mỹ và Anh, 
thì hầu hết các nước ở lục địa châu Âu lại là nơi 
phát triển của Hiện tượng luận và chủ nghĩa 
Hiện sinh. 

Thế kỷ XIX cũng là thế kỷ khởi sinh ra các 
trào lưu triết học mới mang tính hệ chuẩn và 
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trở thành ý thức hệ của xã hội. Song hành cùng 
với sự phát triển của khoa học, triết học phương 
Tây thời Hiện đại đã khắc phục các hạn chế 
trong triết lý truyền thống và hướng đến một 
hệ thống triết lý mới phù hợp với tri thức con 
người trong thời đại tân tiến. 


6. Thời Đương đại (thế kỷ XX - nay) 


Nền móng cho trào lưu triết học Đương đại 
này được đặt bởi Husserl với các tác phẩm về 
hiện tượng học. Triết học Đương đại là thời kỳ 
hiện tại trong lịch sử triết học phương Tây bắt 
đầu từ đầu thế kỷ XX với sự chuyên nghiệp 
hóa của ngành học này ngày càng tăng. Thế 
kỷ XX là thế kỷ của nhiễu biến động có quy 
mô toàn thế giới: Từ cuộc cách mạng khoa học 
công nghệ đến Chiến tranh thế giới thứ II và 
sự ra đời của Liên Hợp Quốc... đã có những 
tác hưởng không nhỏ đến diện mạo thế giới nói 
chung, nên Triết học Tây phương nói riêng. 

Trong suốt thế kỷ XX, triết học đã phân 
chia thành nhiều lĩnh vực chuyên biệt hơn, mỗi 
lĩnh vực do một vài chuyên gia nắm giữ. Vũ trụ 
quan của triết học có thể đang được nghiên cứu 
liên tục, nhưng những mối quan tâm của nó sẽ 
không bao giờ được giải quyết bằng sự đồng 
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thuận rộng rãi. Đó là do không có chứng minh 
khoa học trong triết học, mặc dù các giả thuyết 
khoa học không thể trải qua quá trình kiểm 
chứng bởi vì triết học bao gồm nhiều lập luận. 
Triết học Đương đại bao gồm các phái triết 
học từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cho 
đến ngày nay là thế kỷ XXI. Trong đó, chủ 
nghĩa Hiện sinh, chủ nghĩa Thực chứng logIc, 
triết học Phân tích, Ngôn ngữ học, Hiện tượng 
học, Nhận thức luận, thuyết Siêu nghiệm, triết 
học Lục địa và nhiều luồng tư tưởng khác mà 
tiêu biểu là các triết gia: Ludwig Wittgenstein, 
George Edward Moore, Bertrand Russell, 
Gottlob FErege... Schopenhauer, Kierkegaard, 
Freud, Nietzsche, Mach, Dewey... được xem là 
những trào lưu chủ chốt, những nhà tiên phong 
của Triết học Đương đại. Triết học Phân tích đại 
diện bởi Russell và Wittgenstein, dựa trên hiện 
tượng học của Husserl; chủ nghĩa Hiện sinh đại 
diện bởi Sartre và Heidegsger; chủ nghĩa Hậu 
Hiện đại đại diện bởi Foucault và De Ch¡ida. 
Một điều đáng chú ý khác là trong suốt thế 
kỷ XX, các nhà nước phúc lợi bắt đầu xuất 
hiện, đặc biệt là sau Thế chiến thứ II. Các quốc 
gia tự do tích cực thường được gọi là các quốc 
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gia phúc lợi hay các quốc gia thuộc nền Cộng 
hòa Dân chủ. Tuy nhiên, với sự suy thoái kinh 
tế của những năm 1970, chủ nghĩa tự do xã hội 
đã trỗi dậy. Kể từ đó, các tiện ích của chính 
phủ một số nước phương Tây bị coi là không 
bển vững và không hiệu quả, do đó đã bị cắt 
giảm hoặc chấm dứt hoạt động. Ngày nay, cuộc 
tranh cãi vẫn tiếp diễn về việc chủ nghĩa tự do 
“tích cực” nên như thế nào. 

Nhắc đến thế kỷ XX-XXI là nhắc đến” Kỷ 
nguyên của Công nghệ” và “Kỷ nguyên chinh 
phục vũ trụ”. Sự ra đời của hàng loạt các phát 
minh, khám phá tiên tiến đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến thế giới quan của con người nói riêng, 
hệ thống Triết học nói chung, trong đó phải đặc 
biệt kể đến là Trí tuệ nhân tạo. Triết học Trí tuệ 
nhân tạo ra đời khiến con người phải trở lại tự 
vấn bản thân về giá trị đích thực của con người, 
sự có hay không đồng nhất giữa con người và 
máy móc? 

Nữ quyển cũng là một chủ đề đang được 
quan tâm của Triết học vào thời gian gần đây. 
Sự tiến bộ của xã hội cùng với các phong trào 
về quyển tự do con người và bình đẳng giới 
yêu cầu xét lại vai trò của phụ nữ và cấu trúc 
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xã hội trên các lĩnh vực nữ quyển tự do, chủ 
nghĩa nữ quyền cấp tiến và chủ nghĩa nữ quyền 
văn hóa... Hai trong số nhiều nhà Triết học Nữ 
quyền có ảnh hưởng lớn là Simone Beauvoir và 
Martha Nussbaum. 

Và cuối cùng, một trong những tư tưởng 
Triết học đang được quan tâm nhất hiện nay 
không thể không kể đến đó là Luân lý học hay 
Triết học Đạo đức, Đạo đức học sinh thái... Sở 
dĩ như vậy là vì vấn đề quan trọng nhất hiện nay 
chính là sự sống còn của con người và các sinh 
vật khác trong những nền văn hóa nhân loại 
nhằm mục đích hướng đến một nền hòa bình 
cho những thế hệ tương lai. Sẽ là dấu chấm hỏi 
lớn rằng Triết học là gì nếu không phải là con 
đường đưa đến sự hiểu biết và cảm thông giữa 
con người với đồng loại, sự liên kết giữa con 
người với thế giới xung quanh và sự hợp nhất 
ø1ữa con người với vũ trụ tự nhiên? 


III. Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu 
qua từng thời kỳ 


1. Triết học cổ đại Hy Lạp (thế kỷ VI - thế kỷ V TTL) 
1.1. Thời kỳ sơ khai (thời kỳ tiền Socrates) 


1. học Hy Lạp sơ khai còn được gọi là 
triết học tiền Socrates. Tổn tại trong giai 
đoạn khoảng từ thế kỷ VI đến thế kỷ V TTL. 
Hơn chín mươi nhà tư tưởng trước Socrates đã 
tạo nền tảng căn bản trong hệ thống triết lý giúp 
con người thoát ly dần khỏi thế giới thần thoại 
đã có những đóng góp không nhỏ vào kho tàng 
tri thức của nhân loại. 

Các triết gia trong thời kỳ này đều tìm cách 
khám phá nguyên lý hình thành vũ trụ, đồng thời 
quan tâm đến vấn đề tôn giáo và đạo đức. Họ 
dựa vào ngoại giới tức môi trường thiên nhiên để 
giải thích muôn sự muôn vật và không cho rằng 
thần thánh đóng vai trò quyết định trong việc 
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hình thành và phát triển vũ trụ. Tư tưởng triết 
học chính của họ xoay quanh vũ trụ quan và bản 
thể luận. Vào thời điểm ấy, có nhiễu quan điểm 
khác nhau nhưng trên căn bản có thể tạm chia 
thành bảy trường phái chính yếu với các Triết 
gia tiêu biểu như sau: 


1.1.1. Trường phái Milesian 
1.1.1.1. Thales 


Thales của Miletus (Greek: ©ơ^ñc), sinh 
vào khoảng năm 624 đến 623 trước Tây lịch và 
mất vào khoảng 
năm 548 đến 545 
trước Tây lịch. 
VỀ ngày sinh và 
mắt của ông chưa 
được xác định 
chính xác nhưng 
dựa vào Diogenes 
Laẽrtus, người 
chuyên viết tiểu 
sử về các triết 
ga Hy Lạp, 
đã trích dẫn từ 
Apollodorus 
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(Greek: AroA2Aóðœpoc) ở Athens, xác định 
ngày sinh của Thales nhằm vào Thế vận hội thứ 
35 và ngày ông mất nhằm vào Thế vận hội lần 
thứ 58 ở tuổi 78. Thales là một triết gia được 
công nhận trong số bảy hiền triết thông thái nổi 
tiếng trong thời cổ đại. Ông chủ yếu được nhớ 
đến thông qua vũ trụ học với quan niệm cho 
rằng nước là cơ sở của vạn vật và mô tả trái 
đất như một chiếc đĩa phẳng nằm trên một đại 
dương lớn. Thales của Miletus là một nhà triết 
học tự nhiên nổi tiếng, người đã cố gắng giải 
thích vũ trụ thông qua việc quan sát các sự kiện 
tự nhiên. Ông là một người theo chủ nghĩa duy 
vật sơ khai vì ông liên kết tất cả mọi thứ với 
nguyên tố nước. 

Về tác phẩm triết học cũng như các triết lý 
của Thales không còn sót lại bất kỳ tác phẩm 
nào kế cả các nguồn thông tin đương đại. Vì 
vậy, thành tích của ông rất khó để đánh giá. 
Việc đưa vào điển tích về Bảy nhà thông thái 
đã góp phần vào việc thần tượng hóa Thales 
và vô số hành động và câu nói, trong đó không 
thê nghi ngờ là hư cấu, đã được gán cho ông, 
bao gồm “Không có gì vượt quá” (“Nothing 
in excess”, Greek: umôèv ăyov) và “biết chính 
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mình” ( “know fhyse]ƒ”, Greek: yvÔt oeœuróv). 
Nhà sử học Herodotus lưu ý răng, Thales là 
một chính trị gia thực dụng, người đã đấu tranh 
cho sự hợp nhất của các thị trấn Aegean lonian. 


Ursa Minor (Little Bear) và Ursa MaJor 
(Great Bear) — là những chòm sao quan trọng 
ở Bắc bán cầu. Nhà thơ và cũng là học giả 
Callimachus đã kể lại rằng, Thales khuyên các 
nhà hàng hải điều hướng bằng chòm sao Ursa 
Minor thay vì chòm sao Ursa Major để xác 
định hướng Bắc. Tuy nhiên cũng có người phê 
phán rằng, lẽ ra ông ta phải sử dụng sự hiểu biết 
của mình về hình học như phương pháp đo các 
kim tự tháp ở Ai Cập để xác định khoảng cách 
của tàu hải quân từ bờ biển. Mặc dù những câu 
chuyện này có thể là hư cấu, nhưng chúng có 
tác dụng hiển thị.' 

Xenophanes, một nhà triết học và nhà thơ 
khẳng định rằng, Thales đã nhìn thấy trước nhật 
thực khiến cuộc chiến giữa Vua Cyaxares của 
Media và Vua Alyattes của Lydia tạm ngưng 
vào ngày 28 tháng 5 năm 585 trước Tây lịch. 
Các nhà nghiên cứu đương thời cho rằng, ông 


14 O *Grady, Patricia E. (2011), Meet the Philosophers of 
Anclent Greece, Ashgate Publishing, tr.30 
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sẽ không có đủ chuyên môn để dự đoán chính 
xác vị trí hoặc các nhật thực. Vì vậy, thành tích 
của ông dường như là độc nhất và gần đúng. 
Nhật thực xảy ra trong một cuộc xung đột quan 
trọng và đã giúp nâng cao một cách đáng kể vị 
thế một nhà thiên văn học của ông. 

Thales được cho là đã khám phá ra định lý 
đối xứng. Ông cho rằng một hình tròn bị cắt đôi 
theo đường kính của nó, các góc tôỐn tại trong 
tam giác đối diện với mỗi cạnh của các khoảng 
cố định là bằng nhau, các đầu được tạo bởi các 
đường thắng liên kết với nhau là như nhau, góc 
được đánh dấu trong hình bán nguyệt là 90 góc 
độ. Hình tam giác có thể được xác định chắc 
chắn nếu nền của nó và hai chóp ở móng được 
cung cấp.!Š Tuy nhiên, thành tựu toán học của 
ông rất khó đánh giá do thói quen thường gán 
những khám phá cụ thể cho những người có 
tính thông minh bác lãm. 

Aristotle chủ yếu ủng hộ quan điểm cho 
rằng Thales là cha đẻ của triết học ở châu Âu. 
Ông tuyên bố rằng, Thales đã đề xuất độ ẩm 


15_ Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders Of 
'Western Thought The Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, tr.30 
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hoặc nước là vật liệu nền vật chất duy nhất 
trên thế giới. Theo Aristotle, Thales quan 
niệm rằng mọi thứ đều chứa đây thần thánh và 
các vật thể đều có linh hồn do năng lực điện 
từ của chúng. Dù ông cho rằng mọi vật thể 
đều chứa đầy thần thánh nhưng đối với ông, 
khái niệm này không mang bất cứ ý nghĩa gì 
về thần học mà chỉ là cách lý giải những năng 
lực trong các vật thể ví dụ như năng lực từ tính 
trong đá vì ông chủ trương rằng vạn vật đều 
cấu thành bởi nước chứ không phải do trời hay 
các vị thần linh. 

Theo người Hy Lạp cô đại, linh hồn là thứ 
phân biệt sự sống với những vật thể vô tri vô 
giác; chuyển động và thay đổi là đặc điểm của 
sinh vật. Người Hy Lạp cô đại thường sử dụng 
truyện thần thoại về các thần linh để giải thích 
những hiện tượng tự nhiên như sâm, chớp 
v.v... qua các thực tại siêu nhiên nằm ngoài 
sự tác động. Trong khi đó Thales đã bắt đầu 
đưa ra những hướng giải thích các hiện tượng 
tự nhiên bằng các giả thuyết hợp lý hướng đến 
cách giải thích khoa học về thế giới tự nhiên. 
Tuy những triết lý của ông không hoàn toàn 
chính xác với khoa học nhưng ông đã là người 
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tiên phong trong việc định hình hệ thống nhận 
thức mới về khởi nguyên thế giới. 

Tóm lại, thời kỳ triết học sơ khai, Thales 
được xem là triết gia đầu tiên khơi sáng nền 
triết học Phương Tây, ngoài là một triết gia 
ông cũng được nhiều người biết đến như một 
nhà toán học và chiêm tinh học nổi tiếng, 
ông là một trong bảy nhà hiển triết trứ danh 
trước thời Socrates. Thales cho rằng nước 
là nguyên tố hình thành vũ trụ. Ông là cha 
đẻ của định lý toán học — hình học Thales. 
Ông đã đề ra cách đo chiều cao của các Kim 
tự tháp AI Cập do căn cứ vào cái bóng của 
chính nó và cũng là người khám phá hiện 
tượng nhật thực. 

Hai học trò nổi tiếng nhất của ông là 
Anaximander và Anaximenes. Giống như 
các triết gia Anaximenes của Miletus và 
Anaximander. 


Thales là một nhân vật rất cần thiết để liên 
kết với thế giới thần thoại và lý trí. 
1.1.1.2. Anaximander (610-546 TTL) 


Anaximmander (Greek: Avơéíhơvỏpoe) là 
một nhà triết học người Hy Lạp trong thời 
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kỳ tiền Socrates, 
sanh khoảng năm 
610 và mất năm 
546 TTL, cư trú 
tại Miletus, một 
thành phố của 
lonian, nơi ngày 
nay là Thổ Nhĩ Kỳ 
(Tũrkiye).'° 
Anaximander 
là nhà duy tâm và nhà triết học đầu tiên ở Hy Lạp 
đã xác lập thế giới quan triết học toàn diện. Ông 
là thành viên của các trường Milesian và học hỏi 
từ người thầy của mình là Thales. Anaximander 
thay thế Thales trở thành vị thầy thứ hai của 
trường Milesian trong đó có Anaximenes và 
Pythagoras là học trò của ông. !” Ông là nhà triết 
học lâu đời nhất hiện có đã ghi lại các nghiên 
cứu của mình. Tuy nhiên, chỉ một phần công 


16 Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders of 
'Western Thought The Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, p.35-36 

17 Robert Hahn, Anaximander and the Architects: The 
Contributions of Egyptan and Greek Architectural 
Technologles to the Origins of Greek Philosophy, State 
UnIversity of New York Press Publishing, p.84 
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việc của ông còn tôn tại cho đến ngày nay. Sau 
khi chết, sự ghi chép rời rạc được phát hiện trên 
giấy tờ đã tạo ra hình ảnh của ông. 

Với thế giới quan, Anaximander cho rằng 
Nguyên lý (archè) của mọi hiện hữu là bất 
định (apeiron). Ông đã chiến đấu vì sự vô hạn, 
không bị ràng buộc, vô tận, hoặc không xác 
định, đó là một nguyên lý cơ bản, được gọi là 
arche, nguyên lý tạo ra muôn hữu. 


Theo một khuôn mẫu tự nhiên được xác 
định trước, chúng bị phá hủy và tái tạo trong 
các hình thức mới. Ông khẳng định rằng, không 
có chất tự nhiên nào có thể là nguyên nhân đầu 
tiên vì các đặc điểm hoàn toàn tự nhiên phải 
phát sinh từ một nguồn chính (bản nguyên). 
Ông cho rằng ngay khi hình thành, động vật đã 
phát triển để thích nghi với môi trường sống, từ 
đó ông đề xuất Thuyết Tiến Hóa trước Darwin 
(giữa thế kỷ XIX) hơn 2000 năm. 

Ông còn nói, khu vực sinh sống của trái đất 
là bằng phẳng, bao gồm mặt trên của một hình 
trụ có độ dày trở thành đường kính của nó. Trái 
đất lơ lửng trong không gian, được duy trì bởi hư 
không và ở nguyên vị trí vì nó ngang bằng với tất 
cả các vật thể khác và không có xu hướng chuyển 


70 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


động trong một hướng cụ thể. Ông tin rằng Mặt 
trăng và Mặt trời là những vòng tròn rỗng chứa 
đầy lửa. Đĩa của chúng là lổ hổng trong vòng 
mà lửa có thể tỏa sáng. Việc đóng các lỗ hổng 
ấy gây ra các giai đoạn của mặt trăng và các hiện 
tượng nhật thực và nguyệt thực.'Š 

Anaximander nhìn thấy các sinh vật đang 
tiến hóa theo thời gian. Thông qua quá trình 
bốc hơi, các loài động vật sớm nhất xuất hiện 
từ nguyên tố nước. Con người tiến hóa từ một 
loài khác là cá, bởi vì con người cần một thời 
gian nuôi dưỡng lâu dài nhưng sẽ không thể 
phát triển nếu con người luôn ở trong hình dạng 
hiện tại.'” Ngoài ra, Anaximander còn xem xét 
nguyên nhân hình thành các đám mây như mưa, 
St Và ØIÓ V.V... 


1.1.1.3. Anaximenes (S§5-528 TTL) 


Anaxmenes của Miletus (Greek: 
Avơ€tuuévnc) sinh vào khoảng năm 585 và mât 
vào năm 528 TTL, là một nhà triết học Hy Lạp 


18 S. Marc Cohen, P.C, C.D.C.R (2016), Reading in Ancient 
Greek Philosophy from Thales to Aristotle, Hackett 
Publishing Company, USA, tr.3 I 

19. O 'Grady, Patricla F. (2011), Meet the Philosophers of 
Anclent Greece, Ashgate Publishing, tr.35-36 
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tập trung vào tự 
nhiên và là một 
trong số ba nhà 
tư tưởng Miletus 
thường được coI 
là những nhà triết 
học phương Tây 
sớm nhất.?? Ông 
là một nhà duy 
vật trung thành, L————————————— 
người đã chuyển triết học từ mê tín sang cách 
tự nhiên vận hành. Anaximenes, người quan 
tâm đến không khí, đã suy đoán về cơ học đẳng 
sau sự xuất hiện của khí quyền. Thales tin rằng 
nước là thành phần cơ bản của mọi vật chất, 
nhưng Anaximander coi vật chất thiết yêu là vô 
hạn. Anaximenes quan niệm răng nguyên nhân 
đầu tiên, nguồn gốc chính của thế giới phải 
là xác định (apeiros), chứ không là bất định 
(apeiron) vì muôn hữu không thẻ tự nhiên hiện 
hữu nhưng cái được cho là nguồn gốc chính 
phải là cái biến hóa năng động. 


20 Paul Kleinman (2013), Philosophy 101: From Plato and 
Socraftes to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer 
on the History of Thought, Adam Media, tr.7 
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Anaximenes đã thay thế các lựa chọn của 
những người đi trước mình bằng aer. Các tác 
phẩm của ông kéo dài suốt thời kỳ Hy Lạp hóa 
không còn xuất hiện bên ngoài các trích dẫn 
trong các tác phẩm của các nhà văn kế tục. 
Theo đó, quan điểm của ông thường được hiểu 
theo cách khác. Tuy nhiên, ông nhận ra mức độ 
ngưng tụ phù hợp với nông độ của các dạng vật 
chất khác nhau. Aer là không khí tiêu chuẩn, 
không nhìn thấy được của môi trường khi nó 
phân tán đồng đều nhất. 

Bằng cách ngưng tụ, nó có thể nhìn thấy 
như một đám mây, sau đó là nước lỏng và, cuối 
cùng là một chất rắn như đá và đất. Khi thăng 
hoa hơn nữa, nó sẽ trở thành lửa. Do đó, nhiệt 
và khô cho thấy sự khan hiếm, nhưng lạnh và 
ẩm có liên quan đến vật chất dày đặc hơn. Ý 
tưởng của Anaximenes rằng là, không khí liên 
tục chuyển động cho thấy ông tin rằng nó cũng 
đang sống - nó sống vĩnh viễn, aer mang những 
đặc điểm của bầu trời và trở thành nguồn gốc 
của tất cả các thần linh và mọi vật chất?!. 


21 Kirl, J. Raven & Malcolm Schofield (1983), The 
Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 
tr.145 
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Sự chuyển đổi từ trạng thái vật chất của 
không khí sang trạng thái vật lý khác được thực 
hiện bởi cùng một chuyển động.?”? Có một dấu 
hiệu cho thấy ông đã so sánh thông thường giữa 
triết lý thiên đường duy trì vũ trụ và trái tìm của 
con người, thứ mang lại sự sống cho con người. 
Sự song song như vậy giữa mô hình thu nhỏ và 
mô hình rộng lớn sẽ cho phép ông giữ được sự 
thống nhất bất chấp sự khác biệt và tái khẳng 
định niềm tin của những người cùng thời với 
ông rằng có một nguyên tắc cơ bản chi phối 
mọi cuộc sống và hành vi. 

Anaximenes là một con người thực tế và là 
một nhà quan sát tài giỏi với những suy nghĩ 
sống động. Đôi khi ông ta có những chiếc cầu 
vồng chi tiết được nhìn thấy dưới ánh trăng và 
ánh sáng chói lọi phát ra từ một lưỡi mái chèo 
chọc thủng mặt nước. Lời giải thích của ông về 
cầu vông như một nữ thần và tác động của tia 
nắng mặt trời đối với khí nén. Nó thể hiện tính 
logic trong lập luận của ông, tiêu biểu cho sự 


22. Robin Waterfield (2000), The First Philosophers the 
Presocratics and Sophists, Oxford Ủniversity Press 
Publishing, tr. 8-19 
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chuyển dịch từ thần thoại sang khoa học.” 


Niềm tin rằng vũ trụ là một bán cầu cho 
thấy trí tuệ của ông đã không bị giải phóng 
khỏi những xung lực thần thoại. Do đó, đóng 
góp lâu dài của ông không phải là thiên văn học 
mà là sự khẳng định của ông rằng các quá trình 
tự nhiên hiện có góp phần hình thành vũ trụ. 
Cùng với việc Anaximenes giảm bớt sự khác 
biệt về định tính trong các chất thành những 
biến thể đơn giản về lượng, ý tưởng này đã tác 
động đáng kể đến sự phát triển của tư duy khoa 
học. 


LẰ«k) 


Mô tả của Anaximenes về “không khí” và 
sự đột biến của nó ngụ ý Nguyên nhân đầu tiên 
mô tả sự tổn tại như một điều kiện của dòng 
chảy và biến đổi vĩnh viễn. Khi không khí 
phát triển hiếm và cô đặc, hình dạng của nó bị 
thay đổi. Do đó, sự thay đổi là một thành phần 
thiết yếu của Nguyên tắc Thứ nhất. 


23 Robin Waterfield (2000), The First Philosophers the 
Presocratics and Sophists, Oxford University Press 
Publishing, tr. L0-1I 

24 Robinn Waterfeld (2000), The First Philosophers the 
Presocratcs and Sophists, Oxford Universty Press 
Publishing, tr. 8 
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Anaximander là một triết gia nổi tiếng về 
khoa học, thiên văn học và vật lý học. Những 
đóng góp đó đã góp phần vào việc phác họa 
bản đồ thế giới và đồng hỗ mặt trời, ông cũng 
đã từng tham gia chính trị tại Miletus ở lonia. 


1.1.2. Trường phái Heraclitus 


Heracltus (Greek: 'HpớkÀAeuroc, VỊ-V 
TT)” trong một gia đình quý tộc ở lonia nhưng 
sông trong cô độc 
và nghèo khổ. 
Heraclitus là cha 
đẻ của siêu hình 
học Hy Lạp. Ông 
là nhà triết học 
Hy Lạp cô đại đã 
xác quyết rằng 
lửa (pỳr) là bản 
thể, nguyên lý 
duy nhất và đầu 
tiên đã hình thành 
muôn hữu vũ trụ. Sự sinh diệt liên lỉ từ lúc cháy 
bùng cho đến khi tàn lụi của lửa là tiến trình sản 


25 Graham, Heraclitus, FIrs published Thu Feb 8, 2007; 
substanfive revision Tue Sep 3, 2019. 
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sinh muôn hữu vũ trụ. Trong vòng tuần hoàn ấy, 
trải qua sự chuyền hóa, biến dịch vạn vật đều 
trở về với lửa. Lửa không chỉ tạo nên sự sinh 
diệt mà còn biểu trưng cho sự năng động và lửa 
chính là bản nguyên cấu thành cả linh hồn và thê 
xác của muôn hữu“. Tư tưởng của Heraclitus 
bắt nguồn từ trường phái Miletus nhưng ông đã 
đưa ý niệm lưu động vào hữu thê như một thực 
tại cứu cánh làm nên tảng cho muôn hữu vũ trụ. 
Heraclitus cũng đã đề xuất một mô hình đạo đức 
hài hoà, hợp lý trong xã hội. 

Heraclitus đã mượn khái niệm hòa hợp của 
Pythagoras, cho rằng đăng sau sự đối lập và 
xung đột có sự hòa hợp nhất định và, bản thân 
sự hòa hợp rất khó thấy và, chính sự xung đột 
khiến thế giới sinh động. Ông tin rằng vũ trụ 
không phải do Thượng đề hay con người tạo ra, 
mà vũ trụ đã, đang và sẽ là một ngọn lửa vĩnh 
cửu theo một quy mô bùng cháy và một quy mô 
sẽ tắt. Heraclitus tin răng nguồn sốc của muôn 
hữu là lửa và vũ trụ là ngọn lửa trường cửu. 
Ông cũng cho rằng bản thân vũ trụ là người tạo 
ra chính nó và trật tự của vũ trụ được quy định 


26 Jonathan Barnes (1983), The PreSocratic Philosophers, 
Routledge, London and New York, tr.45-47 
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bởi các biểu tượng của chính nó, lửa và vạn vật 
có thể chuyển hóa thành nhau. 

Heraclitus cho rằng “Thiên nhiên có tính 
chất lưu động” và câu nói nỗi tiếng của ông là 
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” 
(AeV k7ropeíc VớŒ |U(EtG GØTO ÍÕtO 7OTỚIU Y0 
ồ£útepn opớ)””. 

Tư tưởng tính thể hay lý thể (^óyos) của 
Héraclite đã ảnh hưởng sâu đậm đến Socrates, 
Hegel, Nietzsche và Thần học Cơ Đốc giáo, cụ 
thể là trong Phúc âm của thánh Jean. 


1.1.3. Trường phái Đa nguyên (The Atomisfs) 


Triết gia Empedocles và Anaxagoras 
là những người đã để xuất ra trường phái đa 
nguyên này khi chỉ xác nhận và thừa nhận sự 
tồn tại của nhiều nguyên thể khác biệt, độc lập 
với nhau trong vũ trụ vạn hữu. Các triết gia tiêu 
biểu của trường phái này gồm có: Empedocles, 
Anaxagoras. 


27 Anthony Kenmny (2004), A New History of Western 
Philosophy AncIent Philosophy, Volume I, Clarendon 
Press, Oxford, tr. I4 
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1.1.3.1. Empedocles (490-430 TTL) 


Empedocles (Greek: EureðoKXfc) sinh 
khoảng 490 và mất khoảng 430 TTL.? Ông 
là một triết 
gia người 
Agrigentum, một 
thuộc địa của 
Hy Lạp ở Siclly, 
đồng thời cũng 
là nhà đa nguyên 
đầu tiên trong 
triết học Hy Lạp. 
Theo  Aristotle, 
ông mất khi 
được 60 tuôi, tuy | kế Ni 
nhiên, có một số | lễ Keo 5 
tài liệu cho rằng "`. 
ông sống lâu hơn và nguyên nhân của cái chết 
cũng có nhiều giả thuyết. Ông quan niệm bốn 
nguyên tố: Nước, lửa, không khí và đất qua sự 
tác động, kết hợp của hai lực tình yêu và hận 
thù (Love and Strife) với nhau mà tạo nên muôn 
hữu vũ trụ. Trong đó tình yêu (oórne) mang ý 


28 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big 
Ideas Simply Explained, DK, New York, tr.330 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 79 


nghĩa là sự kết hợp các nguyên tố và xung đột 
(vzïxoc) là sự tan rã của giữa các nguyên tô. Do 
đó, ông đã phát triển một vũ trụ học mà chu kỷ 
thống nhất và hủy diệt của nó được thiết lập 
bằng Sự thống trị và lặp lại luân phiên của hai 
loại cảm xúc này.”? 


1.1.3.2. Anaxagoras (500-428 TT) 


Anaxagoras 
(Greek: 
Avơšøœyópoe) 
sinh khoảng 
năm 500 TL 
và mất khoảng 
42§ TTL.° 

Ông là một nhà 
tự nhiên học. 
Ông cho rằng 
bản nguyên của 
vũ trụ là sự liên 


29 Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders of 
'Western Thought The Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, tr. 71-172 

30 Anthony Kenny (2004), A New History of Western 
Phiosophy Anclent Philosophy, Volume I, Clarendon 
Press, Oxford, tr.24 
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tục tôn tại từ trước, không phân biệt các yếu tố 
vật chất trong vũ trụ và cơ sở đầu tiên của vạn 
hữu là “hạt giống”. Với quan niệm con người là 
chủ thể ban phát trật tự của vũ trụ, ông nói: “Trí 
tự của thể giới hiện thực được kiểm soát bởi sức 
mạnh của tâm trí. ”°!' Anaxagoras cũng tin rằng 
ánh trăng là sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời, 
không tin vào sự tồn tại của thần thánh và sử 
dụng các nguyên lý quang học để giải thích nhật 
thực vả nguyệt thực. 


1.1.4. Trường phái Nguyên tử luận 

Đây là trường phái đánh dấu nền triết 
học duy vật đỉnh cao của Hy Lạp cô đại. Các 
triết gia đại biểu cho trường phái này gồm 
có: LeucIppus, Democritus và Metrodorus of 
Chios. 


1.1.4.1. Leucippus 


LeucIppus (Greek: AeúKưrroc) sinh vảo 
khoảng đầu thế kỷ thứ V TTL?, là một triết 


31 Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders of 
'Western Thought the Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, tr. 99-200 

32 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big Ideas 
Simply Explained, DK, New York, tr.45 
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g1a người Hy Lạp 
và cũng là học trò 
của Zeno thuộc 
trường phái Elea, 
là người đã khai 
sinh ra trường 
phái nguyên 
tử luận? Ông 
khẳng định rằng 
nguồn gốc chính 
(bản nguyên) 
sinh ra muôn hữu 
vũ trụ là nguyên tử, những hạt vật chất cực nhỏ 
và không thể phân chia được nữa; thế giới theo 
quan niệm của ông là tổng hợp của các nguyên 
tố vật chất này và phát triên một cơ học thuần 
túy chủ nghĩa duy vật, xóa mờ yếu tô thần thoại 
vốn chiếm ưu thế trong hệ tư tưởng của các triết 
gia lúc bấy giờ, điều hiếm thấy trong triết học 
Hy Lạp cô đại. Democritus, học trò của ông, là 
người về sau đã kế thừa và phát triển nó. 


33. Jonathan Barnes (1983), The PreSocratic Philosophers, 
Routledge, London and New York, tr. 268 


82 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


1.1.4.2. Democritus (460-370 TL) 


Democritus (Greek: Antórptroc) sinh 
khoảng năm 460 TL tại Abdera ở Thrace và 
mất khoảng năm 370 TTLˆ*, là một nhà triết khái 
Hy Lạp thời tiền 
Socrates. Ông 
chịu ảnh hưởng 
và phát triển 
thuyết nguyên 
tử bắt nguồn từ 
thầy của mình là 
LeucIppus.”” 

Democritus 
cho rằng “Thế 
giới được tạo 
thành từ vô số PEMOCRITUS 
các hạt tương lỂ boui EitCaiCoa 
tác” (hay nguyên tử). Ông nói, nguyên tử luôn 
không ngừng chuyển động và tạo ra những 
“khoảng trống” trong không gian và khi nó 


34. Paul Kleinman (2013), Philosophy 101: EFrom Plato and 
Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer 
on the History of Thought, Adam Media, tr.9 

35 Anthony Kenny (2004), A New History of Western 
Philosophy Anclent Philosophy, Volume Ij Clarendon 
Press, Oxford, tr.26-27 
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chuyển động, nó làm cho cơ thể của chúng ta 
cùng chuyển động.3 Democritus cũng đưa ra 
cách giải thích duy vật trên cơ sở nguyên tử cho 
linh hồn. Đặc biệt, Democritus là một trong 
những người đầu tiên để xuất rằng vũ trụ chứa 
nhiều thế giới, một số trong số đó có người sinh 
sống. 


1.1.4.3. Metrodorus of Chios (thế kỷ IV TTL) 


Metrodorus 
(are e6&k 
Mntrpóðœpoc ö 
Xioe) là học trò 
của Democritus 
và cũng giống 
như thầy của 
mình, ông chấp 
nhận lý thuyết 
về nguyên tử, 
khoảng không 
và sự đa dạng 
của thế giới." 


36 O”Grady, Patricia F. (2011), Meet the Philosophers of 
Ancient Greece, Ashgate Publishing, tr. [ 8-1119 

37 Anthony Kenny (2004), A New History of Western 
Phiosophy Anclent Philosophy, Volume I, Clarendon 
Press, Oxford, tr. 47 
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Metrodorus là một người đa nghi. Ông 
từng nói, “Không ai trong chúng ta biết bắt 
cứ điều gì, ngay cả điễu này, cho dù chúng ta 
biết hay chúng ta không biết; chúng ta cũng 
không biết những gì (không biếb hoặc ‹biếp 
là gì, cũng như về tổng thể, cho dù bất cứ 
điểu gì có hay không” (Asv Šépoulue tínotd, 
ÓXt, OÚ†E KŒV 0v Cépouke  óxU)ˆŸ. Metrodorus 
cũng thể hiện sự am hiểu vũ trụ của mình 
thông qua quan điểm nói về sự hình thành 
của các vì sao của mình. 


1.1.5. Trường phái Pythagoras 


Đây là trường phái mang chính tên của nhà 
toán học, triết học nổi tiếng thời Hy Lạp cổ 
đại — Pythagoras. Trường phái mang khuynh 
hướng duy tâm khách quan, bao gồm nhiều yếu 
tố của tư duy khoa học pha trộn với những ảo 
tưởng tôn giáo và tư duy thần thoại. Càng về 
sau, phái này càng phát triển các quan niệm duy 
tâm thần bí thông qua sự thừa nhận sự tỒn tại 
như thần thánh của các con số, coi chúng là con 
cưng của thượng đề... Pythagoras, Alcmaeon 


38. Anthony Kenny (2004), A New History of Western 
Philosophy AncIent Philosophy, Volume I, Clarendon 
Press, Oxford, tr. 147-148 
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của Croton, Archytas là những triết gia lớn đại 
diện cho trường phái nảy. 


1.1.5.1. Pythagoras 


Pythagoras (Greek: I IoÐœyópoe) sinh khoảng 
năm 570 trước Tây lịch tại Samos, lonia và mất 
vào khoảng 495 
trước Tây lịch 
tại Metapontum, 
Lucanum,  Ý?. 
Ông là một triết 
gia Hy Lạp, nhà 
toán học và là 
người sáng tạo 
ra trường phái 
Pythagoras, mặc 
dù có nguồn gốc 
tôn giáo, nhưng 
ông đã phát triển 
các khái niệm có 
ảnh hưởng đến triết học của Plato và Aristotle. 
Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của toán học và 
triết học logic ở phương Tây. 


39 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big 
Ideas Simply Explained, DK, New York, tr.26 
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Pythagoras là một nhà duy tâm vì ông tìm 
kiếm các quy luật tự nhiên hơn là thế giới vật 
chất. Tuy nhiên, những quy tắc này chỉ tổn tại 
dưới dạng khái niệm."° Sinh ra ở Samos, ông có 
thể đã du hành đến Babylon và Ai Cập khi còn 
trẻ. Để thoát khỏi chế độ độc tài chuyên chế 
của Samos, ông đến miền nam nước Ý vào năm 
532 trước Tây lịch và thành lập trường đại học 
chính trị Ethico của mình tại Croton, Ý. Do bất 
đồng ý kiến và chống đối Pythagore ở Croton, 
ông đã đến Metapontum, nơi ông được cho là 
đã có mặt, vào khoảng năm 510 trước Tây lịch. 
Nhiều người coi Pythagoras của Samos là nhà 
toán học hoàn hảo đầu tiên. Mặc dù ông là một 
nhân vật quan trọng trong sự phát triển của 
toán học, nhưng chúng ta biết rất ít về những 
gì có liên quan đến những thành tựu toán học 
của ông. Không giống như nhiều nhà toán học 
Hy Lạp tiếp theo, chúng ta không có bất kỳ tác 
phẩm nào của Pythagoras. Nhóm người nửa tôn 
giáo, nửa khoa học của ông tuân thủ quy tắc giữ 
bí mật để bảo đảm rằng Pythagoras vẫn là một 
nhân vật bí ẩn cho đến ngày nay. 


40 lames Luchte (2009), Pythagoras and Doctrine of 
Transmigration Wandering Souls, Continuum, tr. 4 
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Chúng ta biết sự thật về sự tổn tại của 
Pythagoras từ những cuốn tiểu sử trước đó được 
xuất bản bởi các nhà văn đã gán khả năng siêu 
nhiên cho ông và có ý định miêu tả ông như 
một thần tính. Điều tiếp theo là nỗ lực biên 
soạn những tài liệu đáng tin cậy nhất để tái hiện 
cuộc đời của Pythagoras.*' Có một lượng đồng 
thuận hợp lý về các sự kiện quan trọng trong sự 
tồn tại của ông, mặc dù hầu hết các niên đại đều 
bị tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu về việc 
cung cấp các niên đại có sự thay đổi trong 20 
năm. Dù rằng người đọc coi tư liệu này không 
hơn gì những câu chuyện cổ tích, nhưng đó là 
một ghi chép cổ xưa làm cho nó có ý nghĩa lịch 
sử. Cha của Pythagoras là Mnesarchus, còn mẹ 
là Pythias, một người Samoa. Pythagoras sống 
thời thơ ấu ở Samos. Tuy nhiên, ông đã đi du 
lịch rất nhiều với cha của mình. Theo truyền 
thuyết, Mnesarchus quay trở lại Tyre cùng 
với Pythagoras và được hướng dẫn bởi người 
Chaldeans và những người Syr1a uyên bác. 

Người ta biết rất ít về cuộc đời sơ khai của 
Pythagoras. Ngoại trừ việc mô tả một vết bớt 


41 Stanley & Wasserman (2010), Pythagoras His Life and 
Teachings, Ibis Press, tr.72 
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dễ thấy trên đùi, tất cả các câu chuyện về hình 
ảnh cơ thể của Pythagoras đều được cho là hư 
cấu. Một số tường thuật cho rằng ông ta là con 
út và có hai anh trai.“ Pythagoras có một trình 
độ học vấn cao từ khi ông bắt đầu học chơi đàn 
lia, đọc thơ và ghi nhớ Homer. Ba nhà tư tưởng 
trong số các giáo sư của ông đã ảnh hưởng 
đến Pythagoras ngay từ lúc ông còn trẻ. Nhiều 
người coi Pherekydes là người hướng dẫn của 
Pythagoras. Ông ta là một trong những người 
có ảnh hưởng lớn nhất. 

Hai triết gia gốc Miletus khác có ảnh hưởng 
đến Pythagoras và giới thiệu Pythagoras với 
các khái niệm toán học là Thales và đệ tử của 
ông là Anaximander. Pythagoras được cho là 
đã đến thăm Thales ở Miletus khi còn trẻ, lúc 
khoảng từ 18 đến 20 tuổi (Karamanides, 2006). 
Thales là một người đàn ông lớn tuổi trong thời 
gian này và, mặc dù để lại ảnh hưởng lâu dài cho 
Pythagoras, nhưng có lẽ Thales đã không dạy 
dỗ ông nhiều về bất cứ điều gì; tuy nhiên, ông 
đã góp phần làm cho Pythagoras tò mò về các 
kỹ năng toán học và thiên văn học và khuyến 


42 Stanley & Wasserman (2010), Pythagoras His Life and 
Teachings, Ibis Press, tr.41 
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nghị ông nên đi du lịch đến Ai Cập để nghiên 
cứu thêm về những ngành này. Anaximander, 
một học trò của Thales, bị mê hoặc bởi vũ trụ 
học và hình học và, hầu hết các lý thuyết của 
ông đều ảnh hưởng đến Pythagoras. 

Khoảng năm 535 trước Tây lịch, Pythagoras 
du hành đến Ai Cập. Vài năm sau vụ lật đổ, 
Polycrates giành được quyền sở hữu thủ đô của 
Samos (Karamanides, 2006). Có bằng chứng 
cho thấy Polycrates và Pythagoras ban đầu 
rất thân thiện và người ta nói rằng Pythagoras 
đã đến Ai Cập với một bức thư giới thiệu từ 
Polycrates. Trên thực tế, Polycrates có mối liên 
hệ với Ai Cập và Samos có mối quan hệ đáng 
kể trong thời kỳ này. Theo các tư liệu về thời 
gian Pythagoras ở lại Ai Cập, ông đã kiểm tra 
một số ngôi đền và tham gia vào nhiễu cuộc 
đàm phán với các giáo sĩ. Theo Pythagoras và 
Porphyry, ông đã bị từ chối vào tất cả các ngôi 
đền ngoại trừ ngôi đền ở Diaspolis. Ông được 
chào đón với tư cách là một tu sĩ sau khi thực 
hiện các nghi lễ bắt buộc. 

Thật không đơn giản nếu kết nối một số 
quan điểm của Pythagoras, mà cuối cùng ông 
sẽ thực thi đối với xã hội mà ông thành lập ở 
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Ý, với các thực hành của người Ai Cập mà ông 
gặp phải. Ví dụ, Pythagoras cuối cùng sẽ bắt 
chước các thực hành giữ bí mật của các thầy tu 
Ai Cập, miễn cưỡng ăn đậu, không mặc quần 
áo bằng da động vật và theo đuổi sự thánh thiện 
(Karamanides, 2006). Porphyry khẳng định 
rằng, Pythagoras đã học số học từ người Ai 
Cập. Tuy nhiên, có vẻ như ông đã quen thuộc 
với hình học, chắc chắn là sau khi nhận được 
sự chỉ dẫn từ Anaximander và Thales. Tên tuổi 
của Pythagoras gắn liền với định lý toán học 
Pythagoras và tam giác 1§0?. 

Định lý toán học Pythagoras là mối liên hệ 
của hình học Euclid của một tam giác vuông 
được gọi là công thức Pythagoras: 

Œ2= A?+RB2 
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Định lý Piago (Pythagorean theorem): 
Tổng diện tích của hai hình vuông trên chân 
(a và b) bằng diện tích hình vuông trên cạnh 
huyền (c).8 


Pythagoras được coi là cha đẻ của bộ môn 
Thần số học (Numerology). Ông đã chứng 
minh rằng sự tương tác tổng hợp giữa các con 
số và năng lượng rung động số đã tác động đến 
vận mệnh và tính cách của từng con người. 
Đây là bộ môn phức hợp của Huyền học, Khoa 
học và Triết học trong mục tiêu khám phá bản 
thân của mỗi người và vũ trụ. Theo Aristotle, 
Pythagoras khám phá và sử dụng các con số 
trong toán học có sự liên quan đến nguồn gốc 
của vạn vật. 


Các quan niệm của Pythagoras bắt nguồn từ 
niềm tin của người Ai Cập, nhưng ông đã sửa 
đổi chúng để tạo chúng trở thành thứ độc nhất 
của riêng mình. Các bài học của ông sau đó chỉ 
được ghi lại trên giấy bởi Philolaus, người mà 
các bài viết của ông chỉ còn lại từng phân; do 
đó, nhiều ý tưởng của ông đã bị mất. Tuy nhiên, 
43 Christoph Riedweg (2005), Pythagoras His LIfe, 


Teaching, and Inuence, Cornell University Press, Ithaca 
and London, tr.27 
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từ rất ít người biết, quan niệm của ông về sự 
dịch chuyển của các Linh hồn chắc chắn có tác 
động đáng kể đến niềm tin của Plato vào sự bất 
tử. Pythagoras cho rằng con số là nguồn gốc 
chính (bản nguyên) hình thành thế giới và cũng 
là bản chất của muôn hữu vũ trụ. 


1.1.5.2. Alemaeon of Croton (thế kỷ V TTL) 


Alcmaeon of Croton (Greek: AAkkơí@v ö 
Kporœvtớứrne) sinh vào đầu thế kỷ V TT, 
là một nhà văn y học, nhà triết học tự nhiên, 
nhà khoa học và thần kinh học lỗi lạc giai đoạn 
Hy Lạp cổ đại. 
Ông cho rằng 
“linh hồn con 
người là bất tử 
và là một phần 
của thiên nhiên, 
bởi vì giống như 
các thiên thể, nó 
chứa trong mình 
một nguyên tắc 


44. Christoph Riedweg (2005), Pythagoras His Life, 
Teaching, and Iniuence, Cornell University Press, Ithaca 
and London, tr.79 
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chuyên động... và nhật thực của mặt trăng, 
cũng là vĩnh cửu.”*5 

Và một điều đặc biệt là tất cả các học thuyết 
của Alemaeon liên quan đến vật lý hoặc y học 
dường như đều nảy sinh một phần từ những suy 
đoán của trường phái Milesian. 


1.1.5.3. Archytas (429-347 TTL) 


Archytas 
(Greek: Apyúroe) 
được sinh ra 
khoảng năm 429 ở 
Tarentum, Magna 
GraecIa, mất 
khoảng 347.“ là 
một triết gia, nhả 
toán học, nhà thiên 
văn học, nhà chính 
trị và chiến lược 
gia Hy Lạp cô đại. 


45_ André Laks & Glenn W. Most (2006), Early Greek 
Philosophy, Part 2, Vol. V, Harvard UniIversity Press, 
tr.749-750 

46 Chrstoph Riedweg (2005), Pythagoras His Life, 
Teaching, and Iniuence, Cornell University Press, Ithaca 
and London, tr. l II 


94 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


Ông là người theo trường phái Pythagoras; 
Archytas tin rằng “chỉ có số học, không phải 
hình học, có thể cung cấp một cơ sở cho các 
chứng minh thỏa đáng.””” 

Đường cong Archytas, mà ông sử dụng 
trong giải pháp nhân đôi khối lập phương được 
đặt theo tên ông được xem là một trong những 
tư tưởng nổi bật của Archytas. Ông còn được 
biết đến với tư cách là bạn thân của Plato, một 
triết gia nối tiếng thời kỳ hoàng kim của Triết 
học Hy Lạp cô đại. 


1.1.6. Trường phái Elea 


Trường phái Elea được Xenophanes (570 - 
470 TTL) một triết gia Hy Lạp cổ đại thành 
lập. Trường phái này ban đầu được hình thành 
dựa trên chủ nghĩa duy vật, tuy nhiên sau đó 
Parmenides phát triển theo chủ nghĩa duy tâm 
và được môn đệ của ông là Zeno tích cực bảo 
vệ. Parmenides quan niệm rằng thực tại là một 
vật duy nhất không thể phân hóa. Trường phái 
này được coi là Nhất nguyên luận (monism). 


47 Morris Kline (1927), Mathematical Thought from Anclent 
to Modern Times, Oxford University Press, tr. 49 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 95 


Một số triết gia tiêu biểu của trường phái 
này phải kể đến là: Xenophanes, Parmenides, 
Zeno, Diogenes of Apollonia, Philolaus. 


1.1.6.1. Xenophanes (570- 470 T TL) 


Xenophanes (Greek: =evooớvne) sinh ra 
khoảng năm 570 ở Colophon của lonia và mât 


khoảng năm 470%, 
ông là một nhà triết 
học, nhà thơ, nhà 
phê bình xã hội và 
tôn giáo thời kỳ 
Triết học sơ khai. 
Xenophanes là bạn 
của Thales nên 
chu ảnh hưởng 
không ít từ nhà 
triết học này. Ông 
cho rằng muôn hữu 
vũ trụ được sinh ra 


XENOPHANES 


từ đât và trở vê với đât. Đât sinh ra vạn vật và 


được phát triên nhờ nước." 


48 O°Grady, Patricia E. (2011), Meet the Philosophers of 
Ancient Greece, Ashgate Publishing, tr.49 

49_ Jonathan Barnes (2005), 7Ðhe Presocratic Philosophers, 
Routledge, London and New York, tr.3l 
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Trong thế giới đa thần của Hy Lạp cổ đại, 
Xenophanes còn trở nên như một hiện tượng 
mới khi đồng nhất mối quan hệ giữa thần linh 
và con người. Ông quan niệm rằng con người 
tạo nên thần thánh dựa theo sự tưởng tượng và 
hình trạng của mình chứ không phải thần thánh 
tạo nên con người. 


1.1.6.2. Parmenides (S15- 450 TTL) 


Parmenides (Greek: Ilœpkeviðne) sinh vào 
khoảng năm 515 TL trong một gia đình trí 
thức giàu có ở 
Elees, một thành 
phố của Hy Lạp 
trên bờ biển phía 
nam nước Ý và 
mất vào khoảng 
năm 450 TTL”?. 
Ông được xem là 
một nhà tư tưởng 
lớn của trường 
phái Elea khi cho 
răng “tôn tại” là | ` 
bản chất chung — 


50_ O”Grady, Patricia F. (2011), Meet the Philosophers of 
Anclent Greece, Ashgate Publishing, tr.67 
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thê hiện tính thống nhất của muôn hữu vũ trụ. 
Parmenides cho biết: “Vạn vật là đồng nhất, 
chuyển động là không thể. "5! 

Khái niệm “Tôn tại” được xem là khái niệm 
có phạm trù Triết học mang tính khái quát cao 
và được nhận thức hoàn toàn bằng tư duy, lý 
tính. Parmenides đã khái niệm sự tổn tại theo 
quan điểm của bản thân và sự đồng nhất về bản 
thân một cách logic như là nguyên tắc đầu tiên 
của triết học. Ông cũng được biết đến như là 
nhà triết học đầu tiên đưa câu hỏi về bản thể 
học và logic học vào nên tảng của các cuộc 
điều tra triết học. 


1.1.6.3. Zeno xứ Elea (490-430 TTL) 


Zeno (Greek: Zvœv, 490-430 TTL)?? là 
một nhà triết học Hy Lạp cô đại ở miền Nam 
nước Ý và là thành viên của Trường phái Elea. 
Ông được biết đến nhiều nhất khi dùng những 
“nghịch lý” để hỗ trợ cho những triết thuyết 
của Parmenides rằng tôn tại thực là không thể 


51 Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders of 
'Western Thought the Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, tr. 142 

52 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big Ideas 
Simply Explained, DK, New York, tr.33 I 


98 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


phân chia, nó là 
bất động và vĩnh 
viễn. Một trong 
số những nghịch 
lý được biết đến 
nhiều nhất của 
Zeno là: “một 
mũi tên đang 
bay đang dùng 
lại” và “Achilles 
không bao giờ có 
thể vượt qua một 
con rủa trong một cuộc đua.”°3... Lý thuyết 
“nghịch lý” của ông được khá nhiều Triết gia 
đương thời quan tâm và thảo luận. 


Và, khi nhắc đến Zeno, Plato nói rằng 
“Zeno cao ráo và công bằng khi nhìn vào” và 
“trong những ngảy còn trẻ được cho là được 
Parmenides yêu quý.”°* Hay, triết gia Diogenes 
Laẽrtius viết trong tác phẩm The Lives and 
Opimions oƒ Eminent Philosophers: “Zeno là 


33 Anthony Kenny (2004), Ancient Philosophy, Volume I, 
Clarendon Press, Oxford, tr. I9-20 

54 Plato, Plato in Twelve Volumes, Vol. 9 - 127b, translated 
by HaroldN. Fowler. Cambridge, MA, Harvard Ủniversity 
Press; London, William Heinemamn Ltd. 1925. 
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người có kỹ năng cao để tranh luận về cả hai 
khía cạnh của bât kỳ một câu hỏi nào và đông 
thời cũng là nhà phê bình phô quát nhât.” 


1.1.6.4. Diogenes of Apollonia (thế kỷ V-? 
TT) 


Diogenes of Apollonia (Greek: Atoyévne ö 
A7o2A2oœviớrne) là một nhà triết học Hy Lạp cô 
đại, sống gần như cùng thời với Anaxagoras 
trong nửa sau thế kỷ V TTL khoảng năm 440- 
430 và được xem là người trẻ nhất trong số các 
nhà triết học vật lý lúc bấy giờ." Ông là người 
bản địa Apollonia — một thuộc địa của Hy Lạp ở 
Thrace và đã từng có thời gian sống tại Athens. 


Giống như Anaximenes, Diogenes cho 
rằng không khí là nguồn gốc của vạn hữu. Ông 
nói, bản chất của vũ trụ là không khí, vô hạn và 
vĩnh cửu, từ đó, khi nó ngưng tụ, hiếm dân và 
thay đổi tính chất của nó, các dạng khác sẽ ra 
đời”. Trong vũ trụ học, ông được xem là người 
tin có vô số thế giới ngoài không gian vô tận 
55_ Kir, J. Raven & Malcolm Schofield (1971), The 

Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 
tr.427 


56 RD McKrrahan (1994), Philosophy Before Socrates, 
Hackett Publishing Company, tr.347 
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và đưa ra lời giải thích cho sự hình thành vũ trụ 
như sau: “7oàn bộ đều đang chuyển động, trở 
nên hiếm hoi ở một số nơi và dày đặc ở những 
nơi khác; ở đó phần dày đặt chuyển động với 
nhau theo chiều hướng tâm và tạo ra Trái đất, 
phân còn lại đi theo cùng một hướng, trong khi 
phần nhẹ nhất chiếm vị trí phía trên và tạo ra 
Mặt trời.” Các thiên thạch Diogenite cũng 
được đặt theo tên Diogenes của Apollonia — 
người đầu tiên đề xuất nguồn gốc ngoài không 
gian cho các thiên thạch. 


1.1.6.5. Philolaus (470-385 TL) 


Phiolaus (Greek: (®@óÀdoc, 470-385 
TTL)®° là một nhà triết học Tiền chế người 
Hy Lạp và là một trong ba nhà Pithagoras nồi 
tiếng. Ông là người đầu tiên của trường phái 
Pitago viết và phổ biến một luận thuyết triết 
học. Philolaus cũng là người đầu tiên tuyên bố 
rằng Trái đất không phải là trung tâm tĩnh của 
vũ trụ mà chuyên động xung quanh một ngọn 


57 Kirl, J. Raven & Malcolm Schofield (19683), The 
Presocratic Philosophers, Cambridge UnIversity Press, 
tr.445 

58 CarlA. HuÑman (1993), Philolaus ofCroton: Pythagorean 
and Presocratic, Cambridge Ủniversity Press. tr.5-6 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 101 


lửa trung tâm cùng với các ngôi sao cô định, 
năm hành tinh, Mặt trời, Mặt trăng và một “trái 
đất” bí ân. Philolaus lập luận rằng vũ trụ và mọi 
thứ trong nó được tạo thành từ hai loại hình cơ 
bản, “những thứ có giới hạn” và “những thứ 
không giới hạn.”° Theo triết lý của Parmenides, 
Philolaus có lẽ coi linh hồn là “sự pha trộn và 
hài hòa” của các bộ phận cơ thể, một nhóm các 
yêu tố chuyên động liên tục trong sự hài hoà 
nằm trong trái tim. Ông còn cho rằng: “Tổng 
thể tâm trí con người (pyschê) như là nơi chứa 
đựng những cảm xúc và ham muốn.” 


1.1.6.6. Melissus xứ Samos 


Melissus (Greek: MéÀtøøoc ó >ớIttoe), sống 
vào giữa thế ký V TTL, khoảng năm 440 TTL! 
là nhà triết học người Hy Lạp. Ông là thành 
viên cuối cùng của trường phái Elea. Ngoài 
ra, ông còn là một chính khách, một nhà chỉ 


39 Christoph Riedweg (2005), Pythagoras His LIfe, 
Teaching, and Infuence, Cornell University Press, Ithaca 
and London, tr.8Š 

60 Carl Huffman (2009), Body and Soul in Anclent 
Philosophy, De Gruyter Publishing, tr.27 

61 Paul Kleinman (2013), Philosophy 101: From Plato and 
Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer 
on the History of Thought, Adam Media, tr.9 
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huy quân sự tài ba, là đô đốc của hạm thuyền 
Samos. 


Bên cạnh việc đồng tình với quan điểm “tồn 
tại là duy nhất” của Parmenides, Ông còn cho 
rằng tổn tại là vô hạn vì “nếu fôn tại không 
là vô hạn thì nó 
có ranh giới, do 
vậy nó tiế? giáp 
với một cái gì 
đó khác với nó. 
Mà cái gì có thể 
khác với tôn tại 
thì đó chính là 
không tôn tại, túc 
là khoảng không, 
nhưng khoảng không thì lại không tôn tại. Do 
vậy, tôn tại là duy nhất và vô hạn. ”%® 


Melissus phủ nhận sự vận động, ông nói: 
“Nếu không có khoảng không, mà điều này là 
hiển nhiên, thì cũng không có vận động, vì cái 
thực tôn không thể xê dịch đi đâu, nó chứa đầy 
trong mọi thứ; vì thực tồn không thể xê dịch đi 


62_ S5. Marc Cohen, P.C, C.D.C.R (2016), Reading in Ancient 
Greek Philosophy from Thales to Aristotle, Hackett 
Publishing Company, USA, tr.115 
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đâu, nên cũng không cần tới hành động được 
ký hiệu bằng khái niệm vận động, và do vậy, 
không có, không cần có và không thể có một sự 
vận động nào. ”%3 


1.1.7. Trường phái Ngụy biện (The Sophisfs) 

Khi tư duy trí tuệ của người Hy Lạp phát 
triển, nó trở thành sự chiếm hữu của các nhà 
ngụy biện, những người hướng dẫn hùng biện, 
những người đã truyền đạt các học thuyết Tiền 
Socrates cho các con trai của giai cấp thống trị. 
Sử dụng ý tưởng của họ, kỹ năng quyến rũ và 
cách thống trị bất kỳ cuộc tranh luận nào được 
thể hiện. Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là Athens, rất 
hiếu chiến với các vụ kiện tụng hàng ngày. Hiểu 
được cách thuyết phục bôi thẩm đoàn đứng về 
phía ai đó là một khả năng tuyệt vời và, các nhà 
ngụy biện đã được đền bù xứng đáng. Trường 
phái này dần trở thành trào lưu và gần như được 
tôn thờ như một biểu tượng của sự thông thái, 
bởi Sopranos nói: “Sự /hậf nằm ở tài hùng biện, 
không nằm ở tính đúng hay sai vốn có của nó. ” 


63 Constantine J. Vamvacas (2009), The Founders of 
'Western Thought the Presocratics, Springer Netherlands 
Publishing, tr.I 50-151 
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Một số triết gia cùng thời với Socrates và 
nằm trong số những nhà ngụy biện nổi bật thời 
bấy giờ như Protagoras, Critias và Gorgias, 
Thrasymachus, Prodicus, Hippias, Lycophron, 
Callicles, Antiphon và Cratylus..., trong đó, 
Protagoras thường được coi là nhà ngụy biện 
đầu tiên và Thrasymachus, được nhớ đến nhiều 
nhất với tư cách là đối thủ của Socrates được để 
cập đến trong Quyển I Triết Học của Elis. Các 
triết gia này với những lập luận cốt lõi đã được 
các nhà triết học phương Tây khác mở rộng 
để thúc đẩy chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa vô 
thần và thuyết tương đối. 


1.1.7.1. Gorgias (483-375 TT) 


Gorgias (Greek: Iopy(oe) hay nói đầy đủ là 
Gorglas of Leontim, sinh ra khoảng năm 483 
TTL và mất khoảng năm 375 TTL,“ là người 
gốc Leontini ở Sicily, là một trong những một 
nhà triết học, nhà ngụy biện, nhà tu từ học lỗi 
lạc và là một nhà văn văn xuôi nghệ thuật quan 
trọng nhất của Hy Lạp vào thế kỷ thứ V TTL.® 


64 Anthony Preus (2015), Historical Dictionary of 
Anclent Greek Philosophy, Second Edition, Rowman & 
Litlefeld, tr. 77 

65 Consiegny, Scott (2001), Gorglas: Sophist and Artist, 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 105 


Một số bài phát 
biểu hùng biện 
đáng chú ý của 
Gorgias gồm có: 
The Encomiun on 
Helen, TheApology 
oƒ` Palamedes, (n 
the — Nonexistenf 
or On Nafure and 
The Epitaphios or 
Atheman TFuneral 
ration... 


Trong đó, The Encomium on Helen và The 
Apology of Palamedes trình bày các nguyên 
tắc mà ông sử dụng đề làm cho lập luận trở nên 
mạnh mẽ hơn; Øø Na#re sử dụng các lập luận 
Eleatic (theo đuôi cách tiếp cận logic trừu tượng 
và logIc) đề đạt được một số kết luận cho thuyết 
Hư Vô (học thuyết Triết học phủ định sự tồn tại 
và ý nghĩa của cuộc sống). Gorgias được ghi 
nhận ở Hy Lạp là “cha đẻ của ngụy biện.” 


Columbia, South California: University of South Carolina 
Press, tr. 6 

66 Robert Wardy (2005), The Birth of Rhetoric: Gorglas, 
Plato and their successors, Routledge, London and New 
York, tr.6 
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1.1.7.2. Protagoras (490-420 TTL) 


Protagoras (Greek: IIpœrœyópde) (sinh vào 
khoảng 490 TTL và mắt vào khoảng 420 TTL) 
là một nhà triết học Hy Lạp tiền Socrate sinh 
ra ở Abdera, Hy Lạp cô đại.5” Ông là một trong 
số các nhà ngụy biện nổi tiếng lúc bấy giờ. 
Protagoras theo đuôi chủ nghĩa tương đối, chủ 
nghĩa chủ quan, chủ nghĩa quan điểm và thuyết 
bất khả tri. 

Ông có gần 40 năm kinh nghiệm giảng dạy 
nghệ thuật hùng biện ở Athens và là tác giả của 
hai quyên sách 7r„¿h (or Refitatory Argumenfs 
or On Being) and On the Gods. Ông còn được 
biết đến bởi câu nói nổi tiếng: “Con người 
là thước đo của vạn vát” (túVtœV ⁄pT|Hớt@V 
uétpov ớv0pœ7roe). 


1.1.7.3. Antiphon (479-411 TTL) 


Antiphon (Greek: Avruoðv) sống ở Athens 
trong hai thập kỷ cuôi của thê kỷ V TT, ông 
sinh ra vào khoảng năm 479 và mất vào khoảng 


67 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big 
Ideas Simply Explained, DK, New York, tr.42 

68 Anthony Kenny (2004), Anclent Philosophy, Volume I, 
Clarendon Press, Oxford, tr. 146 
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411 TTL,“ là một chính khách coi hùng biện 
như một nghề nghiệp. Ông được xem là người 
sáng lập ra các cuộc hùng biện chính trị. 


Antiphon bị kết án tử hình vì có quan điểm 
chính trị đối nghịch với nhà nước lúc bấy 
giờ. "9 

Ngoài ra, còn có một số nhà hùng biện 
khác vào thời tiền Socrate như: Prodicus 
(Greek: IIpóốtoc, 460-399 TTL”'), Hipplas 
(Greek: “Irmmœooc, giữa thế kỷ thứ V TTL”?), 
Thrasymachus (Greek: ©pơơúkuơyoc, khoảng 
sau thế kỷ V TTL”) 


69 Anthony Preus (2015), Historical Dictionary of 
Ancient Greek Philosophy, Second Edition, Rowman & 
Litlefeld, tr.52 

70 Thomas A. Blackson (2011), Ancient Greek Philosophy 
from the Presocratics to the Hellenistic philosophers, 
'WIley Blackwell, tr.234 

71 Anthony Preus (2015), Historical Dictionary of AncIent 
Greek Philosophy, Second Edition, Rowman & Littlefield, 
tr325 

72_ Anthony Preus (2015), Historical Dictionary of AncIent 
Greek Philosophy, Second Edition, Rowman & Littlefield, 
tr. 193 

73 Anthony Preus (2015), Historical Dictionary of AncIent 
Greek Philosophy, Second Edition, Rowman & Littlefield, 
tr393 
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1.2. Thời kỳ Hoàng kim (thời kỳ Socrates) 

Đây được xem là thời kỳ đỉnh cao của Triết 
học Hy Lạp cổ đại tồn tại từ thế kỷ V đến thế 
kỷ IV TTL với sự xuất hiện của các triết gia 
như: Socrates (469/ 470-399 TTL), Euclid of 
Megara (450-380 TL), Antisthenes (445-360 
TTL), Aristippus (435-356 TTL), Plato (428/ 
427-348/ 347 TL, Speusippus (407-339 TT), 
Diogenes of Sinope (400-325 TTL), Xenocrates 
(396-314 TTL), Aristotle( 384-322 TT), Stilpo 
(380-300 TTL), Theophrastus (370-288 TL)... 
Trong đó, Socrates, Plato, Aristotle được xem là 
những cái tên tiêu biểu nhất, có đóng góp đáng 
kế đối với toàn bộ hệ tư tưởng triết học Hy Lạp 
sơ khai nói riêng cũng như kho tàng tri thức của 
nhân loại nói chung, là ba thạch trụ vững chắc 
xây dựng nên thời đại hoàng kim cho Triết học 
phương Tây cô đại. 


1.2.1. Socrates (470/ 469-399 TL) 


Socrates(Greek: >œKpớrrn\c)sinhraởAthens, 
tại Alopece, Hy Lạp, khoảng từ năm 470 đến 
năm 469 trước Tây lịch (TTL) và ông mắt vào 
khoảng năm 399 trước Tây lịch. * Cha của ông 


74 S. Marc Cohen, P.C, C.D.C.R (2016), Reading in Ancient 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 109 


là Sophroniscus 
— một thợ điêu 
khắc và mẹ là 
Phaenarete — là 
một người đỡ 
đẻ.”  Socrates 
là một nhà triết 
học ở Hy Lạp 
cô đại, người 
có lối sống, tính 
cách và ý tưởng 
ảnh hưởng đáng 
kê đến triết học 
phương Tây. Socrates là một nhà duy tâm do 
cuộc tra cứu của ông xoay quanh các khái nệm 
tinh thần. Socrates không bao giờ trả lời bất kỳ 
ai tiếp cận ông băng một câu hỏi. Thay vào đó, 
ông chăm chú lắng nghe từng cá nhân về câu 
hỏi của họ trước khi trả lời câu hỏi của riêng 
mình. 


Socrates là một nhân vật nổi tiếng vào giai 
đoạn triết học này với những lập luận về triết 


Greek Philosophy from Thales to Aristotle, Hackett 
Publishing Company, USA, tr. 139 

75_ Thomas C. Bickhouse & Nicholas D. Smith (2000), The 
Philosophy of Socrates, Westview Press, Colorado, tr. l7 
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học, đạo đức, chính trị đi ngược lại với những 
người đồng hương tại Athena và điều này cũng 
chính là nguyên nhân khiến ông thường xuyên 
bị soi mói. Một nhóm nhỏ những người hâm 
mộ Socrates đã hình dung ra cảnh ông đang 
trò chuyện trong các tác phẩm của họ, mặc dù 
chính Socrates chưa bao giờ viết bất cứ điều 
gì. Trong các tác phẩm, ông được thể hiện như 
một người đàn ông có trí thông minh tuyệt vời, 
trung thực, tự chủ và khả năng lập luận. Kết 
luận về cuộc đời của ông đã khuếch đại ảnh 
hưởng của sự tổn tại của ông.” 

Năm 399 trước Tây lịch, lúc 70 tuổi, 
Socrates bị hành quyết bởi thuốc độc vì bị buộc 
tội làm băng hoại tuổi trẻ và không chấp nhận 
các vị Chúa được chính quyền công nhận. 

“Plato°s Apology of Socrates” tuyên bố đại 
diện cho bài phát biểu bào chữa của Socrates 
trong phiên tòa xét xử những cáo buộc chống lại 
ông, sự cổ vũ nhiệt tình của nó đối với đời sống 
đạo đức và tố cáo nền dân chủ Athen đã khiến 
nó trở thành một trong những văn bản có ảnh 
hưởng nhất trong tư duy và văn hóa phương Tây. 


76_ Thomas C. Bickhouse & Nicholas D. Smith (2000), 7he 
Phúilosophy of Socrafes, Westview Press, Colorado, tr.40 
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Socrates thực sự thường được coi là một 
Nhà ngụy biện, mặc dù ông không giảng bài 
và có những mục tiêu hoàn toàn khác với họ. 
Theo một câu chuyện thần thoại, Pythagoras đã 
đặt ra thuật ngữ “triết gia'. Ông đã tích cực theo 
đuổi nó để từ này trở nên phổ biến và cuối cùng 
được mở rộng cho tất cả những nhà tư tưởng 
nghiêm túc trước đây. 

Trên thực tế, tất cả các biên niên sử về cuộc 
đời và hoạt động của Socrates mà vô số người 
theo dõi và học trò của ông để lại chứng tỏ rằng, 
ông chưa bao giờ tích cực cố gắng giáo huấn, 
và khi nói về Socrates, Heidegger đã khẳng 
định một cách tự tin rằng: “He wrote nothing” 
(Ông ấy không viết gì cả)” trên phương diện 
như là một nhà tư tưởng thuần túy nhất của 
phương Tây. Tuy nhiên, ông liên tục tham gia 
vào các cuộc đối thoại với mọi người để khám 
phá, thông qua câu hỏi của mình, sự khác biệt 
trong niềm tin và hành vi của họ. 


Toàn bộ cách sống của ông được dựa trên 
hai chân lý bất di bất dịch. Các lý tưởng là 
không bao giờ phạm sai lầm hoặc tham gia 


77 Warnek (2005), Descent of Socrates, Indiana University 
Press, USA, tr. 49 
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vào bất kỳ sự bất công nào, thậm chí chỉ ngầm 
hiểu và, niềm tin rằng không ai hiểu điều gì là 
tốt và đạo đức có thể chống lại điều đó. Nhiều 
lần và dưới nhiều chế độ, ông đã thể hiện sự 
cống hiến của mình cho nguyên tắc đầu tiên. 
Khi, sau Trận Arginusae, phần lớn Hội đồng 
Nhân dân Athen yêu cầu xử tử các đô đốc mà 
không cần xét xử, nhưng, Socrates đã phản đối 
điều đó. 

Ông tự tin rằng việc lên án ai đó mà không 
có một phiên điều trần công bằng là trái đạo 
đức. Ông đã chống lại và bất chấp những lời đe 
dọa của bất cứ ai, đồng thời hét lên rằng sẽ thật 
khủng khiếp nếu quốc gia có chủ quyển không 
thể làm như họ mong muốn. Sau khi chính phủ 
sụp đổ ở Athens, Hy Lạp, vào năm 404 trước 
Tây lịch, ba mươi bạo chúa, kẻ cố gắng lôi kéo 
mọi người vào hành vi sai trái của họ, đã ra 
lệnh cho ông giam giữ một người giàu có vô tội 
theo ý họ nhưng ông từ chối”*. Ông đã làm như 
vậy mặc dù sự bất tuân cụ thể còn nguy hiểm 
hơn nhiễu so với việc vi phạm chủ quyền của 


78 Peter Warnek (2005), Descent of Socrates Self- 
Knowledge & Cryptic Nature In the Platomc Dialogues, 
Indiana Ủniversity Press, tr.76 
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những người dân có chủ quyển trong thời kỳ 
dân chủ tự do. 

Tương tự như vậy, trong thời đại dân chủ, 
ông đã chứng minh qua các câu hỏi của mình về 
khả năng tạo điều kiện cho bản thân bị thuyết 
phục bởi tài hùng biện của một nhà hùng biện 
vĩ đại mà không cần điều tra trước về tiểễm năng 
của ông với tư cách là một nhà lãnh đạo quốc 
gia. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, một 
cư dân hợp lý sẽ không để ý đến những lời ngụy 
biện của một kẻ lang thang mà sẽ tìm đến một 
thầy thuốc giỏi nhất. Sau khi chính phủ bị sụp 
đổ, ba mươi bạo chúa đã vô cớ sát hại một số 
lượng lớn cá nhân. 


Socrates đặt câu hỏi cho mọi người rằng, 
liệu một chàng trai có phải là một người chăn 
cừu xuất sắc hay không nếu anh ta giảm đi thay 
vì tăng số lượng cừu. Ông tiếp tục đặt câu hỏi 
ngay cả sau khi Critias cảnh báo ông không 
được tự mình giảm số lượng cừu (Warnek, 
2005). Tuy nhiên, điểm khác biệt cơ bản nhất 
mà ông cố gắng truyền đạt ở mọi nơi là hầu 
hết các cá nhân thể hiện qua hành động của họ 
những gì họ cho là tốt, độc đáo và đáng yêu ở 
những người khác. Họ không nên tự cho mình 
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là xuất sắc và không thích, ghét bỏ những gì họ 
cho là không phù hợp với bản thân. 

Mặc dù những lập trường này khiến ông 
nhận được tình yêu mãnh liệt của nhiều người, 
đặc biệt là những người trẻ tuổi, chúng cũng 
gây ra sự căm ghét to lớn giữa các chính trị gia 
lỗi lạc, những người bộc lộ những mâu thuẫn 
và thiếu sót. Dưới chế độ dân chủ được tái lập, 
ông bị kết án vì tội vô liêm sỉ và đổi bại trẻ 
tuổi và cuối cùng bị kết án tử hình, một phần 
do hành vi không khoan nhượng của ông trong 
suốt phiên tòa. 

Sau khi Socrates qua đời, tác động của ông 
đã thống trị hầu hết lịch sử Hy Lạp và triết học 
La Mã cho đến khi kết thúc thời cổ đại và, nó 
tiếp tục có ảnh hưởng kể từ đó. Nhiễu người 
ủng hộ ông. Đầu tiên trong số đó là Plato, tiếp 
theo là sử gia Xenophon. Bằng cách xuất bản 
các cuộc trò chuyện Socrate, ông đã tìm cách 
giữ lại quá trình trí tuệ của mình. 

Một số trường phái thành lập vẫn tổn tại 
trong thời gian dài, ví dụ, Euclides của Megara, 
nêu bật các thành phần lý thuyết trong các ý 
tưởng của Socrates, trong khi Antisthenes 
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nhấn mạnh sự tách rời của nhà triết học tự 
nhiên khỏi ham muốn vật chất.” 


Sau này trở thành người tạo ra những người 
hoài nghi thông qua người theo dõi ông là 
Diogenes ở Sinope, người đã tự nguyện đưa 
sự bần cùng hóa đến cực điểm và nhấn mạnh 
sự độc lập khỏi các chuẩn mực. Aristippus của 
Cyrene, người sáng tạo có uy tín của trường 
phái Cyrenaic, nhấn mạnh chủ nghĩa khoái lạc. 
Ông tuyên bố rằng một triết gia không thể tận 
hưởng sự giàu có về vật chất chừng nào anh ta 
hoàn toàn không biết gì về sự diệt vong của họ. 
Mặc dù Aristippus đã từ bỏ con trai mình vì 
cậu sống bằng một lối sống phóng túng, nhưng 
trường phái mà ông thành lập vẫn theo chủ 
nghĩa khoái lạc và cho rằng hưởng thụ là lợi ích 
duy nhất. 

Điểm nổi bậc nhất của Socrates đối với tư 
tưởng triết học phương Tây là phương pháp 
biện chứng truy vấn, còn được gọi là phương 
pháp phủ bác bằng logic (elenchus). Mục đích 
của phương pháp này là để kiểm nghiệm những 
khái niệm đạo đức như công bằng và hoàn hảo. 


79 Alessandro Stavu & Christopher Moore (2017), Socrates 
and the Socratic Dialogue, Brill Academc, tr. 61-164 
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Khác với các triết gia trước Socrates, ông không 
quan tâm nhiễu đến vũ trụ quan hay bản thể 
luận, ông chỉ đặc biệt chú trọng đến nhân cách 
đạo đức của con người vì ông quan niệm rằng 
triết học không là hiện tượng tư biện, ông đặc 
biệt nhấn mạnh rằng tri thức chính là đức hạnh, 
theo ông sống tốt mới là sự quan trọng đích thật 
chứ không phải chỉ có sống... và, nhờ tri thức 
mà con người được nâng cao ngang hàng với 
thần thánh. 

Socrates cũng được coi là nhân vật tiêu biểu 
cho chính trị, trí thức và đạo đức của tư tưởng 
phương Tây. Socrates còn được biết đến qua 
chủ nghĩa thần bí (uuơøttóc — mystikos) với 
việc bói toán. Euclides of Megara, Antisthenes, 
Plato, đặc biệt là Plato — được xem là một trong 
số những học trò ưu tú của ông. 


1.2.2. Plato (428/ 427-348/ 347 TTL) 


Plato sinh ra ở Athens, Hy Lạp, năm 428/427 
trước Tây lịch và mất năm 348/347 ở đó.*" Ông 
là một nhà triết học Hy Lạp cô đại, học trò của 
Socrates, người hướng dẫn của Aristotle, người 


80_ Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr.3 
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sáng lập trường 
Academy — ngôi 
trường chuyên 
nghiên cứu về 
triết học và là 
người biên soạn 
các tác phẩm triết 
học có ảnh hưởng. 
Plato là người kế 
vị tốt nhất của 
Socrates. Xét rằng 
các tường trình 
của Socrates được 
duy trì chủ yếu 
thông qua các tác phẩm của Plato, có thê không 
dễ dàng đề phân biệt quan điểm của hai triết gia 
này. Thông qua những tác phẩm này, người ta 
thường không rõ liệu Plato thể hiện suy nghĩ 
của mình hay của thầy mình. Theo một cách 
nào đó, cả hai người đều là đồng tác giả của các 
tác phẩm của Plato. 


Bất chấp hoàn cảnh khiêm tốn của mình, 
Plato đã trở thành một người ủng hộ nhiệt thành 
của Socrates khi còn trẻ. Trái ngược với người 
cố vấn của mình, người thường xuyên quan tâm 
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đến suy nghĩ của mọi người, Plato cảm thấy 
rằng các cấu trúc chính trị là rất quan trọng. 
Trong thời thơ ấu của mình, ông đã chứng kiến 
rằng dân chúng Athen, bị lung lay bởi những 
kế hoạch hoành tráng của các chính trị gia đầy 
tham vọng, đã bắt tay vào những cuộc chinh 
phục liều lĩnh mà cuối cùng dẫn đến thất bại 
hoàn toàn trong trận chiến Peloponnesian. Kết 
quả của thảm họa là nền dân chủ bị phá hủy. 

Plato ban đầu đặt nhiều kỳ vọng vào Ba 
mươi bạo chúa, chủ yếu là vì Critias, chỉ huy 
của họ, là một người anh em họ thân thiết. Tuy 
nhiên, ông nhanh chóng thấy rằng nền dân chủ 
bị chê bai là vàng so với cơn ác mộng mới. Vào 
năm 399 trước Tây lịch, khi tầng lớp quý tộc 
sụp đổ và nền dân chủ thịnh hành, một bộ luật 
pháp lý mới đã được ban hành, đó là một loại 
hiến pháp mới bảo vệ chống lại những lựa chọn 
chính trị bốc đồng. Plato lấy lại rất nhiều sự lạc 
quan và thậm chí có khuynh hướng giải thích 
việc giết Socrates là một điều đáng tiếc hơn là 
kết quả tự nhiên của chính quyền mới. 

Mãi cho đến nhiều năm sau, chính sách mị 
dân lại tái phát. Ông mất hy vọng và buộc phải 
tuyên bố rằng mọi thứ sẽ không cải thiện trong 
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chính trị cho đến khi một trong hai người cai 
trị trở thành một triết gia. Ông đã viết về 
Gorgias — nhân vật chính trong đối thoại 
Gorglas, một cuộc tranh luận lên án kịch liệt 
việc ngụy biện và thao túng của chính phủ và, 
sau đó tiến đến miễn nam nước Ý để quan sát 
tình hình chính trị ở đó. Thật không may, ông 
đã phát hiện ra dolce vita (cuộc sống nhàn dật) 
được thổi phồng quá nhiều thuộc về người Hy 
Lạp. Người giàu bóc lột người nghèo khi sống 
xa hoa, tệ hơn nhiều so với nền dân chủ của 
Athens. Trong tác phẩm Republic (Cộng hòa), 
Plato phác họa một bức tranh về một Utopia 
lý tưởng, ông xác quyết rằng các nhà triết học 
mới có đủ năng lực cai trị đất nước một cách 
công minh chính trực. Plato đã chia công dân 
trong nền Cộng hòa thành ba: Người bảo vệ, 
quân nhân và người thường dân. Những người 
bảo vệ là một số giới tinh hoa điều hành đất 
nước, nhiệm vụ của họ là thực hiện Bộ quy tắc 
và giám sát việc xây dựng, Trong tác phẩm 
The Laws Plato cho rằng, “nhà nước hợp hiến” 
là tốt nhất sau nhà nước lý tưởng. Ông quan 
niệm rằng vì lợi ích công cộng, các chính phủ 
có thể nói dối. Plato cũng chủ trương rằng 
nam nữ phải bình đẳng. 
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Lý thuyết về Hình thức là đóng góp quan 
trọng nhất của Plato đối với lĩnh vực triết 
học lý thuyết. Ông đã áp dụng kỹ thuật của 
Socrates để phơi bày những mâu thuẫn trong 
suy nghĩ và hành vi của người đối thoại. Ông 
thường đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến các 
cá nhân mô tả một đối tượng hoặc hành động 
cụ thể là tuyệt vời hoặc đẹp đế và họ thấy gì 
khi thể hiện những nhận xét như vậy (Gerson, 
2005). Plato đôi khi nhắc Socrates hỏi xem 
một người có suy nghĩ gì khi anh ta mô tả điều 
gì đó là “xuất sắc”. Tuy nhiên, một câu trả 
lời dứt khoát không bao giờ được cung cấp vì 
không có lời giải thích trừu tượng nào là đủ; 
thay vào đó, mục đích là làm cho người nói 
nhận thức được rằng, trong khi tuyên bố như 
vậy, anh ta đang đề cập đến điều gì đó không 
thể xác minh được. 


Theo Plato, tất cả các đối tượng mà cá nhân 
trải nghiệm bằng các giác quan của họ đều là 
bản sao khiếm khuyết của các hình thái vĩnh 
cửu. Hình thái Tốt vẫn là hình thái cơ bản và 
quan trọng nhất. Mặc dù là “trên tổn tại và hiểu 
biết,” “above existence and knowing,” nó là cơ 
sở của cả hai. “Hiện hữu” theo nghĩa này không 
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ám chỉ sự tổn tại mà là bất cứ thứ gì mà đặc tính 
hoặc hình thái của nó khiến nó được công nhận. 

Từ ý thức về các hình thái trên mặt đất này, 
tri thức được nâng lên lĩnh vực của các hình 
thái, lĩnh vực này có thể tiếp cận được với trí 
tưởng tượng có ý thức. 

Trong tác phẩm Repubiic (Cộng hòa), Plato 
đã nêu lên một ví dụ về hang động để lý giải lý 
thuyết về ý tưởng: có một nhóm tù nhân trong 
hang động, do tay chân bị trói nên không quay 
đầu lại được, khi hướng đến cửa hang, phía 
trước họ là một bức tường trắng và một ngọn 
lửa đang rực cháy sau lưng họ. Họ nhìn thấy 
bóng của mình và những thứ khác trên bức 
tường trắng đó, các tù nhân nghĩ rằng những 
cái bóng đó là thật. Một người trong số họ đã 
thoát khỏi cùm và bước đến cửa hang động, anh 
ta nhìn thấy sự thật và quay trở lại hang động 
để giải thích với những người tù khác rằng, 
những cái bóng trên bức tường trắng đó chỉ là 
ảo ảnh, đồng thời hướng dẫn cho họ bước ra 
ánh sáng. Nhưng những tù nhân kia cho anh là 
người không hiểu gì và nói với anh rằng trên 
thế giới này không có bất cứ thứ gì ngoại trừ 
những bóng đen trên các bức tường. 
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Qua ví dụ của câu chuyện nêu trên, Plato 
muốn nói với chúng ta rằng, “hình thức” thực 
sự là vật thể dưới mặt trời và, những gì mà thế 
giới giác quan của chúng ta có thể nhận thức 
được chỉ là cái bóng. 

Plato cho rằng bản chất của chúng ta là tắm 
tối và đơn điệu so với thế giới lý trí tươi sáng. 
Ai không hiểu triết học thì chỉ nhìn thấy bóng 
tối, nhưng các triết gia thì nhìn thấy sự thật dưới 
ánh nắng. Cũng qua câu chuyện về hang động, 
Plato đã so sánh mặt trời với công lý và sự thật, 
với ông ánh sáng mặt trời mà chúng ta thấy chỉ 
là hình dạng của mặt trời, không phải là bản 
chất, chẳng khác nào chân lý triết học và công 
lý thực sự, nó chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện bên 
ngoài của nó nhưng bản chất của nó thì không 
thể nói được. 

Plato phê bình mô hình chủ nghĩa kinh 
nghiệm về sự hiểu biết trong các cuộc trò 
chuyện sau này của ông, đặc biệt là Theaetetus, 
dự đoán ý kiến của các nhà tư tưởng người Anh 
thế kỷ XVII như Thomas Hobbes. Đồng thời, 
khi ở Timaeus, Plato đã cố gắng phát triển một 
triết học vật lý toàn diện bằng cách sử dụng các 
khái niệm của Pythagoras. 
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Plato chủ xướng thuyết “linh hỗn bất tử sau 
khi chết và phải nhận sự trừng phạt hoặc ban 
thưởng”. Tác phẩm Body and Soul in Ancient 
Philosophy đã viết: “Chủ đề mà Plato thích 
nhất đó là Linh hồn bất tử”. Plato quan niệm 
rằng linh hồn là bản chất đích thực của bản thể 
chứ chẳng phải cơ thể vì linh hồn xuất hiện ở 
một tầng không gian cao hơn. Sở dĩ linh hồn 
bị nhốt trong cơ thể là vì linh hồn đã đầu hàng 
trước dục lạc. Plato là cha đẻ của chủ nghĩa duy 
tâm khách quan phương Tây, Plato đã phân thế 
giới thành hai loại: thế giới lý niệm (thế giới lý 
tưởng) và thế giới hiện tượng. Theo Plato, hiện 
tượng thế giới chỉ là ảnh hiện của lý niệm thế 
giới vì nó luôn biến động, không thật. Lý niệm 
thế giới mới đích thực là chân thật và nó là căn 
bản của muôn hữu vũ trụ từ đó ông đã đưa ra 
luận thuyết ý tưởng và nhận thức luận. 


Plato đã tìm cách biến thiên văn học thành 
một nhánh của toán học. Vũ trụ học của Plato 
đặt căn bản trên nền tảng của toán học. Ông 
tưởng tượng rằng vũ trụ bắt đầu với hai hình 
tam giác vuông, một nửa hình vuông và một 
nửa hình tam giác đều. Từ các hình tam giác 
này, hợp lý để tạo ra bốn hình đa diện đều, tạo 
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thành các hạt của bốn phần tử. Hạt lửa là một 
khối tứ diện đều, hạt không khí là một khối bát 
diện đều, hạt nước là một khối icosahedron và 
hạt đất là một khối lập phương. Hình đa diện 
đều thứ năm là khối đa diện được tạo thành bởi 
các ngũ giác đều, là phần tử thứ năm tạo nên 
vật chất trên bầu trời, được gọi là ête. Toàn bộ 
vũ trụ là một hình cầu, và bởi vì hình cầu là đối 
xứng và hoàn hảo nên bất kỳ điểm nào trên hình 
cầu đều giống nhau. Vũ trụ cũng sống động và 
chuyển động, với một linh hồn tràn ngập khắp 
không gian. Chuyển động của vũ trụ là một loại 
chuyển động tròn, bởi vì chuyển động tròn là 
hoàn hảo nhất và không cần tay hoặc chân để 
đầy. Số lượng của từng nguyên tố trong số bốn 
nguyên tố trong vũ trụ như sau: tỷ lệ của lửa với 
không khí bằng tỷ lệ của không khí với nước và 
tỷ lệ của nước với trái đất. Tất cả mọi thứ có thể 
được đặt tên bằng một con số thể hiện tỷ lệ của 
các yếu tố mà chúng chứa. 

Tư tưởng của Plato ảnh hưởng sâu đậm 
đến Cơ Đốc Giáo như cuốn The Anchor Bible 
Dicfonary đã viết: “Trong một mức độ vừa 
phải hầu hết giáo lý thần học Cơ Đốc giáo đều 
y cứ vào triết lý Hy Lạp đương thời, cốt yếu là 
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học thuyết của Plato”. Một trong số các học trò 
ưu tú của Plato là Aristotle. 


1.2.3. Aristotle (384-322 'TTL) 


Arisfotle (Greek: Aptororé2^n©) sinh năm 384 
trước Tây lịch tại Sfagira, CHẾNGIHES, Hy Lập, 
Aristotle mất năm . 

322 trước Tây ' 
lịch tại Chalcis, 
Euboea.#!' Ông 
là một nhà triết 
học, học giả Hy 
Lạp cô đại và là 
một trong những 
cá nhân nổi bật 
nhất trong truyền 
thống văn học 
phương Tây. 
Arnstotle là một 
nhà duy vật bởi vì ông muốn mỗi hình thức 
được thê hiện trong một vật thể nào đó; do đó, 
mọi thứ trong vũ trụ của ông đều là vật chất. 
Ông là người đã tạo ra một mô hình khoa học và 
triết học làm nền tảng và phương tiện cho tất cả 


81 OPGrady, Patricia F. (2011), Meet the Philosophers of 
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triết học Hồi giáo và Cơ đốc giáo thời Trung cổ 
(Gerson, 2005). Sau những biến động học thuật 
của thời kỳ Phục hưng, Cách mạng và Thức tỉnh, 
các tư tưởng của Aristoteles vẫn tồn tại trong tư 
tưởng phương Tây. 

Sau khi Plato qua đời, học viện vẫn hoạt 
động qua nhiều thế hệ dưới nhiều nhà lãnh đạo 
khác nhau. Học trò xuất sắc nhất của Plato, 
Aristotle, khởi hành đến Assos, một thành phố 
của Hy Lạp có trụ sở tại Anatolia và đi đến 
Lesbos. Nhưng ngay sau đó, ông được triệu tập 
đến các triều đình Macedonian tại Pella để phục 
vụ với tư cách là thầy của hoàng tử, người cuối 
cùng đã trở thành Alexander Đại đế. Sau khi 
Alexander lên ngôi, Aristotle đến Athens và 
thành lập học viện tư nhân của mình, Lyceum, 
nơi có các học sinh nổi tiếng là Peripatetics. 


Aristotle coi tâm lý học là một nhánh của 
khoa học tự nhiên và, ông viết nhiều về triết 
học tỉnh thần (Mental philosophy). Thông tin 
này xuất hiện trong các tác phẩm đạo đức của 
ông, một chuyên khảo toàn diện về cấu trúc của 
linh hồn và, một loạt các chuyên khảo ít hơn 
về các chủ đề như bối cảnh, ký ức, yên nghỉ và 
những giấc mơ. Theo nhà triết học Aristotle, 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 127 


linh hồn không phải là nơi ẩn náu từ cõi cao 
siêu bị đặt nhầm vào một cơ thể thấp hơn. Bản 
chất của linh hồn được đặc trưng bởi sự kết nối 
của nó với cấu trúc sinh học (Gerson, 2005). 
Không chỉ con người mà cả động vật và thực 
vật đều có linh hồn, là thành phần cốt yếu của 
sự tôn tại của động - thực vật. Theo Aristotle, 
linh hồn là thực tại của một cơ thể sống, trong 
đó “sống” là tiềm năng tự nuôi dưỡng, phát 
triển và nhân rộng. Nếu người ta xem một thực 
thể sống là sự kết hợp của vật chất và hình thể, 
thì tính thần của một cơ thể hữu cơ chính là 
hình thức của nó. Một cơ thể sống là một cơ thể 
có các cơ quan. Những cái miệng của các động 
vật và các cái rễ của những cây cối là những ví 
dụ về các bộ phận có chức năng chuyên biệt. 
Triết học đạo đức của Aristotle là viễn 
tưởng học. Nếu cuộc sống là đáng giá, nó phải 
dành cho một mục đích cuối cùng của nó. 
Do đó, nếu một món đồ là lợi ích cuối cùng 
của con người thì nó phải có giá trị và, tất cả 
những thứ khác phải hấp dẫn (Bambrough, 
1963). Khái niệm về niềm vui như một lợi ích 
cuối cùng của con người đã phổ biến rộng rãi. 
Ngoài những niềm vui về tình dục, đồ uống, 
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thức ăn và những thú vui nghệ thuật và trí tuệ 
cũng được bao gồm. Những người khác mong 
muốn một cuộc sống đức hạnh trong lĩnh vực 
chính trị, vì vậy, Aristotle đơn giản hóa các 
câu trả lời cho câu hỏi “Thế nào là một cuộc 
sống tốt?” Đó là bao gồm ba thứ: Cuộc sống 
trí tuệ, sự nghiệp chính trị và cuộc sống khoái 
lạc. Ba thứ này là cốt lõi của cuộc tra cứu đạo 
đức của ông. ArIstoteles được coi là một trong 
ba nhân vật chủ chốt của văn minh Hy Lạp cổ 
đại, hai nhân vật khác là Platon và Socrates. 
Ông được xem là người xây dựng nền móng 
của môn luận lý học đồng thời cũng là vị cha 
đẻ của khoa chính trị học, tâm lý học, khoa 
học viễn tưởng, Logic học, chủ nghĩa hiện 
thực v.v... Tư tưởng của Aristotle đã ảnh 
hưởng đến thần học Cơ Đốc giáo và triết học 
Hồi giáo Judeo. 


1.3. Thời kỳ Hy Lạp hóa (Hellenization: 
thời kỳ hậu Socrates) 


Đây là một giai đoạn trong lịch sử Hy Lạp 
cổ đại và lịch sử Địa Trung Hải sau cái chết 
của Alexander Đại đế vào năm 323 TTL và sự 
xuất hiện của đế quốc La Mã. Tại thời điểm 
này, ảnh hưởng văn hóa và bá quyền Hy Lạp 
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(Hy Lạp hóa) đang ở thời kỳ đỉnh cao của nó tại 
châu Âu, châu Phi và châu Á. Tuy nhiên giai 
đoạn này vẫn bị xem là đã suy thoái hơn nhiều 
so với thời kỳ trước đó. Cùng với sự phát triển 
của toán học, nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc... 
thì Triết học cũng tiến bộ và được quan tâm 
không kém. 

Một số triết gia tiêu biểu thời kỳ này gồm có: 
Pyrrho (365/ 360-275 TL), Epicurus (341/340- 
270 TL), Zeno of Ciium (334/ 333-264/262 
TTL), Cleanthes (331-232 TL), Archimedes 
(khoảng 287-212 TTL), Chrysippus (280-207 
TTL), Carneades (214-129 TTL), Posidonius 
(135-51 TTL), Philo of Alexandria (30 TL 45 
Ji BI 


Bên cạnh đó, các tư tưởng, trường phái Triết 
học lồn trong giai đoạn này cũng lần lượt ra đời 
và kế thừa các tư tưởng trước đó như: Trường 
phái Giễu cợt (Châm biếm), Thuyết Sử thi, Chủ 
nghĩa Khoái lạc, Chủ nghĩa Chiết trung, Chủ 
nghĩa Tân Platon, Chủ nghĩa Hoài nghi, Chủ 
nghĩa Khắc kỷ và Ngụy biện. 
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1.3.1. Pyrrho (365/ 360- 275/ 270 TTL)°“ 
với chủ nghĩa Hoài nghỉ 

Pyrrho (Greek: IIúppov) là nhà triết học Hy 
Lạp thời Elis, được coi là nhà triết học hoải 
nghi đầu tiên trong thời cô đại và là người sáng 
lập ra trường phái Pyrrhonism (một trường 
phái thuộc chủ nghĩa Hoài nghi triết học). 
Pyrrho đã ảnh hưởng không ít văn hóa và Triết 
học phương Đông từ sau chuyến du hành cùng 
Alexander đại đề đến Ân Độ và Ba Tư. 

Pyrrho nghi ngờ tất cả, ông cho rằng: “Mọi 
thứ không thể phân biệt được, không thể đo 
lường được và không thể quyết định được, 
ngay cả các giác quan không nói sự thật và 
cũng không nói dối. Do đó, người ta không biết 
gì cäÄ”%. Tư tưởng này của ông được hiểu như 
“acatalepsia”, hàm ý kiến thức của con người 
chỉ ở mức giới hạn, không chắc chắn, không 
bao giờ đạt được sự hiểu biết đầy đủ. Và theo 
quan điểm này, cần phải giữ thái độ hồi hộp về 
trí tuệ, đối với bất kỳ tuyên bố nào, điều ngược 


82_ Richard Bett (2000), Pyrrho, His Antecedents and His 
Legacy, Oxford: Oxford UnIversity Press. 

83 A.A. Long and D.N. Sedley (1989), The Hellenistic 
Philosophers, Cambridge niversity Press Publishing, 
tập.I- tr. 14-17/ tập 2- tr. 5-7. 
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lại có thể được nâng cao với lý do tương đương. 
Việc không thể biết được, ngay cả đối với sự 
thiếu hiểu biết hoặc nghi ngờ của chính mình, 
sẽ khiến người khôn ngoan rút lui vào chính 
mình, do đó tránh được những căng thẳng và 
những cảm xúc tự nhiên đi kèm với trí tưởng 
tượng viển vông. Lý thuyết về sự không thể 
biết của tri thức này đồng thời cũng là sự trình 
bày đâu tiên và triệt để nhất về thuyết bất khả 
tri trong lịch sử tư tưởng Triết học.Tuy nhiên, 
việc phủ nhận khả năng của tri thức lại vô tình 
làm cho giáo điều của ông trở nên tiêu cực. 

Pyrrho cho biết một nhà hiền triết cần phải 
tự hỏi mình ba câu hỏi: Trước hết phải hỏi mọi 
thứ là gì và chúng được cấu thành như thế nào, 
thứ hai là chúng ta có liên quan gì đến những 
điều này và cuối cùng là nên có thái độ như thế 
nào đối với điều đó. 

Đặc biệt, khi nói rằng sự vật không phải là 
điều này cũng không phải điều kia, lập trường 
triết học này ngay lập tức khiến chúng ta nghĩ 
đến “Thiên tông” của Phật giáo. Tuy nhiên, 
nhược điểm nổi tiếng của lập trường hoài nghi 
là nó dễ dẫn đến những tuyên bố kiểu “không 
thể đạt tới chân lý” hay tránh công nhận những 
chân lý cuối cùng..., còn Phật giáo thì không. 
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Một số triết gia kế thừa chủ nghĩa hoài 
nghi của Pyrrho phải kể đến như: Timon (320- 
230 TTL), Aenesidemus (thế kỷ I TTL) và 
Carneades( 214-129 'TTL), còn Philo of Lariss 
(160-80 TL) thì lại theo chủ nghĩa Hoài nghi 
học thuật do Arcesilaus (316-232 TL) sáng 
lập. 


1.3.2. Epicurus (341/ 340-270 TTL)#! với 
chủ nghĩa Sử thỉ 


Epicurus (Greek: xíKoupoe) sinh ra ở đảo 
Samon tại biển Agea thuộc lonie; là một nhà 
triết học Hy Lạp cổ đại, người sáng lập ra Chủ 
nghĩa Sử thi với trường phái Epicurean, một 
trong những trường phái phổ biến nhất của 
Triết học Hy Lạp. Năm 18 tuổi ông đến Athens, 
sau đó ông đã dành vài năm ở Colophon và ở 
tuổi 32, ông bắt đầu đi dạy. Epicurus thành 
lập các cộng đồng Epicurean ở Mytilene, nơi 
ông gặp Hermarchus, đệ tử đầu tiên của ông 
và sau này là người kế nhiệm ông với tư cách 
là người đứng đầu trường học Athens.* Sinh 


84 Jonathan Barnes (2005), The Presocratic Philosophers, 
Routledge, London and New York, tr.465 

85 Forrest E. Barrd (2016), Philosophy Classics from Plato to 
Derrida, Routledge, London & New York, tr.230 
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thời,  Eplcurus 
thường hay duy 
trì mối quan 
hệ tích cực với 
châu Á, thậm chí 
còn đi du lịch từ 
Athens đến Tiểu 
Á nhiều lần, và 
đây cũng chính 
là lí do giải thích 
cho những ảnh 
hưởng văn hóa Á 
châu của ông thể 
hiện trong phong 
cách viết cũng như tư tưởng triết học của mình. 
Một điểm đặc biệt là trường học của Epicurus 
thu nhận phụ nữ và nô lệ. Các thành viên của 
trường tìm cách tránh xa chính trị và cuộc sông 
công cộng, sống giản dị, vun đắp tình bạn và 
diễn ngôn triết học. 


Với thuyết Sử thi, Epicurus cho rằng, mục 
tiêu cuối cùng của cuộc sống con người là hạnh 
phúc và điều tốt đẹp nhất là tìm kiếm những thú 
vui khiêm tốn để đạt được trạng thái yên bình, 
đồng thời thoát khỏi nỗi sợ hãi thông qua tri 
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thức. Do đó, ông khuyến khích việc nghiên cứu 
khoa học như một cách để vượt qua nỗi sợ hãi 
và sự ngu dốt, nhờ đó mà đạt được sự bình tĩnh 
về mặt tinh thần.59 


Epicurus là người đưa ra bản thể luận 
nguyên tử, nhận thức luận kinh nghiệm và đạo 
đức nhân văn. Cũng giống như Democritus, 
Epicurus cho rằng cơ thể được tạo thành từ các 
hạt nhỏ không thể phân chia gọi là nguyên tử. 
Linh hồn phải là một cơ thể và cũng được tạo 
thành từ bốn loại nguyên tử, bao gồm hai phần: 
một phần được phân bổ qua cơ thể vật chất, có 
thể trải nghiệm các cảm giác vật lý và một phần 
riêng biệt, nằm nơi suy nghĩ, cảm xúc và ý chí. 
Triết lý đạo đức của Epicurus dựa trên nguyên 
tắc “mọi cảm giác đều là sự thật”. Cảm giác 
gây ra khoái cảm là tốt và cảm giác gây đau là 
xấu. Mục tiêu của đạo đức là xác định mục đích 
mong muốn cũng như các phương tiện cần thiết 
để đạt được mục đích đó. 

Chủ nghĩa Sử thi của Epicurus đã có đóng 
góp rất lớn vào tư tưởng xã hội hiện đại ngày 
nay. EpIcurus được xem như là người mở đường 


86 Anthony Kenny (2004), Ancient Philosophy, Volume I, 
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cho những giá trị tự do và bình đẳng của con 
người; rằng, bản chất vốn có của con người là 
theo đuổi hạnh phúc, một xã hội có đạo đức 
là xã hội cho phép mọi thành viên của mình 
cơ hội đó. Ý tưởng này đã được mở rộng trong 
cuộc Cách mạng Pháp và bởi những nhà tư 
tưởng như John Locke. “Theo đuổi hạnh phúc” 
về sau cũng được đưa vào Tuyên ngôn Độc lập 
của Hoa Kỳ như một quyền bất khả xâm phạm. 

Hermarchus (325-250 TTL) được cho là 
người kế thừa chủ nghĩa Sử thi của Epicurus, 
ngoài ra còn có Metrodorus of Lampsacus 
(331-278 TTL) cũng là một trong số những 
người tán đồng và ủng hộ học phái này. 


1.3.3. Zeno of Citium (334/ 333-264/ 262 
TTL) với chủ nghĩa Khắc kỷ 


Zeno (Greek: Zvœv öỏ Ktưrteúe) là con trai 
của mộtthương gia tại thị trần Citium, Phoenicia, 
thuộc địa của Hy Lạp ở Cyprus. Zeno được biết 
đến với khả năng tiết chế và lối sống khắc khổ; 
ông rất tiết kiệm và rất được công dân Athens 
kính trọng với tắm gương về sự tiết độ và đức 
hạnh của mình. Zeno cùng với Chrysippus 
(280-207 TTL) được biết đến như là những 
người đầu tiên khởi xướng và đồng sáng lập ra 
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trường phái Khắc 
kỷ của triết học 
Hy Lạp,” một 
trường phái được 
người Hy Lạp và 
La Mã ưa chuộng 
trong gần bốn 
trăm năm. Các 
tác phẩm Triết 
học của Zeno 
thường xoay 
quanh các chủ đề 
như: bản chất của 
con người, niềm đam mê, đạo đức, bốn phận, 
luật pháp và các học thuyết của Pythagore... 


Theo Diogenes, Zeno là người đầu tiên phân 
biệt ba khía cạnh của lý trí: logic, triết học tự 
nhiên (vật lý) và đạo đức học, đồng thời lấy đạo 
đức là trung tâm. Vật lý của chủ nghĩa Khắc kỷ 
dựa trên mệnh đề cho rằng mọi thứ, bao gồm 
cả thượng đế, tâm trí, lý trí và linh hồn đều là 
vật chất. Tâm trí giống như một phiến đá trống 
khi mới sinh ra, và tất cả trải nghiệm nhận thức 
87 Thomas Blackson (2011), Ancient Greek Philosophy 
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của chúng ta đều đến từ trải nghiệm cảm tính. 
Với quan niệm về đạo đức, Zeno cho rằng, một 
người có tất cả đức hạnh hoặc tất cả những 
điều xấu xa. Đức hạnh phân loại thành bốn 
loại chính: sự khôn ngoan, lòng dũng cảm, tính 
công bằng và hạnh tiết độ. Diogenes cũng cho 
biết Zeno là người đầu tiên sử dụng từ “nghĩa 
vụ” và đặt nó trong phạm trù Triết học. Theo 
Zeno, hạnh phúc nằm ở việc chinh phục những 
đam mê, cảm xúc và tuân theo ý muốn của thần 
linh. Con người cần sống và làm việc bằng lý 
trí, như thế sẽ không cần luật pháp để quản lý 
hoặc tôn giáo để chỉ đạo hành động. Đây là một 
tư tưởng vô cùng tiến bộ, thiết lập sự tự giác và 
xây dựng ý thức hệ chủ động, cá tính của con 
người với tính cách là một sinh mệnh có trí tuệ. 
Ông cũng là người ủng hộ bình đẳng giới, để 
cao đức hạnh, tình bạn, quan tâm đến logic và 
lên tiếng chống lại sự phù phiếm, phô trương, 
coI trọng sự trung thực và bộc trực... 

Chủ nghĩa Khắc kỷ do Zeno để xướng được 
cho là phát triển từ những lời dạy của những 
người theo chủ nghĩa Hoài nghi trước đó. Bổn 
phận của một người khắc kỷ là phải học cách 
kỷ luật bản thân để trưởng thành về trí tuệ và 
phẩm hạnh, phải sống một cuộc sống công 
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khai, làm gương và cố gắng gây ảnh hưởng tốt 
đến người khác. Họ tin rằng vũ trụ được thấm 
nhuân bởi ý chí thần thánh và tuân theo quy 
luật tự nhiên. Do đó phải thực hành đời sống 
đạo đức và sống hòa hợp với vũ trụ. Chủ nghĩa 
Khắc kỷ vốn thừa nhận giá trị của mỗi cá nhân, 
điều đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 
của chính quyền dân chủ đương thời cũng như 
sau này. 

Sau khi Zeno qua đời, Cleanthes (331-232 
TTL) đã lên kế vị ông lãnh đạo học viện và 
Posidomus (1135-51 TL) được xem là một 
trong số những người đầu tiên ủng hộ học 
thuyết này. 


1.3.4. Antiochus of Ascalon (130-68 TT) 
với chủ nghĩa Chiết trung 

Anfiochus (Greek: Avríoxoc ö AøK02^@®Vioe) 
sinh ra ở Ashkelon, Palestine. Ông theo học với 
Stoic Mnesarchus, nhưng giáo viên chính của 
ông là Philo of Larissa ( một nhà hoài nghi nỗi 
tiếng), tuy nhiên ông là người chống lại sự hoài 
nghi về học thuật của thầy mình. Antiochus là 
một nhà triết học Hàn lâm và là người đầu tiên 
của trào lưu chiết trung mới trong số những 
người theo chủ nghĩa Platon. Clcero — học trò 
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của Antiochus, thường nói về ông bằng những 
từ ngữ tôn trọng và ngưỡng mộ như là “người 
giỏi nhất và khôn ngoan nhất trong các Viện 
sĩ”, “nhà triết học sáng suốt và sắc sảo nhất giai 
đoạn đương thời”, đồng thời là “một triết gia 
xuất chúng về thiên tài và học thức. ”% 

Đối lập với chủ nghĩa Hoài nghi trước đó, 
nghi ngờ tất cả, Antiochus cho rằng tâm trí có 
thể phân biệt đúng và sai, trí tuệ tự nó có một 
bài kiểm tra để có thể phân biệt sự thật và giả 
dối. Theo cách nói này, Antiochus dường như 
đã đứng về phía Khắc kỷ trong việc bảo vệ 
các giác quan khỏi trách nhiệm của sự không 
chắc chắn hoàn toàn do chủ nghĩa Hoài nghi 
đề xướng. Tuy nhiên, ông không khuất phục 
trước những nghịch lý của các nhà Khắc kỷ, 
cũng như sự hoài nghi của các học giả lúc bấy 
giờ nên đã đưa ra những học thuyết riêng của 
mình gần như trùng khớp với những học thuyết 
của Aristotle, rằng “hạnh phúc về cơ bản bao 
gôm những tốt đẹp trong cuộc sống và không 


88 Cicero (1880), Literally translated by C. D. Yonge, B. 
A, The Academic Questions, Treatise De Finibus, and 
Tusculan Disputations, Geogre Bell and Sons, Yoke 
Street, Covent Garden, London, tr.24 
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độc lập với cuộc sống bên ngoài. ”** Ông phủ 
nhận học thuyết Khắc kỷ cho rằng tất cả các 
tội ác đều bình đẳng, nhưng đồng ý với họ khi 
cho rằng tất cả các cảm xúc phải được kìm nén. 
Do đó, về tổng thể, mặc dù Antiochus đánh giá 
rằng mục tiêu của ông là làm sống lại các học 
thuyết thực tế của Platon đối lập với chủ nghĩa 
Hoài nghi hiện đại của Carneades và Philo 
nhưng dường như ông lại tự coi mình như là 
một nhà triết học Chiết trung hơn bởi sự kết 
hợp những phần tốt nhất của các học thuyết từ 
các nhà Khắc kỷ.°9 

Chiết trung, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là 
“lựa chọn điều tốt nhất”, là một phương pháp 
tiếp cận khái niệm không cứng nhắc với một 
giả định duy nhất, mà thay vào đó dựa trên 
nhiều lý thuyết, phong cách hoặc ý tưởng để bổ 
sung cho nhau, tìm cách tiếp cận chân lý tuyệt 
đối bằng cách lựa chọn những học thuyết có 
mức độ xác suất cao nhất có thể. Những người 


89 Cicero, Academieca, 11. 42; De Finibus, câu 25; 
Tusculanae Quaesfiones, câu 8. 

90 Cicero (1880), Literally translated by C. D. Yonge, B. 
A, The Academic Questions, Treatise De Finibus, and 
Tusculan Disputations, Geogre Bell and Sons, Yoke 
Street, Covent Garden, London, content l - tr.30 
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theo chủ nghĩa chiết trung đôi khi bị chỉ trích 
vì thiếu nhất quán trong suy nghĩ của họ, nhưng 
nó phổ biến trong nhiễu lĩnh vực nghiên cứu. 
Một ví dụ về chủ nghĩa Chiết trung trong kinh 
tế học là lý thuyết chiết trung về sản xuất quốc 
tế của John Dunning. 


1.3.5. Plotinus (204 hoặc 205-270 TL) với 
thuyết Tân Platon hay thuyết Tân sinh 

Plotinus là triết gia Hy Lạp cô đại sinh ra tại 
Lycopolis, Ai Cập, nguôn gôc của ông theo một 
số tài liệu cô xưa 
ghi lại, như một 
người AI Cập bản 
địa đã bị Hy Lạp 
hóa”!. Ông là môn 
đệ của triết 1a tự 
học  AmmonlIus, 
cũng là người 
đã dạy học cho 
nhà Cơ Đốc giáo 
Origen. 


91 Forrest E. Barrd (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr.204 
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Thuở sinh thời, Plotinus có mong muốn 
được đến Ba Tư và Ấn Độ để theo học với các 
nhà triết học tại các quốc gia phương Đông này, 
và mặc dù không có cơ duyên đặt chân đến Ân 
Độ, nhưng tư tưởng của ông lại có khá nhiều 
điểm chung với sự giác ngộ và hợp nhất sau 
cùng với hữu thê tối cao của Ấn giáo. Đó cũng 
là lí do giải thích cho những ảnh hưởng của các 
tôn giáo tại Trung Đông như Cơ Đốc giáo hay 
Hồi giáo từ Plotinus. 

Ông theo trường phái Plato và cũng là người 
sáng lập ra học thuyết Tân Plato sau này (thế 
kỷ HI STL). Thừa hưởng tư tưởng học thuyết 
về linh hồn bất tử của Plato, triết học Plotinus 
hướng đến chủ nghĩa duy linh thể hiện trọng 
tâm hai nội dung về: quan niệm về cấu trúc 
tổn tại và quan niệm về cái đẹp. Theo Plotinus, 
Thượng đế hay nhất thể (the One) chính là 
“thực tại đích thực”, tồn tại vĩnh cửu và “thống 
nhất tuyệt đối”. Từ nhất thể, Plotinus đã đề cập 
đến ba bậc thang từ cao đến thấp (trí tuệ, linh 
hồn và thế giới vật chất). 

Triết học Plotinus chính là cái bóng của thế 
giới ý niệm với mục đích giúp con người nhận 
thức được thực tại đích thực sau thế giới vật 
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chất.” Hay nói cách khác, triết học của ông là 
một hành trình trở về với nguồn cội của chân- 
thiện-mỹ. Tuy nhiên, dựa trên các quan điểm 
của Plotinus, các nhà thần học sau này đã biến 
triết học Plato và người kế thừa-Plotinus, thành 
cầu nối cho hệ thống giáo lý kinh viện đưa nhân 
loại vào giấc ngủ sâu của thần học. 


Các tác phẩm triết học siêu hình của Plotinus 
là nguồn cảm hứng trong hàng thế kỷ đối với 
ngoại giáo, triết học Cơ Đốc giáo, triết học Do 
Thái, triết học Hỗi giáo, siêu hình học ngộ đạo 
và huyền học. 


Thuyết tân Plato, theo như nhận xét của 
học giả Brian Duignan, trong cuốn Philosophy 
history, quyển 1, có nói: “khởi nguyên như là 
một Triết học phức hợp (và trong chừng mực 
nào đó khá là hàm hồ)”. Nó là một phần của 
triết lý triết học Hy Lạp với đầy màu sắc siêu 
hình và huyền bí. Thuyết này là sự kết hợp của 
những niềm tin khác nhau, phát triển dựa trên 
các tư tưởng của Platon và thuyết Platon sơ 
kỳ, bên cạnh đó cũng tích hợp các yếu tố quan 
trọng thuộc hai trường phái Aristotle và Khắc 


92 Anthony Kenny (2004), AncIent Philosophy, Volume I, 
Clarendon Press, Oxford, tr.3 12-3 13 
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kỷ. Thuyết tân Platon cho rằng có nhiễu cấp độ 
tôn tại, tồn tại trong không gian lẫn thời gian và 
có thể nhận biết thông qua các giác quan. Cấp 
độ tôn tại cao nhất gọi là “cái Một” hay “cái 
Thiện”, như là nguồn gốc của tất cả tuyệt hảo 
và là mục tiêu tối hậu của sự quy hồi. Xung lực 
lưu xuất và quy hồi cấu thành nên một hệ cấp 
của thực tại dẫn xuất từ và dẫn về cái thiện. Và 
vũ trụ trong tân Platon được đặc trưng bởi vận 
động song đôi của sự lưu xuất và quy hồi. 
Được biết, tư tưởng của thuyết này đã tiếp 
tục duy trì và ảnh hưởng cho đến tận thời trung 
cổ, Phục hưng sau này và với cả triết học Hồi 
giáo. Porphyry (khoảng 234-305 TL) được xem 
là môn đệ sùng đạo của học thuyết này, đồng 
thời cũng là nhà biên tập cẩn trọng các tác phẩm 
của Plotinus. Ông chiếm một vị thế đặc biệt 
trong sự phát triển của thuyết tân Platon về sau. 


Tóm lại, nền Triết học Hy Lạp cổ đại là 
khúc dạo đầu cho một bản hợp xướng của Triết 
học phương Tây. Các chủ nghĩa thuộc các hệ 
tư tưởng Duy vật, Duy tâm, Nhị nguyên cũng 
lần lượt hình thành. Trong đó, chủ nghĩa Duy 
vật được hình thành từ các trường phái như 
Milesian, Heraclitus, Đa nguyên và đạt được 
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đỉnh cao trong trường phái Nguyên tử luận. Tuy 
nhiên, chủ nghĩa Duy vật thời kỳ này chỉ mang 
tính Duy vật chất phác và biện chứng sơ khai. 
Chủ nghĩa duy vật sơ khai đã sử dụng tự nhiên 
giới để giải thích về tự nhiên giới và không tin 
vào vai trò của các vị thần linh. Chủ nghĩa Duy 
tâm xuất phát từ ba nguồn tư tưởng triết học, đó 
là Socrates, Pythagoras, Elea và đạt được đỉnh 
cao trong trường phái Duy tâm khách quan của 
Platon, tức thế giới ý niệm. Và cuối cùng, chủ 
nghĩa Nhị nguyên hình thành trong Triết học 
Arisfotle. 

Tổng thể Triết học giai đoạn này có các đặc 
điểm tiêu biểu sau: 

e Từng bước tách dần ra khỏi yếu tố thần 
thoại thông qua việc không coi thần thánh 
là đấng toàn năng chi phối muôn hữu vũ 
trụ, đồng thời bắt đầu để cao ý thức hệ 
độc lập chủ động của con người mà không 
thông qua vai trò của thần thánh. 

e Truy tìm nguyên lý hình thành vũ trụ và 
hiển thị thế giới quan của mình. 

e Kết nối với khoa học tự nhiên để giải thích 
về mọi hiện tượng. 
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se Xác minh sự sai biệt giữa duy vật và duy 
tâm, siêu hình và biện chứng, nhất nguyên 
— nhị nguyên và đa nguyên. 
e Nâng cao vai trò và phẩm giá đạo đức con 
người. 
e Tạo nên tảng để tư tưởng triết học sau này 
phát triển tốt đẹp. 
Triết học Hy Lạp cổ đại cũng là bước đệm 
để nền Triết học Tây phương chuyển mình sang 
giai đoạn Triết học thời kỳ Trung cổ. 


2. Triệt học thời kỳ Trung cổ (thế ký V - thế kỷ XV) 


Thời kỳ đầu của thời kỳ trung cổ được đặc 
trưng bởi các cuộc chinh phục man rợ của Đế 
chế Tây La Mã, sự sụp đổ của nền văn minh của 
nó (năm 476) và sự hình thành tiến bộ của các 
lý tưởng Cơ đốc giáo mới ở Tây Âu.° Các triết 
gia La Mã cổ đại như Boethius và Augustine, 
tiếp theo là các tu sĩ như Thánh Anselm ở 
Canterbury, đã phát triển triết học trong suốt 
thời kỳ u ám và hỗn loạn này. 

Trước khi thành lập các trường học và cao 
đẳng thuộc nhà thờ vào thế kỷ XI và XII, các tu 
sĩ là những người đóng vai trò then chốt trong 
hệ thống giáo dục và học tập quan trọng. 


93 Aecrtsen, 2012 
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Như đã nói ở phần trước, Triết học thời 
kỳ này bị chi phối rất mạnh bởi tư tưởng tôn 
giáo và thần học. Nhiệm vụ của Triết học là 
giải thích và chứng minh các tín điều mà các 
tín đồ tôn giáo cho là đúng đắn, ở đây đứng 
đầu là Giáo hoàng La Mã. Triết học lúc bấy giờ 
tập trung phân tích về kinh tế phong kiến, thần 
quyền (Cơ Đốc giáo và Hồi giáo), mối quan hệ 
giữa đức tin và lý trí... Đầy cũng là thời kỳ mà 
Kinh thánh được xem là tri thức của nhân loại 
và tất cả những gì trái với Kinh thánh đều đáng 
nguyễn rủa và xử tội. Chủ nghĩa Kinh viện vô 
cùng phát triển và được xem là nền Triết học 
chính thống, trở thành thước đo cho mọi tri 
thức và vấn đề của cuộc sống. 


Sự đả kích và đấu tranh lẫn nhau giữa hai học 
phái Duy danh và Duy thực cũng là đặc trưng 
đáng chú ý trong giai thời này. Sự đối đầu này đã 
đẩy mạnh cho những xu hướng đối nghịch giữa 
hai hệ tư tưởng trọng yếu trong Triết học đó là 
Duy vật và Duy tâm. 

Một số Triết gia tiêu biểu trong thời kỳ 
này phải kể đến như: Augustine, Anselm, 
Thomas Aquinas, Boethius, San Anselmo de 
Canterbury... 
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2.1. Augustine (354-430) 


Thánh Augustine của Aurelius, Augustinus 
sinh tại Thagaste, Numidia, vào ngày 13 tháng 
II năm 354 và qua đời tại Hippo Regius, 
Algeria, vào ngày 28 tháng § năm 430.” Ông 
làm giám mục 
của Hippo từ 
năm 391 đến 
năm 430, là một 
trong những Giáo 
phụ Latinh của 
Nhà thờ và có thể 
là nhà thần học 
Cơ đốc có ảnh 
hưởng nhất sau 
Thánh  Paulus. 
Saint Augusftine, 
hậu duệ của 
Plato, là một nhà duy tâm đã đoán trước được 
quan điểm của Malebranche về Chúa và trực 


94 Wells, J. (2000), Longman Pronunciation Dictionary, 
New York, tr.54 

95 Anthony Kenny (2005), Medieval Philosophy, Volume II, 
Clarendon Press, Oxford, tr.3 
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giác nhận thức của Schelling.” 

Tư tưởng của ông dễ bị ảnh hưởng bởi tác 
động của hệ thống tôn giáo mà ông ủng hộ 
trong những năm cuối đời. Việc Augustine kết 
hợp triết học cổ điển vào học thuyết Cơ đốc 
giáo đã tạo ra một tổ chức có sức mạnh to lớn 
và hiệu quả lâu dài. Các tác phẩm bằng văn bản 
khác nhau của ông, có ảnh hưởng lớn nhất là 
“Khải huyền”, “Thành phố của Chúa” và “Lời 
thú tội” đã ảnh hưởng đến quy luật giải thích 
Kinh thánh và đặt nền móng cho rất nhiều triết 
học Cơ đốc giáo thời trung cổ và đương đại. 
Trong Thiên chúa giáo La Mã, về mặt kỹ thuật, 
ông được thừa nhận là một học giả của giáo hội. 
Phương pháp tiếp cận thần học đặc biệt của ông 
đã ảnh hưởng đến Cơ đốc giáo Latinh. 

Augustine ứng dụng trí tuệ của triết học 
Platon cũ vào niềm tin Cơ đốc giáo trong lịch 
sử của thế giới Cơ đốc giáo Latinh. Augustine 
tiếp thu nguôn sử học của Platon theo một cách 
hạn chế hơn nhiều so với hầu hết những Cơ 
Đốc giáo Latinh đến mức sự tổng hợp độc đáo 
của ông về các truyền thống La Mã, Platon và 
Cơ đốc giáo đã xác định cơ sở cho nhiều tranh 


9% Hollingworth, 2013 
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chấp sau đó (Canning & Ramsey, 2006). Một 
điểm đặc trưng khác của Augustine là ủng hộ 
quyển tự do của con người và một người bảo 
vệ hùng hồn cho thuyết định mệnh thần thánh. 
Ý kiến của ông về tình dục nhằm mục đích 
nhân đạo nhưng thường bị coi là có tính cách 
áp chế. 

Augustine là nhà triết học Cơ Đốc giáo và 
được Giáo hội phong thánh. Quan điểm của 
ông về tội nguyên tổ, ân sủng, tự do và tình dục 
ảnh hưởng sâu sắc đến đức tin truyền thống của 
Giáo dân. 

Tư tưởng triết học và thần học của 
Augustine đã được phát triển bởi các nhà triết 
học Boethius, Anselm ở Canterbury và một số 
nhà tư tưởng khác. Plato và Plotinus đã ảnh 
hưởng đến Augustine, ông được coi là nhà triết 
học của chủ nghĩa tân thực tế. 


Augustine đề xuất lý thuyết mệnh lệnh thần 
thánh. Lý thuyết này cho rằng đạo đức của 
một hành động phải được xác định bởi ý muốn 
của Chúa vì Chúa là “Đấng tốt lành nhất”, con 
người trước hết nên yêu Chúa trước khi yêu 
những điều đáng được yêu. 
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Đối với chiến tranh ông cho rằng chiến 
tranh là đạo đức thông qua các tiêu chí và tiêu 
chí đó cần phải đáp ứng để chiến tranh có được 
sự công bình. Dựa trên quan điểm của giáo hội 
Thiên chúa Rôma, Augustine cho rằng cá nhân 
không nên sử dụng bạo lực, nhưng Chúa có lý 
do để trao thanh kiếm cho chính phủ. 


Với đạo đức học, Augustine cho rằng hạnh 
phúc là ở thế giới bên kia và lên án các nhà đạo 
đức học cổ đại vì họ đã cho rằng hạnh phúc 
có thể có ở đời này. Augustine đặc biệt để cao 
vai trò của sự mặc khải thần thánh trong tâm 
trí. Thomas Aquinas đã phủ nhận sự mặc khải 
của thần thánh vì bản thân của sự mặc khải đó 
không có bằng chứng thực nghiệm. Thomas 
Aquinas cũng phủ nhận ảnh hưởng của mặc 
khải thần thánh đối với tâm trí con người, vì 
ông tin rằng con người có đủ năng lực để tư duy 
mà không cần những mặc khải. 

Augustine tin rằng tội “nguyên tổ” được 
truyền qua sự thấp kém và làm suy yếu sự tự do 
của ý chí, nhưng không phá hủy nó. “Đối với 
Augustine, tội lỗi của Adam được hình thành 
bởi mặc cảm tự ti và “ham muốn độc ác”..., 
khi Adam phạm tội, tất cả con người đã tồn 
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tại trong Adam và do đó tất cả đều phạm tội. 
Theo Augustine, tội lỗi nguyên thủy bao gồm 
tội lỗi của Adam mà cả nhân loại thừa hưởng. 
Augustine tin rằng Chúa tạo ra vạn vật trong khi 
vẫn duy trì sự tự do của con người... Augustine 
đã chia linh hỗn thành ba khía cạnh: trí nhớ, lý 
trí và ý chí; đồng thời, cả ba được coi là hợp nhất, 
tức chỉ là Một- đó là linh hồn. Augustine nhấn 
mạnh chân lý về một Thiên Chúa trong cuốn 
sách thứ ba của ông, 7he Trimiy, và tin rằng 
Thiên Chúa cũng chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. 
Augustine cho rằng “Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần hoàn toàn bình đẳng. Trong 
Ba Ngôi không có sự ưu tiên hay sự phân biệt”. 


2.2. Anselm (1033-1109) 


Anselm (hay SaInt Anselm) sinh khoảng 
năm 1033/34 tại Aosta, Ý, qua đời vào ngày 21 
tháng 4 năm I 109, có thể là tại Canterbury, Anh 
quốc”. Ông được công nhận là người sáng lập ra 
Chủ nghĩa Học thuật”, một hệ thống tư duy triết 


97 Bách Khoa tinh đồ 

98 Forrest E. Barrd (2016), Philosophy Classics from Plato to 
Derrida, Routledge, London & New York, tr.306 

99_ Chủ nghĩa học thuật là một trường phái Triết học thời 
Trung cô sử dụng phương pháp phân tích Triết học phê 
phán dựa trên một chương trình giảng dạy hữu thần Công 
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học thống trị 
trong suốt thời 
Trung cổ và là 
một nhà thần — 
triết học của Ý,!00 
được coi là người 
đề xướng học 
thuyết đức tin 
và lý trí. Trong 
cuốn sách có 
nhan đề “Credo 

: uf — Imielligam” 
là -Ad+S«4«Gsé*v...... ông đã đặc biệt 
nhấn mạnh rằng “tin vì để thấu hiểu đức tin 
của mình”. Dữ liệu không đầy đủ cho thấy ông 
có thể đã được phong thánh vào năm 1163, 
nhưng các học giả khác cho rằng Giáo hoàng 
Alexander VI đã phong thánh cho ông vào năm 
1494.!9 


giáo Latinh, nhằm dung hòa thần học Cơ đốc giáo với 
Triết học cô điển, đặc biệt là của Aristotle và chủ nghĩa 
tân Platon; phát triển mạnh ở các nước Anh, Pháp, Ý, Tây 
Ban Nha. 
100 Anthony Kenny (2005), Medieval Philosophy, Volume 
II, Clarendon Press, Oxford, tr. 40-41 
101 Joseph W. Koterski, S.J (2009), An Introduction to 
Medieval Philosophy, Wiley- Blackwell, tr. 26-27 
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Ansel, giống như Augustine, đã áp dụng cả 
lý trí và đức tin để theo đuổi chân lý. Theo ông, 
tôn giáo có trước, nhưng lý trí phải theo sau, 
giải thích tại sao con người tin những gì họ làm. 


2.3. Thomas Aquinas (1225-1274) 


Thomas Aquinas (lItalian: Tommaso 
dˆAquino) sinh ra trong một gia đình quý tộc 
của Italy tại Roccasecca,' là nhà thần học, 
nhà duy thực, nhà nghiên cứu Khảg Š quyền- đạo 
đức và là nhà 
Triết học kinh 
viện nổi tiếng. 
Các tác phẩm 
của ông là bộ 
bách khoa toàn 
thư về hệ thống 
tư tưởng thống 
trị thời Trung cổ 
và tư tưởng Triết 
học của ông được 
công nhận là triết 
lý chân chính duy 
nhất của Giáo 


102_ Anthony Kemny (2005), Medieval Philosophy, Volume 
II, Clarendon Press, Oxford, tr.63 
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hội Thiên Chúa. Ông cho rằng đối tượng của 
triết học là nghiên cứu chân lý của lý trí, còn 
đối tượng của thần học là nghiên cứu chân lý 
của lòng tin tôn giáo, giữa chúng không hễ có 
mâu thuẫn với nhau; tuy nhiên Triết học thấp 
hơn Thần học. Ông còn nói, sự phong phú và 
hoàn thiện của giới tự nhiên đều do Trời quyết 
định, giới tự nhiên và trật tự của nó đều do Trời 
tạo ra từ “hư vô”. Do đó, Thượng đế hay Trời 
có quyển năng thống trị tất cả, là nguyên nhân 
cuối cùng tác động lên thế giới và muôn loài 
trong đó có con người- sinh vật được Chúa trời 
tạo ra theo hình dáng của mình, thậm chí đẳng 
cấp của con người trong xã hội đều được sắp 
đặt từ trước. 

Đứng trên lập trường Duy thực ôn hòa, ông 
nói: cái chung tôn tại trên ba phương diện, đó 
là: 

e Cái chung tỐn tại trước sự vật trong trí tuệ 
của Chúa Trời như là mẫu mực lý tưởng 
của các sự vật riêng lẻ. 

s Cái chung được tìm thấy trong các sự vật 
và nó chỉ tổn tại khách quan khi nó chứa 
đựng các sự vật riêng lẻ. 
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e Cái chung được tạo ra bằng con đường trừu 
tượng hóa của trí tuệ con người từ các sự 
vật riêng lẻ. 

Về nhận thức luận, Thomas Aquinas chủ 
trương nhận thức diễn ra trong chủ thể nhờ 
tiếp thu ở khách thể những điểm tương đồng 
với chủ thể. Ông chia “ hình dạng” thành “hình 
dạng cảm tính” và “ hình dạng lý tính”, trong 
đó hình dạng lý tính cao tôn tại ở mức cao hơn 
so với hình dạng cảm tính. Ở điểm này, ta thấy 
Thomas Aquinas đã kế thừa “học thuyết về 
hình dạng” của Aristotle, tuy nhiên đây là hình 
thức kế thừa không triệt để. 

Trên phương diện chính trỊ- xã hội, Thomas 
Adquinas ủng hộ và tuyên truyền cho sự thống 
trị toàn quyền của nhà thờ lên mọi mặt của đời 
sống và coi cuộc sống trần gian chỉ là sự chuẩn 
bị cho cuộc sống bên kia thế giới. 

Ngoài ra còn có một số triết gia tiêu biểu 
khác với những câu nói thể hiện sự thống trị 
của Thần học lúc bấy giờ như: 

Avicenna (980-037) ở Ba Tư!® nói: “Rượu 
là bạn của nhà thông thái và là kẻ thù của kẻ 
103 Anthony Kenny (2005), Medieval Philosophy, Volume 

II, Clarendon Press, Oxford, tr.37 
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say rượu. Thật cay đẳng và hữu ích như lời 
khuyên của triết gia, được phép cho mọi người 
và bị cấm khi ép buộc. Đẩy kẻ ngu ngốc vào 
bóng tối và hướng dẫn người khôn ngoan về 
phía Chúa. ” 


Hugo de San Victor (1096-1141, Đức)'!°%: 
“Tôi chấp nhận khoa học và triết học như là 
cách để tiếp cận với Chúa”... 

Tóm lại, nếu Triết học thời kỳ cổ đại Hy 
Lạp như một khúc dạo đầu của một bản giao 
hưởng trí tuệ thì Triết học thời kỳ Trung cổ như 
một nốt lặng của một bài hát. Đây là giai đoạn 
có nhiều biến động trong lịch sử Âu châu nói 
chung, Tây âu nói riêng và tác động toàn diện 
lên các mặt khác trong đời sống xã hội như 
kinh tế, chính trị, xã hội... đặc biệt trong đó có 
Triết học, nên không phải ngẫu nhiên mà các 
học giả về sau nhắc đến giai đoạn này với cái 
tên không thể ảm đạm hơn: Đêm trường Trung 
cổ. Tuy tư tưởng Triết học trong thời kỳ này 
đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, song nó lại 
mang một giá trị lịch sử đặc thù và riêng biệt, 
đồng thời cũng là bước đệm, là tấm gương phản 


104 Bernard McGimn (1994), The Growth of Mysticism, the 
Crossroad Publishing Company, New York, tr.365 
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chiếu để tạo tiền để cho các học thuyết sau ra 
đời, cụ thể ở đây là các học thuyết thời kỳ Triết 
học phục hưng. 


3. Triết học thời kỳ Phục hưng (thế kỷ XYV- 
thế kỷ XVI) 


Sau 1000 năm Triết học ở châu Âu bị thống 
trị bởi các nhà thần học Cơ đốc giáo thời Trung 
cổ, khoảng năm 1355-1400 ở Ý, châu Âu trải 
qua một phong trào trí thức được gọi là Phục 
hưng, đánh dấu sự hồi sinh của khoa học và văn 
hóa, triết học... từ những ảnh hưởng trước đó. 
Các nhà sử học đánh dấu sự kết thúc của thời 
kỳ này vào khoảng năm 1600-1650, khi một 
loạt các phong trào khác bắt đầu nở rộ. 

Thời kỳ này đã tưới tẩm lại cho các học 
thuyết, tư tưởng thời cổ đại tưởng chừng như đã 
chìm vào quên lãng sống dậy trở lại. Các triết 
gla trong giai đoạn này ngoài việc “tái sinh” 
chúng thì còn kế thừa và phát triển chúng ở một 
phạm trù phổ quát hơn như trong chủ nghĩa hoài 
nghi, chủ nghĩa khắc kỷ và chủ nghĩa sử thi... 
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của hàng loạt các hệ 
tư tưởng, chủ nghĩa như: chủ nghĩa nhân văn, 
chủ nghĩa thế tục, thuyết Platon, cách mạng 
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khoa học cũng như quan điểm về cải cách tôn 
giáo... đã làm cho nên Triết học Tây phương 
bước dân sang giai đoạn khởi sắc, để lại dấu ấn 
lớn trên trường văn minh thế giới. 


3.1. Chủ nghĩa Nhân văn 


Chủ nghĩa Nhân văn hay chủ nghĩa nhân 
đạo là một tư tưởng xã hội của giai cấp tư sản 
mới nổi trong thời kỳ Phục hưng châu Âu. 
Khoảng sau thế kỷ XII, do những thay đổi về 
điều kiện kinh tế và chính trị mà hệ thống giáo 
dục cũng bị tác động dẫn đến sự cải cách rõ rệt. 
Các trường học phi giáo hội đã đưa ra phương 
pháp giảng dạy với xu hướng phát triển con 
người toàn diện. Chủ trương đào tạo về ngôn 
ngữ, triết học, khoa học tự nhiên bắt đầu xuất 
hiện và đối lập hắn với chủ trương giáo dục 
“thần học” thời Trung Cổ. Phong trào nhân bản 
chủ nghĩa này đã không những không xóa bỏ 
các quan điểm triết học trước đó, ngược lại còn 
làm thay đổi chúng một cách đáng kể. Những 
người theo chủ nghĩa nhân văn đòi hỏi một sự 
thay đổi cần thiết trong các quan niệm triết học 
và những cuốn sách cổ được khai quật đã làm 
trầm trọng cũng như sâu sắc thêm cuộc tranh 
chấp trí tuệ hiện nay (Kraye, 1996). Việc phân 
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tích chính xác các văn bản bằng ngôn ngữ mẹ 
đẻ của các tác phẩm cổ đại, sự ưa thích các nhà 
văn và thông dịch viên cổ đại hơn những người 
trong thời trung cổ là hai trong số những đặc 
điểm nổi bật nhất của phong trào cải cách theo 
chủ nghĩa nhân văn. Nó cũng liên quan đến 
việc tránh các biệt ngữ kỹ thuật chuyên môn để 
thuyết phục đạo đức và dễ đọc. Các nhà nhân 
văn nhấn mạnh triết học đạo đức như một lĩnh 
vực nghiên cứu triết học thỏa mãn nhu cầu của 
họ nhiều nhất (Kraye, 1996). Họ nói chuyện 
với mọi người một cách thân mật và cố gắng 
nâng cao giá trị cá nhân và đạo đức cá nhân. 
Về triết học, với tư cách là một chủ đề, tu từ 
học và lịch sử không phải là một phần của các 
vấn đề nhận thức luận. Logic đã bị khuất phục 
trước ngôn ngữ và được sửa đổi cho các mục 
tiêu rõ ràng. 

Cơ sở cốt lõi và triết học của chủ nghĩa 
nhân văn- một lý thuyết về bản chất con người, 
gồm có: 

e Phản đối quan điểm đề cao Thượng đế và 
hạ thấp địa vị của con người ở thời Trung 
cổ, đồng thời khẳng định giá trị, phẩm giá 
Và sự cao quý của con người; 
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e Tin rằng ham muốn tình cảm là bản chất 
của con người, phản đối chủ nghĩa khổ 
hạnh thần học và quan niệm về thế giới 
bên kia, yêu cầu hưởng thụ cuộc sống và 
giải phóng nhân cách, đồng thời khẳng 
định ý nghĩa của cuộc sống ở ngay trong 
thế giới này; 

e Tin rằng lý trí là bản chất bẩm sinh của con 
người, và phản đối việc thần học hạ giá trị 
lý trí. 

e Tin rằng bản chất con người bao gồm tự 
do, bình đẳng và tình huynh đệ, đồng thời 
phản đối quan niệm về thứ bậc phong kiến. 

Một số triết gia tiêu biểu trong chủ nghĩa nhân 

văn phải kể đến như: Petrarch (1304-1374), Pico 
dela Mirandola (1463-1494), Thomas More 
(1478-1535), Michel Eyquem de Montaigne 
(1533-1592)... 


3.1.1. Petrarch (1304-1374) và việc mở ra 
cánh cửa hài lòng qua chủ nghĩa Khắc kỷ 
Francesco Petrarca, viết tắt là Petrarch, 


sinh ngày 20 tháng 7 năm 1304,' tại thành 


105 Joseph A. Barber (1991), Francesco Petrarch Rime 
Disperse, Garland Publishing, tr.xv 
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phố Arezzo của . 
Tuscan, Ý. Ông 
được nhớ đến 
nhiều nhất với tư 
cách là một học 
giả, nhà thơ trữ 
tình nổi tiếng. 
Petrarch đã dành ' 
phần sau của 
cuộc đời mình để 
đi qua miền bắc 
nước Ý với tư - 
cách là một học 
giả quốc tế và 
nhà thơ kiêm nhà 
ngoại giao. Đặc 
biệt, ông được cho là người đã khởi đầu gho 
thời kỳ Phục hưng ở Ý vào thế kỷ XIV và là cha 
đẻ của chủ nghĩa nhân văn thời Phục hưng qua 
việc khám phá lại các bức thư của Cicero- một 
triết gia thuộc phái hoài nghi học thuật. '99 


Petrarca được xem là một nhà mộ đạo tích 
cực, ông tin vào Chúa nhưng thay vào đó, 
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ông lại tin vào tiểm năng sáng tạo và trí tuệ 
rộng lớn để được sử dụng tối đa mà Chúa ban 
cho con người hơn. Petrarca tuyên truyền cho 
những giá trị thực tiễn và đạo đức to lớn từ việc 
nghiên cứu lịch sử và văn học cổ đại- tức là 
nghiên cứu về tư tưởng và hành động của con 
người. Ông được biết như là người có nội tâm 
cao và không ngừng nỗ lực đấu tranh cho mối 
quan hệ thích hợp giữa cuộc sống năng động 
và chiêm nghiệm, có xu hướng nhấn mạnh tầm 
quan trọng của sự đơn độc và học tập. Petrarca 
là người đề xướng đạo đức Khắc kỷ, một học 
thuyết có từ thời cổ đại và được ông kế thừa, 
ủng hộ. Tuy nhiên, Petrarch không độc quyền 
theo trường phái đó, vì ông ấy viết, '“Tôi yêu sự 
thật, nhưng không yêu thích giáo phái; đôi khi 
tôi là người theo trường phái ngoại lal, người 
theo trường phái Khắc kỷ, hoặc người theo 
thuyết viện sĩ, và thường không phải là người 
trong số này.”! Petrarch được xem là người 
có tư tưởng cấp tiến và sâu sắc khi chuyển 
trọng tâm nghiên cứu về phía con người, ca 
ngợi những giá trị vốn quý của con người cũng 
như mong muốn trao cho con người chiếc chìa 
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khóa mở ra sự bình yên trong tâm hồn. Hay 
nói như James Fleser trong Renaissance and 
Early modern philosophy: “Petrarch cung cấp 
cho chúng ta một phương thuốc hữu hiệu đựng 
trong một chiếc hộp nhỏ. Phương thuốc đó là 
đức tính bình an bên trong khiến người ta có 
thể hài lòng với mọi thứ”. 

Với việc điều hướng nghiên cứu về các 
tư liệu cổ đại (kể cả phương Đông) vào việc 
làm sống lại đạo đức xã hội, quan tâm tới con 
người, xã hội, và giáo dục hướng tới quần 
chúng, ý tưởng của Petrarca đã dần đi vào hiện 
thực Ý từ thế kỷ XV và sau đó nở rộ, lan ra 
khắp châu Âu với sự tán thành từ nhiều nhà tư 
tưởng lớn như: Thomas More (Anh), Michel de 
Montaigne (Pháp), Niccolò Machiavelli (Ý), 
Juan Lnis Vives (Tây Ban Nha)... Ông mất 
ngày 18 tháng 7 năm 1374 tại Arquà Petrarca, 
tỉnh Padua, Ý.!9% 


10% Joseph A. Barber (1991), Francesco Petrarch Rime 
Disperse, Garland Publishing, tr.xx1 
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3.1.2. Giovamni Pico della Mirandola 
(1463-1494) và sự khẳng định vị thế con 
người qua thuyết Platon 


Trong suốt thời kỳ phục hưng, việc tiếp cận 
triết học từ một quan điểm rộng hơn ngày càng 
trở nên dễ hiểu hơn so với khuôn khổ cũ của 
Peripatetic. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa Platon 
có ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển triết 
lý của bất kỳ sự phục hưng cổ đại nào. '° Chiều 
sâu học thuyết sâu sắc và sự trau chuốt về hình 
thức của Chủ nghĩa Platon đã khiến nó trở 
thành một đối thủ đáng tin cậy đối với truyền 
thống Peripatetic. Chủ nghĩa nhân văn đã sản 
sinh ra chủ nghĩa Platon thời kỳ Phục hưng, nó 
biểu thị một sự rời xa sâu sắc hơn so với triết 
học thời Trung cổ. 


Chủ nghĩa Platon du nhập vào Ý thông 
qua giáo sư người Byzantine George GemIstos 
Plethon, người đã đưa ra một chuỗi các cuộc 
đàm phán vào năm 1439 tại Hội đồng Florence. 
Những thứ này sau đó được làm lại thành 
Deffereis Aristotelis et Platonis nghiên cứu đối 
lập với lý thuyết của các nhà tư tưởng lớn và 
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gây ra một cuộc tranh luận về sự xuất sắc tương 
đối của Aristotle và Plato. 


Pico della Mirandola sinh ngày 24/2/1463 
tại Mirandola trong một gia đình quý tộc thời 
đại phục hưng ở Ý và mất ngày 17/11/1494 
tại Florence,''° được biết đến như một triết gia 
lỗi lạc ủng hộ quan điểm Triết học của Plato. 
Ông nổi tiếng là người thông minh và có trí 
nhớ đặc biệt từ nhỏ. Pico được phong chức vị 
danh dự độc tôn giáo hoàng khi mới lên 10. 
Ở độ tuổi 23, ông đã có thể viết tác phẩm De 
Homimis Dignitate (Bài tụng về phẩm giá con 
người) được xem là “Tuyên ngôn của thời kỳ 
phục hưng,”''! cũng là văn bản chính của chủ 
nghĩa nhân văn thời kỳ này. Pico được xem là 
người ủng hộ Tin Lành giáo vì 900 luận án về 
tôn giáo của ông có khá nhiễu điểm tương đồng 
với tôn giáo này. 

Quan điểm Triết học của Pico chủ yếu 
dựa trên ý tưởng của Plato cũng như thầy của 
ông — Marsilio Ficino, nhưng bên cạnh đó vẫn 
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giữ một sự tôn trọng sâu sắc đối với Aristotle. 
Một số học giả sau này cho rằng Pico là người 
không những ủng hộ học thuyết Platon mà còn 
là người có khuynh hướng theo chủ nghĩa Chiết 
trung. Bởi lẽ, ông từng cho rằng, Aristotle, 
Plato hay Plotinus đã sử dụng các từ ngữ khác 
nhau để diễn đạt các quan điểm giống nhau nên 
các trường phái này có thể dung hòa với nhau. 

Đặc điểm trung tâm của triết học Pico là 
một khái niệm mà ngày nay chúng ta gọi là 
“chuỗi tôn tại vĩ đại”, được lấy cảm hứng từ 
cả Plato và Plotinus. Theo quan điểm này, có 
một loạt các sự vật đang tổn tại, từ mức thấp 
nhất của vật chất cho đến mức cao nhất chính 
là Thượng đế, và trong tác phẩm nổi tiếng nhất 
của mình là Órafion On the Digmity Oƒ Man, 
Pico cho rằng, Chúa không chỉ định con người 
ở bất kỳ vị trí cụ thể nào trong chuỗi sinh vật 
vĩ đại mà thay vào đó, đặt con người vào cõi 
trung giới, và từ đó cho phép chúng ta chọn vị 
trí của riêng mình trong hệ thống cấp bậc, từ 
cấp động vật thấp đến thiên tính cao hơn. Do 
đó, theo quan điểm về chuỗi tổn tại này, Pico 
giải thích rằng con người là cá thể độc đáo và 
tự do, là sinh mệnh có ý chí và khát vọng, nó 
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bắt nguồn từ việc chúng ta hoàn toàn có năng 
lực tự khắc họa các giá trị, mong muốn, vị trí, 
cũng như bản chất của chính mình. Bằng cách 
này, ông được xem là triết gia tiêu biểu cho sự 
lạc quan có ảnh hưởng kinh điển đối với vấn đề 
về năng lực của con người, con người có thể hy 
vọng đạt được mọi thứ nếu chúng ta đặt nó vào 
mong muốn cao nhất của mình và nỗ lực thực 
hiện không ngừng nghỉ, chúng ta hoàn toàn là 
người chịu trách nhiệm về chỗ đứng và vị trí 
của mình trong xã hội mà không phải nhờ vào 
sự sắp xếp, định đoạt của một ai khác. 


3.1.3. Thomas Moore (1478-1535) và hành 
trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực qua 
chủ nghĩa Sử thỉ 

Thomas Moore hay Thomas Morus, sinh 
ngày 7 tháng 2 năm 1478 và mất ngày 6 tháng 
7, 1535," là một luật sư, nhà triết học xã hội, 
chính khách và là một người phái chủ nghĩa 
nhân văn thời Phục hưng nổi tiếng trong lịch sử 
nước Anh. Ông được nhớ đến nhiều nhất trong 
triết học với cuốn sách Ứopia của mình — mô tả 
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về một xã hội xa 
xôi và lý tưởng, 
và thuật ngữ 
“không tưởng” 
cũng được sử 
dụng lần đầu tiên 
bởi Moore. 


Ông quan 
điểm rằng khoái 
cảm là phần 
chính của hạnh 
phúc con người. 
Tuy không sử dụng từ "Epicureanism" cụ thể 
nhưng việc đề cập này cho thấy sự ảnh hưởng 
từ thuyết sử thi cổ đại đến Moore là rõ ràng. 
Ông cho rằng một hoàng tử phải quan tâm 
nhiều đến hạnh phúc của người dân mình hơn 
là của riêng mình, như một người chắn cừu 
chăm sóc bầy cừu của mình nhiều hơn chăm 
sóc mình.!! Bên cạnh đó, theo Moore, tất cả 
con người đều bình đẳng về quyên lợi và tự do 
mưu cầu hạnh phúc, thậm chí phải hy sinh “lợi 
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ích của mình vì lợi ích của người khác” cũng 
là việc nên làm và tin tưởng rằng đức Chúa 
trời sẽ tạo điểu đó cho chúng ta ở trên trời. 
Đây được xem như một quan niệm vô cùng 
tiến bộ lúc bấy giờ khi con người dẫn xóa bỏ 
quan niệm vị kỷ và hướng đến chủ nghĩa vị 
tha, đồng thời tin rằng người làm việc tốt sẽ 
được đền đáp xứng đáng, bằng cách này hoặc 
cách khác; điểu này làm chúng ta liên tưởng 
đến triết lý nhân- quả ở phương Đông, đánh 
dấu một bước ngoặt giao thoa giữa các nền 
văn minh trên thế giới. Moore còn cho rằng 
niềm vui thực sự phải bao gồm cả cảm tính và 
lý tính, đồng thời đặc biệt chế giễu những kẻ 
ham muốn thú vui của giới thượng lưu. Ông 
phản đối việc phân chia đẳng cấp giữa những 
người mang dòng máu quý tộc với những 
người bình thường và cho đó là quan niệm sai 
lầm về khoái cảm mà chúng ta nên từ bỏ. 
Một điểm khác ở Moore là bảo vệ quan 
điểm của Epicurean về việc hỗ trợ tự tử. Chủ 
nghĩa sử thi để cao khoái cảm và chỉ cho phép 
bản thân chịu đựng nỗi đau trong mức giới hạn, 
bằng không có thể chọn cách chấm dứt sự sống, 
như trong cuốn The Ends oƒ Good and Evil của 
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Cicero có viết: '“Chúng ta có thể rời khỏi nhà hát 
của cuộc đời một cách hòa bình khi nó không 
còn làm hài lòng chúng ta”, và Thomas More đã 
đồng ý với quan điểm này mặc dù nó được xem 
là vấn đề không hoàn toàn được chấp nhận. 


3.1.4. Michel Eyquem de Monftaigne (1533- 
1592) với việc xét lại đức tin và con đường 
giáo dục qua chủ nghĩa Hoài nghỉ 
Montaisgne (28/2/ 1533-13/ 9/ 1592) sinh ra 
tại vùng Aquitaine - Pháp, ''' trong một gia đình 
có quan điểm đặc biệt về giáo dục. Ông là một 
trong số những nhà văn, nhà hoài nghi có ảnh 
hưởng nhất trong thời kỳ phục hưng ở Pháp, 
tuy nhiên ông được ngưỡng mộ với tư cách là 
một chính khách hơn là một tác giả. Ông đã 
từng có thời gian làm việc trong bộ máy chính 
phủ kể từ sau khi tốt nghiệp đại học nhưng sau 
đó lại chọn nghỉ hưu khi mới hơn 30 tuổi. Ông 
lui về sống một cuộc đời tách biệt với gia đình 
cũng như các mối quan hệ xã hội và dành toàn 
bộ thời gian đó để viết lách; một trong số các 
tác phẩm nổi tiếng nhất của ông - The Essays, 
cũng được viết vào những năm này. Montaigne 
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thuở sinh thời luôn tỏ ra không mấy bằng lòng 
với xã hội mà ông sống với nạn tham nhũng, 
bạo lực và giả dối tràn lan. Ông viết rằng: 
“trong các tòa án luôn luôn đầy rẫy những lời 
phô trương vô ích và lời khai giả, mỗi người 
đều thờ ơ phóng đại chủ nhân của chính mình, 
và mở rộng sự khen ngợi của mình đến mức 
độ cao nhất của đức hạnh và sự vĩ đại của chủ 
quyền”!'Š hay một xã hội mà “kẻ gian ác có thể 
rao giảng lẽ thật, mặc dù chính anh ta không tin 
điều đó”!19,.. 

Montaigne là người ủng hộ quan điểm của 
chủ nghĩa hoài nghi cổ đại và luôn nghi ngờ 
về bản chất con người: Nghề của những người 
hoài nghi Pyrrhonian là dao động, nghi ngờ, tìm 
hiểu, và không bao giờ yên tâm về bất cứ điều 
øì cũng như không thể giải thích về bản thân 
mình. Một câu nói hoài nghi khác vô cùng nổi 
tiếng của ông nữa là: “7¿ biết gì?” (Que sai- 
Je?) và đã trở thành khẩu hiệu khi người ta nhắc 
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đến Montaigne. Một đặc điểm của chủ nghĩa 
hoài nghi thời phục hưng là khuyến nghị con 
người nên nghi ngờ về sự tôn tại của Chúa. Tuy 
nhiên, các nhà chức trách tôn giáo và chính trị 
vẫn kiểm soát chặt chẽ điều này và sự phủ nhận 
hay hoài nghi về sự tổn tại của Đức Chúa Trời 
vẫn bị cho là dị giáo. 

Với sự ủng hộ triết thuyết hoài nghi cổ đại 
và sự quan tâm cao độ đến giáo dục, đặc biệt 
là giáo dục trẻ em, Montaigne được xếp vào là 
người thuộc lập trường của chủ nghĩa nhân văn. 
Chủ nghĩa nhân văn của Montaigne thể hiện rõ 
trong tác phẩm Essays của ông, được lấy cảm 
hứng từ các nghiên cứu trong các tác phẩm kinh 
điển, trong đó mô tả con người, đặc biệt là bản 
thân ông với sự thẳng thắn tuyệt đối, ông cũng 
nhận thấy sự đa dạng và biến đổi không ngừng 
của bản chất con người. 

Montaigne thể hiện thái độ khinh thường 
đối với danh vọng trần tục và có khuynh hướng 
tách mình ra khỏi thế giới phàm trần. Ông ghê 
tởm với những xung đột tôn giáo lúc bấy giờ và 
tin rằng con người không thể đạt được sự chắc 
chắn thực sự; đó cũng là một trong những lí 
do khiến Montaigne kịch liệt phản đối cải cách 
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tôn giáo giai đoạn đương thời. Trong giáo dục, 
ông chú trọng đến những ví dụ cụ thể và kinh 
nghiệm hơn là kiến thức trừu tượng, máy móc 
trên sách vở. Theo Montaigne, trẻ em cần có 
một nền giáo dục tốt bằng việc tập trải nghiệm 
thực tế, cá nhân hóa sự học và phải biết đặt câu 
hỏi (khuyến khích sự tò mò). Đây được xem 
là một tư tưởng cấp tiến so với nền giáo dục từ 
Giáo hội trước đó, cũng là một trong số những 
hướng đi giáo dục mới mà ngày nay chúng ta 
đã và đang theo đuổi. 

Montaigne là một trong số những triết gia 
thời kỳ đầu với những ảnh hưởng tích cực từ 
việc thiết lập một đức tin lý trí và một phương 
pháp giáo dục mở, từng bước khôi phục khả 
năng tư duy chủ động và cá nhân hóa khám phá 
các mặt của đời sống xã hội, ông còn là người 
đầu tiên đưa hình thức “tiểu luận” trở thành 
một tác phẩm văn học. Sain(e Beuve — nhà phê 
bình văn học Pháp thời hiện đại đã viết trong 
Monmtaigne, Literary and Philosophical Essays 
rằng: “để khôi phục lại sự minh mẫn và phù 
hợp với các phán đoán của mình, chúng ta hãy 
đọc một trang Montaigne mỗi buổi tốt”. Không 
những thế, ngày sinh của Montaigne còn được 
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lấy làm ngày Tiểu luận Quốc gia ở Hoa Kỳ và 
ngành nhân văn của Đại học Bordeaux cũng 
được đặt theo tên của ông. 
3.2. Cải cách Tôn giáo 

Dưới ảnh hưởng của thời kỳ Phục hưng, 
tức là phong trào nhân bản chủ nghĩa, vào thế 
kỷ XVI, một phong trào cải cách thần học tôn 
giáo chống chính thống lớn khác ở châu Âu 
ra đời, đó là phong trào cải cách tôn giáo. Bề 
ngoài, mặc dù đó là một cuộc cải cách được 
thực hiện trong tôn giáo, nhưng thực ra nó là 
một sự mở rộng của phong trào nhân văn trong 
lĩnh vực thần học tôn giáo, một phần không 
thể thiếu của phong trào văn hóa và tư tưởng 
mới, và thậm chí cả “cuộc cách mạng tư sản” 
đang nổi lên (Tiếng Engels). Ảnh hưởng của 
nó thậm chí còn lớn và sâu rộng hơn chủ nghĩa 
nhân văn bởi vì nó có cơ sở quần chúng xã hội 
rộng lớn hơn. 

Hai nhà cải cách nổi bật trong thời kỳ này 
phải kể đến là: Martin Luther và Calvin. 
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3.2.1. Triết học Tôn giáo của Martin Luther 
và "Sự biện minh bởi đức tin" 

Martin Luther 
(10 tháng l1 năm 
1483-— 18 tháng 
2 năm 1546)! là 
một nhà thần học 
người Đức, tu sĩ 
Augustno, và là 
nhà cải cách tôn 
giáo. Ông sinh ra 
ở Eisleben, Đức. 
Cha của ông là 
người điểu hành 
các mỏ đồng 
thành công và 
nuôi lớn con trai 
của mình - Luther- trở thành một luật sư. Luther 
đã dành nhiều giờ để cầu nguyện... Ông sớm 
được thụ phong linh mục và bắt đầu giảng dạy 
thần học Kinh thánh tại Đại học Wittenberg. 
Tuy nhiên, Luther là người nghiên cứu sâu rộng, 
ông đã có những bất đồng quan điểm với giáo 


II7 Hendrix, Scott HH. (2015), Martin Luther: Visionary 
Reformer, Yale University Press. tr. |7 
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hội về việc lý giải kinh thánh cũng như việc bán 
chứng chỉ ân xá cho các giáo dân ông cho rằng 
sự cứu rỗi là một món quà ân điển của đức Chúa 
trời qua đức tin, chứ không phải qua Giáo hội. 
Sau khi phổ biến 95 Luận án trên khắp Châu 
Âu, Giáo hội ra lệnh cho ông từ bỏ chức vụ linh 
mục của mình, nhưng ông từ chối và bị tuyệt 
thông khỏi Giáo hội. Dưới sự bảo vệ của một 
Hoàng tử Đức có thiện cảm, ông đã đi ẩn náu, 
trong thời gian đó, ông dịch Tân Ước từ tiếng 
Hy Lạp sang tiếng Đức. Khi cuộc Cải cách đạt 
được động lực ở Đức cũng như lan rộng ra nhiều 
nơi, ông trở lại Wittenberg và tiếp tục công việc 
thuyết trình, giảng dạy của mình. Luther sau đó 
kết hôn với một cựu nữ tu mà ông đã giúp trốn 
thoát khỏi tu viện trước đó 

Luther rất thành thạo về triết học thời trung 
cổ và đặc biệt chú trọng vào học thuyết của 
Aristotle. Đối với Luther, cũng như với nhiều 
nhà tư tưởng thời Phục hưng, Aristotle đại diện 
cho quan điểm hẹp hòi và độc đoán của Giáo 
hội Thiên chúa giáo La Mã. Trong nỗ lực phá 
bỏ Cơ đốc giáo thoát khỏi sự cai trị của Giáo 
hội Thiên chúa giáo La Mã, ông kết luận rằng 
toàn bộ chương trình giảng dạy đại học cũng 


178 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


cần phải đại tu nghiêm túc, đặc biệt bằng cách 
bác bỏ sự phụ thuộc quá nhiều vào sách của 
Aristotle. Ông lập luận, các trường đại học “đầy 
rẫy những cuộc sống sa đọa, nơi mà rất ít người 
được dạy về Kinh thánh và đức tin Cơ đốc, và 
người thầy mù quáng ngoại đạo, Aristotle, còn 
cai trị hơn cả Chúa Giê-su Christ”. Hay Luther 
cũng nói thêm rằng các tác phẩm của Aristotle 
là không thể hiểu nổi, vô dụng và vô số Cơ đốc 
nhân “đã bị đánh lừa và lạc lối bởi những lời 
giả dối của kẻ ngoại đạo đáng nguyễn rủa, kiêu 
hãnh và không trung thực này. Đức Chúa trời 
đã sai ông ấy đến như một bệnh dịch cho tội lỗi 
của chúng ta” !Š,, 

Tuy nhiên, không phủ nhận tất cả, Luther 
cho rằng những cuốn sách của Aristotle về 
Logic và Hùng biện... có thể được học một 
cách hữu ích dưới dạng cô đọng cho những ai 
muốn cải thiện khả năng nói và thuyết giảng 
của mình. 

Vấn đề cơ bản trong quan điểm của Luther 
là sự tác động của lý trí vào lĩnh vực tôn giáo, 


118 Martin Luther (1520), Address To The Nobility of the 
German Nation, translated by C. A. Buchheim, The 
Third Wall 
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chính bản chất của tôn giáo nằm ngoài tâm hiểu 
biết của con người. Trong nội dung Óƒ Œod”s 
word của Table Talk (tập hợp những câu nói 
của Martin Luther được các học trò của ông 
chi chép lại từ năm 1531 đến năm 1546) có 
nói: “tất cả các công việc của đức Chúa trời 
đều không thể tìm hay diễn tả được cũng như 
không một giác quan nào của con người có thể 
tìm ra được”. Do đó, chỉ có đức tin mới có thể 
nắm bắt được các công việc của đức Chúa trời 
mà không cần đến sức mạnh hay sự trợ giúp 
của con người cũng như các tạo vật hữu hạn sẽ 
không bao giờ hiểu được đức Chúa trời trong 
sự vĩ đại của Ngài”. Theo đó, đối với Luther, 
trong đức tin không có sự tôn tại của lý trí, vì 
vậy, đối với ông, sự hiểu biết về tôn giáo là dựa 
trên niềm tin, chứ không phải là lý trí hay triết 
học... vì chúng đều là vật cản trở. 

Với học thuyết về “sự xưng công bình bởi 
đức tin”, Martin Luther đã để ra những quan 
điểm cấp tiến, loại bỏ thẩm quyền của nhà thờ 
và được nhiều người ủng hộ. Đây cũng là bước 
đầu khơi nguồn cho Tin Lành giáo (cải cách 
Kháng Cách hay Tân giáo) ra đời. 
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3.2.2. Triết học Tôn giáo của Calvin và 
thuyết "xác định trước" 


John Calvin (1509-1564) sinh ra ở Noyon, 
Pháp,!' là người được giáo dục cả về học thuật 
lẫn tư tưởng nhân 
văn. Ngay từ khi 
còn nhỏ, ông đã 
có thể xuất bản 
một bài bình 
luận về nhà triết 
học Khắc kỷ La 
Mã Seneca. Vào 
khoảng giữa hai 
mươi tuổi, Ông 
vẫn khẳng định 
rằng nước Pháp 
nên tách khỏi 
Giáo hội, một quan điểm buộc ông phải sống 
lưu vong trong phần còn lại của cuộc đời. Tại 
Thụy Sĩ, khi còn ở độ tuổi hai mươi, ông đã 
hoàn thành ấn bản đầu tiên 7e ínsfifes øƒ 
Christian Religion của mình (1536), một tác 


119 Frederick Copleston, S.J (1993), A History of 
Philosophy, Volume III, Late Medieval and Renaissance 
Philosophy, Doubleday, tr.209 
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phẩm về sau đã trở thành nền tảng thần học của 
Presbyterianism (phái Trưởng lão hay Cơ đốc 
giáo Tin Lành) và các giáo phái Tin lành liên 
quan. 

Trọng tâm quan điểm của Calvin là một loạt 
các học thuyết mà sau này được gọi là “Năm 
điểm của thuyết Calvin”, đó là: sự sa đọa hoàn 
toàn, sự bầu cử vô điều kiện, sự chuộc tội có 
giới hạn, ân điển không thể cưỡng lại và sự kiên 
trì của các thánh đồ. 

Một lĩnh vực khác trong triết học của Calvin 
là thuyết tiền định kép. Thuyết “tiền định” có 
nghĩa là mọi thứ trong vũ trụ đều bắt nguồn từ sự 
sắp đặt và mệnh lệnh không thể thay đổi của Đức 
Chúa Trời (sự xác định trước), vì vậy sự cứu rỗi 
cá nhân là sự lựa chọn trước của Đức Chúa Trời, 
vốn đã được định trước từ lâu và “không một ai 
được cho là ngoan đạo khi phủ nhận điều đó,”129 
Vì vậy, theo Calvin, việc chúng ta có được cứu 
rỗi hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, 
và chúng ta không có quyền tự do lựa chọn về 
vấn đề này. Tiền định kép là một quyết định có 


120 John Calvin (1845), Calvin On Predestinayion And 
Election, translated into English by Henry Beveridge, 
Chapel Library Publishing, tr.8 
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ý thức của Đức Chúa Trời và ngài cảnh báo rằng 
chúng ta không nên cố gắng làm suy yếu thẩm 
quyển của Chúa trong vấn để này bằng cách này 
hay cách khác. Calvin đồng ý rằng Đức Chúa 
Trời thực sự có sự biết trước, ngài không chỉ 
chọn từng người để được cứu rỗi hoặc bị nguyền 
rủa mà còn có thể chọn toàn bộ cộng đồng cho 
một trong hai số phận đó. 


Tư tưởng Cải cách của Calvin cũng thuộc 
về ý tưởng “sự cứu rỗi bởi đức tin”, nhưng 
ông đã đào sâu ý tưởng này với lý thuyết về 
sự “xác định trước” của Đức Chúa Trời, nhấn 
mạnh bản chất định mệnh của “sự cứu rỗi bởi 
đức tin”. Và khác với Luther chưa bao giờ nghĩ 
sẽ tạo ra một “triết lý Cơ đốc giáo Tin lành” 
nhằm thay thế triết lý Cơ Đốc giáo (một nhánh 
tôn giáo đặt dưới sự kiểm soát của Giáo hội) 
thời Trung cổ, Calvin gần như lại dùng mọi nỗ 
lực của mình để chủ trương cải cách này thực 
sự được diễn ra. 


3.3. Triết học về Tự nhiên 


Trên cơ sở thực tiễn của sản xuất vật chất 
và những biến động xã hội, những tư tưởng triết 
học và các ngành khoa học tự nhiên lại bắt đầu 
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phát triển. Chủ nghĩa duy vật được khôi phục 
và biến đổi theo những biến đổi của khoa học 
tự nhiên, các nhà triết học đồng thời cũng là 
những nhà khoa học tự nhiên. Họ có khuynh 
hướng nghiên cứu nhìn ra vũ trụ và thế giới 
cũng như trình bày chúng trên cơ sở khoa học 
khách quan. Mặt khác, do ảnh hưởng của sản 
xuất cơ khí máy móc và công trường thủ công, 
phương pháp thực nghiệm trong khoa học và 
trong triết học, phương pháp tư duy siêu hình 
xuất hiện và tăng lên khi được áp dụng vào 
triết học ở cuối thời Phục hưng, tạo cơ sở để 
nhận thức thực nghiệm ra đời. Một số triết gia 
kiêm khoa học gia thời kỳ này gồm có: Bruno, 
Galile, Newton... 


3.3.1. Giordano Bruno (1548-1600) 


Giordano Bruno (1548-1600)'2! là một học 
giả phiêu bạt ở nước Ý và ông cũng từng là một 
tu sĩ theo dòng thánh Dominicans.'““ Bruno lập 
luận rằng thế giới vật chất và năng lượng trong 


12I  Anthony Kenny (2006), An IIlustrated Brief History of 
'Western Philosophy, Blackwell Publishing, tr. 199 

122_ Dòng tu hành Kitô giáo thuộc quyền kiểm soát của Giáo 
hoàng được thành lập tại Toulouse- Pháp, bởi linh mục 
Santo Domingo 
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vũ trụ là vô hạn, 
vô bờ và không 
giới hạn. Trong 
khoảng không 
gian vô tận này 
có rất nhiều 
những hệ mặt 
trời và mặt trời 
mà chúng ta biết 
cũng chỉ là một 
trong số chúng. 
Không có một hành tinh nào có thể được coi là 
trung tâm của vũ trụ, kể cả Trái Đất mà ta đang 
sinh sống và sự sống không chỉ tổn tại trên Trái 
đất nhỏ bé này mà ngược lại có thể tồn tại ở đâu 
đó trong vũ trụ ngoài kia. 


Theo Bruno, vũ trụ được tạo nên từ các 
nguyên tử, cả về mặt vật lý và tâm linh; mỗi 
con người cũng là một nguyên tử có ý thức, bất 
tử và phản ánh chính mình trong vũ trụ rộng 
lớn này. '® 

Tuy nhiên, khi lý thuyết của Bruno được 
công bố thì ngay lập tức bị Giáo hội kịch liệt 
123 Anthony Kemny (2006), An Illustrated Brief History of 

'Western Philosophy, Blackwell Publishing, tr. [99 
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phản đối. Ông bị Tòa án dị giáo kết tội và nhận 
án hỏa thiêu vì đã từ chối thay đổi quan điểm 
của mình. Và thực tế là, cho đến nay, những 
phỏng đoán của Bruno vẫn tiếp tục ảnh hưởng 
đến thiên văn học nói riêng, vũ trụ quan của 
con người nói chung. 


3.3.2. Galileo Galilei (1564-1642) 


Galileo Galilei (1564-1642)'^° là giáo sư có 
thâm niên tại đại học Padua (một trong những 
ngôi trường thuộc 
chủ nghĩa kinh 
viện lớn lúc bấy 
giờ) và là nhà 
toán học hoàng 
gia cho Đại công 
tước Medici xứ 
Tuscany. Bằng 
việc sử dụng kính 
viễn vọng mới 
được cải tiến của 
mình, Galleo đã 
có thể quan sát được đến tận mặt trăng và mặt 
trời; và ông rút ra kết luận rằng những thiên thể 
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này cũng được cấu tạo từ những dạng vật chất 
như trên Trái Đất chứ không phải là một dạng 
tinh chất khác biệt nào đó như Aristotle đã nói. 
Từ những quan sát về các pha của sao Kim, 
Galileo thu được những bằng chứng mới ủng hộ 
cho thuyết nhật tâm của Copernicus. Ngoài ra, 
ông còn thông qua thí nghiệm để phủ định kết 
luận trước đó của Aristotle, cho rằng vật càng 
nặng thì rơi sẽ càng nhanh... và nhiều khía cạnh 
khác trong vật lý của Aristotle bằng chính thực 
nghiệm của mình. 

Điều gây rắc rối lớn nhất cho Galileo lúc 
bấy giờ là những kết luận của ông về mối quan 
hệ giữa thuyết nhật tâm và những mô tả trong 
kinh Thánh, rằng “7rái đất quay xung quanh 
Mặt trời”, trong khi đó, giáo lý Kinh thánh 
đương thời cho Trái đất là trung tâm của vũ 
trụ và mọi vật đều chuyển động quanh nó. 
Cuộc đối đầu với Tòa án dị giáo này đã khiến 
Galileo phải chịu cảnh tù đày khi ông kiên 
quyết giữ lại quan điểm của mình. Câu nói: 
“Dù sao Trái Đất vẫn quay” chính là minh 
chứng hùng hồn cho sự đấu tranh đến cùng vì 
lẽ phải của Galileo, cũng là câu nói nổi tiếng 
gắn liền với tên tuổi ông cho đến tận ngày nay. 
Và cuối cùng, thời gian và tiến bộ của khoa 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 187 


học công nghệ ngày nay đã chứng minh cho 
sự bác lãm của ông. 


3.4. Chủ nghĩa Quý tộc 


Một thành phần quan trọng của triết học thời 
Phục hưng là sự sẵn có được cải thiện của một 
lượng lớn văn học Hy Lạp và La Mã cổ đại chưa 
được khám phá trước đây. Tuy nhiên, nghiên 
cứu hồi sinh về Aristotle không quá nhiều do 
việc khai quật các tác phẩm xa lạ vì nó là do mối 
quan tâm mới đến những cuốn sách xuất bản từ 
lâu bằng tiếng Latinh nhưng hiếm khi được kiểm 
tra, như Poetics và, chủ yếu là do các phương 
pháp sáng tạo để tạo ra các bài viết nổi tiếng 
(Blum, 2010). Bắt đầu từ đầu thế kỷ thứ XV, các 
nhà nhân văn đã dành thời gian và nỗ lực đáng 
kể để cải thiện độ rõ nét và độ chính xác của 
các tác phẩm của Aristoteles. Niềm tin có ảnh 
hưởng nhất là các tác phẩm của Averroes được 
chấp nhận nhiều nhất để thiết lập tư duy chân 
chính của Aristotle. Averroes chủ yếu được biết 
đến với ý tưởng về sự toàn vẹn của tâm trí. Paul 
ở Venice, người được coi là người sáng lập ra 
Alessandro Achilimi, Chủ nghĩa Phục hưng 
Averroism và, Elijah del Medigo, triết gia Do 
Thái, là một trong những người ủng hộ quan 
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điểm của ông rằng tất cả mọi người đều có một 
tâm trí (Copleston, 2003). 

Agostno No và Nicoleto Vernia là 
những nhà Aristotle thời Phục hưng khác, 
những người đã cống hiến năng lượng trí 
tuệ của mình để giải thích các tác phẩm của 
Averroes. Họ là những nhân vật đáng chú ý 
trong cuộc tranh luận thời Phục hưng về hiện 
thực cuối cùng chủ yếu vì sự thay đổi mạnh 
mẽ trong ý tưởng của họ có thể thấy được. 
Ban đầu, họ bảo vệ quan niệm của Averroes 
về tính duy nhất của trí tuệ. 

Họ là những học giả siêng năng về phiên 
dịch tiếng Hy Lạp và, cả Nifo và Vernia đều 
chỉ trích Averroes là đã giải thích một cách sai 
lầm về Aristotle trong các tác phẩm sau này 
của họ. Họ cảm thấy rằng sự bất tử của cá nhân 
cũng có thể được thiết lập về mặt triết học. 

Ngoài ra, Học thuyết chính trị được đại 
diện bởi Niccolò di Bernardo deIi Machiavelli 
(1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), 
Hugo Grotius (1583-1645) hay quan điểm duy 
tâm của Pascal... cũng là những đặc trưng tư 
tưởng của bức tranh tri thức đa dạng và đây 
màu sắc Triết học thời kỳ này. 
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4. Triết học thời kỳ Cận đại 
(thế kỷ XVII - thế kỷ XVII) 

Một số chủ đề lớn của triết học phương Tây 
trong thời kỳ cận đại (hay đầu hiện đại) gồm có: 
bản chất của tâm trí cũng như mối quan hệ của 
nó với cơ thể, những tác động của khoa học tự 
nhiên đối với thần học như ý chí- tự do, Thượng 
đế và sự xuất hiện cơ sở thế tục cho triết học 
đạo đức và chính trị... Những quan điểm của 
từng triết gia, học giả xoay quanh những để tài 
này chính là tiền để hàng loạt các triết thuyết 
mới ra đời như chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa 
duy nghiệm, Triết học chính trị, Triết học 
Kant... gắn liền với tên tuổi của các triết gia 
như Descartes, Francis Bacon, Montesquleu, 
Immanuel Kant... được xem là dấu mốc cho 
thời đại huy hoàng và khai sáng trong lịch sử 
Triết học Tây phương. 


4.1. Chủ nghĩa Duy lý 

Chủ nghĩa duy lý hay duy lý lục địa 
(Rationalism) là một học thuyết trong lĩnh vực 
nhận thức luận, cho rằng “1ý tính là nguồn gốc 
của tri thức”. Nói cách khác, chủ nghĩa duy lý là 
một phương pháp hoặc học thuyết mà trong đó 
tiêu chuẩn về chân lý chỉ được thể hiện thông 
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qua trí tuệ và suy điễn logic. Duy lý tức là dựa 
trên bằng chứng, tư duy, lý trí, lý lẽ... 

Chủ nghĩa duy lý có tầm quan trọng lớn 
trong nền văn minh La Mã và Hy Lạp cổ đại, 
đồng thời tư duy này vẫn còn ảnh hưởng cho 
đến tận ngày nay, góp phần vào những thay 
đổi quan trọng của xã hội. Descartes, Spinoza, 
Leibniz... là những triết gia tiêu biểu của 
trường tư tưởng này. 


4.1.1. Descartes (1596-1650) 


René Descartes (1596-1650) sinh tại La 
Haye, Touraine, nước Pháp,'!” là con của một 
g1a đình quý tộc nhỏ và là một tín hữu của Công 
giáo Rôma. Ông là một triết gia, nhà khoa học, 
nhà toán học người Pháp và được biết đến như 
là người sáng lập triết học Cận đại. 

Nghi ngờ là xuất phát điểm của triết học 
Descartes, ông phê phán tư tưởng của Giáo 
hội và chủ nghĩa Kinh viện coi toàn bộ các tri 
thức của con người đạt được từ trước đến nay 
là hoàn toàn đúng. Theo ông, trí tuệ con người 
là toà án thẩm định lại các tri thức. Nghi ngờ 
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là xuất phát điểm 
của mọi nhận 
thức, nghi ngờ để 
kiểm tra và nhận 
thức lại tri thức 
để có cơ sở tin 
tưởng đúng đắn, 
do đó, nghi ngờ 
cũng là tư duy, 
là suy nghĩ. Luận 
điểm “iôi 0 duy 
nên tôi tôn tại” 
của ông chống lại tư tưởng giáo điều, chống 
giáo lý của Nhà thờ; để cao vai trò trí tuệ của 
con người. Descartes kết luận là Chúa tổn tại. 
Chúa, theo quan điểm triết học của Descartes, 
đã tạo ra hai loại chất để tạo nên toàn bộ vạn 
vật. Đó là thực thể tinh thần gồm các ý niệm, tư 
tưởng, các ý thức cá nhân con người và thực thể 
vật chất gồm các sự vật trong không gian, thời 
gian. Con người là một sự vật đặc biệt được tạo 
ra từ hai thực thể là vật chất (cơ thể) và ý thức 
(linh hồn). Cả thực thể vật chất và thực thể tinh 
thần đều do thực thể thứ ba là Thượng Đế sinh 
ra. Ông còn chỉ ra rằng “không điều gì được 
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xem là đúng cho đến khi có nền tảng để tin 
rằng nó đúng được thiết lập.”! 

Descartes để cao vai trò của triết học đối 
với đời sống con người. Theo ông, trình độ 
phát triển tư duy triết học là tiêu chuẩn quan 
trọng nhất để đánh giá mức độ văn minh của 
con người và sự ưu việt của dân tộc này đối với 
dân tộc khác. Ông cho rằng triết học theo nghĩa 
rộng là tổng thể tri thức của con người về nhiều 
lĩnh vực; theo nghĩa hẹp là siêu hình học được 
coi như nên tảng của hệ thống thế giới quan, 
xây dựng những nguyên lý, phương pháp luận 
cơ bản làm cơ sở cho khoa học khám phá ra 
chân lý và giúp con người làm chủ và thống trị 
giới tự nhiên trên cơ sở nhận thức các quy luật 
của nó. Đây cũng chính là nhiệm vụ cơ bản của 
triết học. !? 

Lý thuyết dòng xoáy — cho rằng vũ trụ được 
lấp đầy vật chất, ở các trạng thái khác nhau, 
xoáy quanh mặt trời cũng được Descartes phát 
biểu sau thuyết Nhật tâm mà Galileo nói trước 
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đó. Tác phẩm Essais philosophiques (Các tiểu 
luận triết học), xuất bản năm 1637 được xem là 
tác phẩm lớn đầu tiên của ông. 


4.1.2. Spinoza (1632-1677) 


Baruch Spinoza (1632-1677) sinh tại 
Amsterdam,!? là một nhà triết học Hà Lan - 
Do Thái gốc 
Sephardi, cũng 
là một triết gia 
duy lý quan 
trọng nhất thời 
kỳ cận đại. Kế 
thừa quan điểm 
từ Descartes, 
Spinoza trở thành 
đầu tàu của thời 
kỳ hoàng kim 
Hà Lan và là một 
trong những người tiên phong của Thời kỳ Khai 
Sáng cũng như Chủ nghĩa phê phán kinh thánh 
lúc bấy giờ. Spinoza quan tâm và chú trọng vào 
các lĩnh vực nghiên cứu như Đạo đức học, nhận 
thức luận và siêu hình học. Một số tư tưởng nổi 
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bật của ông phải kể đến là thuyết phiếm thần, 
thuyết quyết định, thuyết trung tính, tự do tư 
tưởng và tự do tôn giáo... trong đó quan điểm 
của ông về đồng nhất giữa thiên chúa với tự 
nhiên được xem là quan điểm ấn tượng nhất. 

Spinoza cho rằng, giới tự nhiên là Thượng 
Đế, tự sinh ra và có đặc tính tổn tại, có nguồn 
gốc từ thực thể duy nhất dù thực thể đó là sự 
vật vật chất hay hiện tượng tinh thần; giữa 
thực thể với các sự vật có mối quan hệ hữu 
cơ, thống nhất với nhau. Thực thể là vô cùng 
tận về không gian và vĩnh hằng về thời gian; 
sự vật luôn vận động, biến đổi có sinh ra và 
mất đi; trong sự tổn tại đã chứa đựng tất yếu 
SUY VONE. 

Ông để cao vai trò của kinh nghiệm bởi 
cho rằng, kinh nghiệm đem lại sự cảm thụ sinh 
động và đa dạng của các sự vật, đem lại hiểu 
biết về sự vật đơn lẻ. Ông đánh giá cao vai trò 
của trực giác bởi nó giúp con người nhận thức 
được bản chất đích thực của thực thể và coi 
trực giác là cái khả năng khám phá chân lý và 
là tiêu chuẩn của nhận thức. Quá trình nhận 
thức giúp con người khám phá và tuân theo 
các quy luật của tự nhiên và con người nhờ đó, 
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ngày càng tự do. Con người cũng là một dạng 
thức của thực thể, là sản phẩm của tự nhiên vì 
vậy mọi hoạt động của con người phải tuân 
theo quy luật của giới tự nhiên. Linh hồn và 
thể xác là hai hình thức thể hiện của một thực 
thể, là hai cách thể hiện nội dung của một thể 
thống nhất; mọi quan niệm tách rời linh hồn 
khỏi thể xác và coi linh hồn có nguồn gốc siêu 
nhiên là sai lầm.!? 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Đạo 
đức học” được xuất bản sau khi ông qua đời. 
Với quan điểm Nhị nguyên tâm trí — cơ thể đối 
nghịch với Descartes, ngay lập tức đưa ông trở 
thành một trong những triết gia phương Tây 
quan trọng nhất. Bằng việc nhân cách hóa giới tự 
nhiên và quan niệm về một thực thể sống động, 
tỒn tại trong mỗi tự thân vạn hữu đã đưa tên 
tuổi Spinoza trở thành một trong những cái tên 
quan trọng nhất trên diễn đàn triết học cận đại. 
Và Gilles Deleuze trong cuốn Expressionism in 
Philosophy: Spimoza đã gọi Spinoza là “hoàng 
tử của triết học.” 
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4.2. Chủ nghĩa Duy nghiệm 

Chủ nghĩa duy nghiệm hay chủ nghĩa kinh 
nghiệm (Emprricism) là một khuynh hướng lý 
thuyết về tri thức triết học nhấn mạnh đến các 
khía cạnh của tri thức khoa học và có quan hệ 
chặt chẽ với trải nghiệm, đặc biệt khi được tạo 
ra qua các sắp đặt thử nghiệm có chủ ý. Đây 
được xem là một phương pháp nghiên cứu mà 
tất cả các giả thuyết và lý thuyết đều phải được 
kiểm nghiệm bằng việc quan sát thế giới tự 
nhiên thay vì chỉ dựa trên lập luận tiên nghiệm, 
trực giác hay mặc khải. Và nếu chủ nghĩa duy 
lý phát triển mạnh mẽ ở Âu châu thì chủ nghĩa 
duy nghiệm lại là học thuyết thống trị Anh 
quốc thời kỳ này. 

Một số triết gia quan trọng được cho là có 
quan hệ với chủ nghĩa kinh nghiệm bao gồm: 
FrancIs Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, 


George Berkeley, David Hume và John Stuart 
MII... 


4.2.1. Francis Bacon (1561-1626) 
Franeis Bacon (1561-1626)!° sinh ra ở 
London trong một gia đình quý tộc, là một triết 


130 Anthony Kenny (2006), An Illustrated Brief History of 
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gia một chính 
khách người 
Anh và từng là 
Bộ trưởng bộ Tư 
pháp trong chính 
phủ đương thời. 
Ông còn được 
biết đến với tư 
cách là cha đẻ của 
chủ nghĩa kinh 
nghiệm giai đoạn 
giao thời giữa 


thời kỳ phục hưng và cận đại. 

Bacon cho rằng khoa học có thể đạt được 
bằng cách sử dụng phương pháp hoài nghi, 
quy nạp và chính phương pháp này đã khiến 
Bacon trở thành một trong số những nhà sáng 
lập phương pháp khoa học mới. Ông tin rằng 
triết học và thế giới tự nhiên phải được nghiên 
cứu một cách quy nạp, nhưng cho rằng chúng 
ta chỉ có thể nghiên cứu các lý lẽ về sự tổn tại 
của Chúa. Theo Francis Bacon, học tập và kiến 
thức đều bắt nguôn từ cơ sở suy luận này, nhưng 
để đi đến kết luận quy nạp, người ta phải xem 
xét tầm quan trọng của việc quan sát các chi 
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tiết (các bộ phận cụ thể của tự nhiên), ông nói: 
“một khi các chi tiết này đã được tập hợp lại với 
nhau, việc giải thích bản chất sẽ tiến hành bằng 
cách sắp xếp chúng thành một trật tự chính thức 
để chúng có thể được trình bày cho người khác 
hiểu.”?®! 

Mặt khác, thử nghiệm là điều cần thiết để 
khám phá chân lý của Tự nhiên. Khi một thí 
nghiệm xảy ra, các phần của giả thuyết đã 
được kiểm tra trước đó bắt đầu được ghép lại 
với nhau, tạo thành một kết quả và kết luận. 
Với quan điểm này, Bacon cho rằng mọi thành 
tựu vĩ đại của con người đều phải kinh qua con 
đường thực nghiệm. Trong Aphorrsrmn 92, Book 
Loƒ Novum Organum, Bacon viết: “... giống 
như Columbus đã làm, trước chuyến đi tuyệt 
vời qua Đại Tây Dương, khi ông đưa ra lý do để 
tự tin rằng ông có thể tìm thấy những vùng đất 
và lục địa mới ngoài những nơi đã biết; những 
lý do, mặc dù lúc đầu bị bác bỏ, nhưng sau đó 
đã được thực nghiệm chứng minh, và trở thành 
nguyên nhân và xuất phát điểm của những điều 
vĩ đại.” 


13I_ Henmry S. Turner (2013), Franeis Bacon”s Common 
Notion, Ủniversity of Pennsylvania Press 
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Bacon vô cùng đề cao khoa học và tính thực 
nghiệm trong khoa học. Ông tuyên bố rằng số 
phận của khoa học không chỉ để mở rộng kiến 
thức của con người mà còn để cải thiện cuộc 
sống của con người trên trái đất. Do đó, dưới 
thời vua James cai trị, Bacon đã nêu lên đề xuất 
của mình trong 7e Advancememt oƒ Learning 
rằng: “Nhà vua nên ra lệnh cho việc thu thập 
và hoàn thiện một Lịch sử Tự nhiên và Thực 
nghiệm, chân thực và nghiêm túc (không bị cản 
trở bởi văn học và sách học), chẳng hạn như 
cách mà triết học có thể được xây dựng, để triết 
học và các ngành khoa học không còn lơ lửng 
trong không khí, mà nằm trên nền tảng kinh 
nghiệm vững chắc của mọi loại.” 

Triết lý của Erancis Bacon được thể hiện 
trong các tác phẩm rộng lớn và đa dạng mà ông 
để lại, gồm các công trình khoa học, các tác 
phẩm tôn giáo - văn học và công trình luật học. 
Ông cũng đã cho xuất bản các tác phẩm về hàng 
loạt các chủ đề trong khoa học, lịch sử và triết 
học đạo đức... Bacon đã lên kế hoạch cho việc 
tổ chức lại tất cả các ngành khoa học, một trong 
số các tác phẩm đã hoàn thành, nổi tiếng nhất 
là Novum Organum (Phương tiện tư duy mới), 
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xuất bản lần đầu năm 1620, trong đây ông đã 
thay thế logic truyền thống Aristotle bằng một 
phương pháp mới khác biệt và hữu dụng hơn. 
Với Bacon, mục đích của việc nghiên cứu là 
nhằm mở rộng sức mạnh của con người đối với 
thế giới thiên nhiên và bằng cách này, Bacon 
đã mạnh dạn tuyên bố rằng ông đang đưa ra 
một cách tiếp cận logic mới nhằm thay thế cách 
tiếp cận đã lỗi thời của Aristotle. 


4.2.2. John Locke (1632-1704) 


John Locke (1632-1704) sinh ở Wrington, 
một làng nhỏ ở Somerset, là một bác sĩ, nhà 
triết học, nhà hoạt động chính trị người Anh.!?2 
Quan điểm Triết học của ông chịu ảnh hưởng 
từ học thuyết của Aristotle, Plato và đặc biệt 
gân nhất là Descartes. Ông được biết đến là 
nhà triết học theo trường phái chủ nghĩa kinh 
nghiệm Anh trong lĩnh vực nhận thức luận và 
học thuyết đầu tiên về chủ nghĩa kinh nghiệm 
cũng được phát biểu một cách tường minh bởi 
John Locke vào thế kỷ XVII. 

John Locke là người để cao và luôn đấu 
tranh cho quyển tự do của con người. Ông cho 


132 Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
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rằng con người 
nên dùng lý trí, 
trải nghiệm để đi 
tìm chân lý thay vì 
chấp nhận ý kiến áp 
đặt hoặc sinh ra bởi 
niỀm tin mù quáng. 
Về mặt thể chế, 
Locke được xem là 
người đã phát triển 
lý thuyết về khế 
ước xã hội. Ông 
nói “nhà nước phải có sự đồng thuận từ tầng 
lớp bị trị”, phải có sự tách biệt các chức năng 
chính đáng và không chính đáng giữa nhà nước 
và nhà thờ cũng như việc sử dụng bạo lực của 
các thể chế này phải tương thích với các chức 
năng của nó. Trên lập trường của Locke, không 
ai được làm hại người khác về tính mạng, sức 
khỏe, quyền tự do hoặc quyền sở hữu của họ. 
Con người cần có các quyền tự nhiên, hiển 
nhiên như quyền sống, quyền tự vệ và quyền tự 
do... Họ cũng có nhiệm vụ cũng như nghĩa vụ 
không cho đi quyền lợi đó của mình. !?3 


133. Anthony Kenny (2006), An IIlustrated Brief History of 
'Western Philosophy, Blackwell Publishing, tr.226 - 227 
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Với chủ nghĩa duy nghiệm, Locke cho rằng 
tâm thức như một tấm bảng sạch trước khi các 
trải nghiệm lưu dấu vết của mình lên đó. Ông 
phủ nhận rằng con người có các ý niệm bẩm 
sinh hay cái gì đó nhận biết được mà không 
phải tham chiếu tới trải nghiệm. 

Chủ nghĩa kinh nghiệm không cho rằng ta 
có được các tri thức kinh nghiệm một cách tự 
động. Thay vào đó, để có một tri thức bất kỳ có 
thể suy luận hoặc suy diễn một cách đúng đắn, 
tri thức đó phải bắt nguồn từ trải nghiệm giác 
quan. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa kinh nghiệm 
triết học thường được đặt đối lập với trường 
phái tư tưởng “chủ nghĩa duy lý” — khẳng định 
nhiều tri thức có được nhờ lý tính và tôn tại một 
cách độc lập với các giác quan. 


4.2.3. Berkeley (1685-1753) 


George Berkeley (1685-1753), sinh ra trong 
một gia đình quý tộc nhỏ ở Ireland,'* là một 
nhà triết học, một Giám mục thời kỳ cận đại 
(1734). Đối tượng nghiên cứu của ông gồm các 
lĩnh vực thuộc siêu hình học, nhận thức luận, 


134 Forrest E. Barrd (2016), Philosophy Classics from Plato 
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ngôn ngữ, toán 
học, tri giác... và 
những tư tưởng 
này của ông chịu 
ảnh hưởng khá 
nhiều từ tiền bối 
- đi trước — John 
Locke. 

Ông là đại 
biểu điển hình 
của chủ nghĩa 
duy tâm chủ 
quan (hay nói 
cách khác là chủ nghĩa phi vật chất), cho rằng, 
chúng ta có thể nhận thức được sự vật, vì chúng 
tương đồng với con người. Sự vật có nguồn gốc 
chủ quan, là hiện thân của cảm tính con người; 
giới tự nhiên theo Berkeley là tổ hợp cảm giác 
của con người. 


Với luận điểm “?ôn rại nghĩa là cảm nhận 
được ”, ông phê phán mọi quan niệm duy vật và 
cho rằng, tất cả mọi sự vật tạo nên vũ trụ không 
tôn tại ngoài tinh thần của con người. Ông phát 
biểu: “Thế giới chỉ bao gồm các ý tưởng, và 
không có ý tưởng nào có thể tổn tại khác hơn là 
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trong tâm trí. Nhưng những thứ hợp lý luôn tồn 
tại bên ngoài tâm trí tôi, vì chúng khá độc lập 
với nó. Do đó, chúng phải tổn tại trong một tâm 
trí nào đó khác, trong khi tôi không nhận thức 
được chúng. Và điều này cũng đúng đối với tất 
cả các linh hồn được tạo ra khác, nó nhất thiết 
phải tồn tại một Tâm trí vĩnh cửu ở khắp mọi 
nơi, biết và hiểu tất cả mọi thứ.”'5 

Berkeley cho biết, sự tôn tại của linh hỗn 
cũng là sự cảm nhận và linh hồn chỉ tôn tại khi 
nó cảm nhận các sự vật khác; ông đồng nhất 
toàn bộ các ý niệm của con người với cảm giác, 
còn chân lý chỉ là sự phù hợp của suy diễn về 
sự vật mà thôi. 

Berkeley tin rằng vật chất không tổn tại. 
Theo ông, thế giới chỉ gồm những sự vật đơn lẻ, 
vì thế khái niệm vật chất chỉ là một danh từ tru 
tượng. Trên phương diện nhận thức, Berkeley 
cho rằng việc phủ nhận vật chất đi đến phủ 
nhận nội dung khách quan của chân lý là một 
điều đương nhiên. Theo nhà triết học này, chân 
lý chỉ là sự phù hợp giữa suy diễn của chủ thể 
với sự vật đang tổn tại trên thực tế. 


135 Anthony Kenmny (2006), An Illustrated Brief History of 
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Đây được xem là quan niệm duy tâm chủ 
quan và quan niệm này của Berkeley đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến David Hume cũng như 
những người theo chủ nghĩa hiện sinh sau này. 


4.2.4. David Hume (1711-1776) 


DavidHume(T 711-1776) sinh tại Edinbureh, 
là một triết gia, nhà kinh tế học và nhà sử học 
người Scofland, 
một trong những 
nhân vật quan 
trọng nhất trong 
thời kỳ Khai sáng 
của Scotland.! 
Các sử gia thường 
xem triết học 
Hume như là một 
dạng thức triệt 
để của chủ nghĩa 
hoài nghi, nhưng 
nhiều người khác đã lý luận rằng trong triết học 
Hume, quan điểm về chủ nghĩa tự nhiên cũng 
không kém phần quan trọng. Ông còn được 


136 Alburey Castell (1993), An Introduction to Modern 
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xem là người đã đặt nền móng cho hầu hết các 
tư tưởng thế tục về tôn giáo bởi tác phẩm Óƒ 
Superstiion and Religion của mình. 

Hume nghi ngờ mọi cái mà nhân loại đã đạt 
được, không tin vào các chuẩn mực đạo đức, 
truyền thống và nhấn mạnh phải giữ gìn tính 
hoài nghi luận của mình trong mọi trường hợp 
của cuộc sống. Ông tin rằng tất cả kiến thức 
của con người đều đến với chúng ta qua các 
giác quan. Các nhận thức của chúng ta, theo 
như cách gọi của ông, có thể được chia thành 
hai loại: ý niệm và ấn tượng: ông nói: Tất cả 
các ý niệm của ta chỉ là các bản sao của các ấn 
tượng của ta. Nói cách khác, ta không thể nghĩ 
về bất cứ cái gì mà ta chưa hề cảm nhận được 
từ trước đó, hoặc bằng các giác quan bên ngoài 
hoặc bằng các giác quan nội tại. !57 

Trong vấn đề tôn giáo, Hume được cho là 
một triết gia tín Thần, tuy nhiên những lập luận 
khác nhau của ông có xu hướng làm suy yếu 
các cơ sở của Thần học triết học lúc bấy giờ. 
Theo Hume, tôn giáo liên quan đến những ảnh 
hưởng tương ứng của chúng đối với tự do dân 


137 David Hume (2020), An Enqurry Concerning Human 
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SỰ. Ông cho rằng mê tín đị đoan là kẻ thù của tự 
do dân sự đồng thời cũng là “bệnh lý” của tôn 
giáo, là một trong những nguyên nhân làm băng 
hoại tôn giáo. '°8 Do đó, Hume được xem là một 
trong số học giả ủng hộ cải cách Tôn giáo và 
bị không ít phản đối từ các giáo sĩ đương thời. 

Ngoài ra, các luận đề về miêu tả - quy chuẩn, 
luận đề nhân quả hay thuyết vị lợi... cũng được 
xem là những tư tưởng đặc thù của Hume trong 
thời kỳ này. 


4.3. Triết học của Kant 


Immanuel Kant sinh ngày 22 tháng 4 năm 
1724 tại Konigsberg và mất ngày 12 tháng 2 
năm 1804 tại Konigsberg, một triết gia người 
Đức.' Công trình nghiên cứu toàn diện và có 
phương pháp của ông về logic, đạo đức và thẩm 
mỹ đã tác động đáng kể đến tất cả các triết lý 
trong tương lai, đặc biệt là nhiều trường phái 
duy tâm và thuyết Kantian.'° Theo Kant, thực 


138 Vijithasena RaJapakse (1972), The Religious Views Of 
David Hume, McGIlI Universtfy, tr.70-7 I 
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tế không phải là 
điều kiện để biểu 
diễn các phán 
đoán một cách 
chính xác, giống 
như các khuôn 
khổ và khái niệm 
phi khái niệm và 
trực giác. 

Tư tưởng triết 
học của Kant 
khởi đi từ sự bình 
phán (critical philosophy). Kant đã dung hợp 
trường phái độc đoán của Leibn1z và hoài nghi 
của Hume để biến thành Kinh nghiệm luận và 
Duy lý luận. Một cách khái quát: Kinh nghiệm 
và lý tánh đều bao hàm trong học thuyết của 
Kant. 


Triết học phê phán của Kant cũng có thể 
gọi là triết học tiên nghiệm gồm có hai phần: 
Tổng hợp phê phán (Synthetic — Judgment) và 
Phân tích phê phán (Analytic — Judgement). 
Tổng hợp phê phán phải kinh qua kinh nghiệm 
mới biện biệt được chân nguy nên thuộc về 
hậu thiên. Phân tích phê phán thì không dựa 
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vào kinh nghiệm mà tự minh nên thuộc về tiên 
thiên. Với Kant thì, nguyên lý của số học và vật 
lý học thuần túy là tiên thiên của tổng hợp phê 
phán. Phê phán lý tánh thuần túy là một trong ba 
loại phê phán quan trọng trong triết học Kant. 
Luận chứng thuần túy số học được Kant gọi 
là Tiên nghiệm cảm tính luận (transzendentale 
aesthetik) và, luận chứng thuần túy vật lý học 
thì Kant gọi là Tiên nghiệm phân tích luận 
(transzendentale analytick). Kant đã dựa vào 
bốn hình thức phê phán của luận lý học để 
thành lập bốn đại cương và mười hai phạm trù 
(category) là khái niệm quan yếu được xuất 
phát từ kinh nghiệm. 

Triết gia Immanuel Kant đã hình thành hệ 
thống triết học đột phá, với niềm tin tạo nên 
sự thống nhất giữa chủ nghĩa kinh nghiệm 
và chủ nghĩa duy lý vào cuối thế kỷ XVIH 
nhưng, những tranh cãi vẫn còn tiếp tục. Arthur 
Schopenhauer thì cho rằng chủ nghĩa duy tâm 
là một thế giới của sự tương tác đa phương bất 
tận của hình thái và tham dục. Vào đầu thế kỷ 
thứ XIX, với những luận thuyết trong một số 
tác phẩm triết học nội hàm chủ nghĩa duy tâm 
của Đức đã tạo thành một cơn bão lớn. 
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Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn mà mọi 
mặt trong đời sống được phát triển một cách 
gần như đồng bộ, kéo theo nhiều học thuyết, 
tư tưởng đại diện lần lượt ra đời như học 
thuyết chính trị đại diện bởi Mon(esquieu 
(1689-1755) với thuyết “Tam quyên phân 
lập”, Rousseau (1712-1778) với học thuyết 
“Khế ước xã hội”. Kinh tế học có Adam Smith 
(1723-1790) với “Chủ nghĩa tự do kinh tế” và 
“Phân công lao động” — người mà sau này 
được xem là Cha đẻ của Kinh tế học hay Cha 
đẻ của Chủ nghĩa tư bản. 

Thuyết thần giáo tự nhiên (hay chủ nghĩa 
Deism) cũng ra đời trong giai đoạn này và trở 
nên nổi bật tại các nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ... 
cho rằng thần linh hoặc Chúa trời không can 
thiệp trực tiếp vào thế giới, và rằng người ta 
có thể đạt đến các chân lý tôn giáo bằng việc 
chỉ sử dụng lý trí chứ không phải dựa vào mặc 
khải... 

Tất cả đã cấu thành nên một hệ thống tư 
tưởng, chủ trương bước đầu hoàn chỉnh trên địa 
hạt Triết học Tây phương lúc bấy giờ, là cơ sở 
vững chắc để tư duy Triết học hiện đại thế kỷ 
XIX ra đời. 
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5. Triết học thời Hiện đại (thế kỷ XIX) 

Triết học thời kỳ hiện đại bắt đầu vào 
khoảng thế kỷ XIX, khi tác phẩm “Phê phán 
lý tính thuần túy” của Immanuel Kant xuất 
hiện. Triết học thời kỳ này được ví giống như 
nhiều nhánh suối tỏa ra từ một con sông chính 
và con sông đó chính là hệ thống triết học đồ 
sộ và phức tạp mà Kant để lại. Đây cũng là 
thời kỳ sản sinh ra nhiễu trào lưu tư tưởng 
mới như: Triết học duy tâm Đức, phép duy 
vật biện chứng, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa 
thực dụng, chủ nghĩa công lợi... với một số 
tên tuổi tiêu biểu gắn liền như: Hegel, Karl 
Marx, Nietzsche, William James... 


5.1. Chủ nghĩa Duy tâm của Đức 


Chủ nghĩa Duy tâm của Đức còn được gọi 
là chủ nghĩa duy tâm hậu Kant, là một phong 
trào triết học xuất hiện ở Đức vào cuối thế kỷ 
XXVIII và đầu thế kỷ XIX. Thông qua thuyết âm 
tiết biện chứng, Hegel —~ một trong những người 
tiếp nối học thuyết của Kant, đã chứa đựng toàn 
bộ thế giới trong tinh thần tuyệt đối và chuyển 
từ trạng thái tự nó sang trạng thái tổn tại cho 
chính nó và, cuối cùng đạt được tiến trình lịch 
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sử vĩ đại của sự tự ý thức lý tính tuyệt đối. Do 
đó, Hegel đã trở thành hệ thống siêu hình học 
cuối cùng và khiến Feuerbach và Marx suy 
ngẫm về nó. 

Các nhà tư tưởng đáng chú ý nhất trong phong 
trào này là Johann Gottleb Fichte, Friedrich 
Schelling và Georg Wilhelm Fniedrich Hegel, 
trong khi Friedrich Heinrich Jacobi, Gottlob 
Ernst Schulze, Karl Leonhard Reinhold và 
Friedrich Schlelermacher cũng có những đóng 
góp không nhỏ cho học thuyết này. 


5.1.1. Johann Gottlieb EFichte (1762-1814) 


Johann Gottleb Fichte sinh năm 1762 tại 
Đức.'*' Tuy là người vô cùng ngưỡng mộ Kant 
nhưng Eichte cho biết triết học Kant có một số 
điểm mâu thuẫn khiến ông không tán đồng, đó 
là Kant luôn nói rằng những trải nghiệm của ta 
được tạo ra (hoặc là “sự trình diện”) bởi những 
vật tự thể, thứ mà ta không bao giờ có thể nắm 
bắt được. Nhưng cũng chính Kant đã nói rằng 
ý niệm nhân quả chỉ có thể áp dụng trong thế 
giới khả giác. Nói cách khác, Eichte cho rằng 


14I Frederick Copleston, S.J (1994), A History of 
Philosophy, Volume VII, Doubleday, New York, p.32 
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những vật tự thể 
— theo Kant — 
tạo ra những trải 
nghiệm của ta là 
không thống nhất 
về mặt lập luận. 
Do đó, đứng về 
mặt ý thức của 
chủ thể với hoạt 
động tư duy của 
nó, Fichte đã bác 
bỏ cách hiểu siêu 
hình truyền thống về mối quan hệ giữa chủ thể 
và khách thể của những nhà theo đuổi triết lý 
phê bình lúc bấy giờ và đã chủ trương khắc 
phục mâu thuẫn này bằng cách gạt bỏ sự ảnh 
hưởng của các vật tự thể lên tư duy và cho rằng 
kinh nghiệm được tạo ra bởi chính tâm thức. 
Lúc này, nền móng cho những trải nghiệm của 
ta sẽ được tìm thấy ở trong bản thể của chính 
mình chứ không ở một hiện thực ngoại tại nào 
khác.“ Đây là con đường của chủ nghĩa duy 
tâm, việc chọn cách giải quyết thứ hai (tức 


142_ Angwe Ken Agede & Edoh Sunday Odum (June 2022), 
Positing” as the Hallmark of Fichte”s Philosophy, vol. I6 
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dung hòa và thống nhất giữa chủ thể và khách 
thể cũng như lấy yếu tố chủ thể làm trung tâm) 
đã đưa tên tuổi Fichte trở thành cha đẻ của chủ 
nghĩa duy tâm Đức. 


Eichte cho rằng tất cả trải nghiệm mà ta có 
đều là nhờ bản ngã tức cái tôi chủ thể. Khi tiếp 
xúc với thế giới, ta không chỉ đơn thuần chụp 
lại những chỉ tiết, thông tin một cách thụ động, 
vô tri mà ngược lại có thể phân tích, kiểm soát 
và biến đổi chúng theo những cách để nó có ý 
nghĩa và phù hợp với mình một cách chủ động 
và ý thức. Tuy nhiên, cái “bản ngã” thuần túy 
ban đầu với “bản ngã” sau khi đã qua nhận thức 
— phân tích thế giới bên ngoài (tức sau khi đã tự 
biến mình thành đối tượng của phản ánh chính 
nó) là hoàn toàn bình đẳng với nhau (theo công 
thức A=A).! Fichte còn cho rằng toàn thể thế 
giới này là sản phẩm của một Tinh thần vũ trụ 
hoặc Bản ngã tuyệt đối duy nhất, còn ý chí hay 
tâm thức của mỗi người chính là biểu hiện của 
Tinh thần tuyệt đối này. Và, thế giới với sự 
tham gia, tác động đa dạng từ tinh thần của con 
người mà trở nên năng động và hoàn chỉnh hơn. 


143 ].G. Fichte (1889), Sclence Of Knowledge, Trubner & 
Co., Ludgate HIlI, London, tr.69 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 215 


5.1.2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) 


Hegel (1770-183 1) sinh ra trong một gia đình 
viên chức chính phủ tại Stuttgart, thuộc lãnh địa 
Wiirttemberg, miền tây nam nước Đức.!*“ Ông 
là nhà triết học, 
cùng với Johann 
Gottleb EFichte 
và Friedrich 
Wilhelm Joseph 
Schelling đồng 
sáng lập ra chủ 
nghĩa duy tâm 
Đức. Hegel chú 
trọng đến mối 
quan hệ giữa tự 
nhiên và tự do, 
tính nội tại và sự 
siêu nghiệm, về sự thống nhất của hai mặt mà 
không phải loại trừ hay giảm bớt thái cực nảo. 
Những khái niệm có tầm ảnh hưởng của ông là 
vê logic phân tích, biện chứng, chủ nghĩa duy 
tâm tuyệt đối, tinh thần, biện chứng về chủ- nô, 


144 Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr.907 
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về cuộc sông đạo đức và tâm quan trọng của lịch 
SỬ... 


Hegel là nhà duy tâm khách quan, thuật ngữ 
“thế giới” -theo Hegel- là bao gồm cả bản chất 
vật lý và tinh thần. Bản chất tự nhiên hay bản 
chất vật lý đóng một vai trò quan trọng trong 
lịch sử thế giới và tinh thần là bản chất của lịch 
sử. Với quan điểm này, Hegel không coi thiên 
nhiên như một hệ thống duy lý trong chính nó 
mà chỉ giới hạn nó trong mối quan hệ với Thần 
linh.' Hegel chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ siêu 
hình học của Kant, song ông bác bỏ quan điểm 
cho rằng các trải nghiệm của con người được 
gây ra bởi một thế giới bất khả niệm tức không 
thể cảm nhận được. Hegel không cho rằng ý 
thức đứng im và dựa trên những nền tảng bất 
biến như những phạm trù của Kant, mà chính 
nó cũng biến đổi không ngừng cùng với sự biến 
đổi của thế giới. Ý thức không chỉ đơn thuần là 
những gì ta nhận thức được mà tự nó cũng là 
một phân trong tiến trình phát triển. Quá trình 
phát triển này có tính biện chứng. Về sau, chính 


145 Friedrich Hegel (1953), Reason In History -General 
Introduction to the Philosophy of History, Robert S. 
Hartman Translated, Bobbs Merrill Co Publishing 
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lý thuyết biện chứng này được xem là một trong 
những thành tựu Triết học của Hegel. 

Hegel coi con người là sản phẩm và cũng là 
giai đoạn phát triển cao của tinh thần tuyệt đối. 
Hoạt động nhận thức và cải tạo thế giới của con 
người là công cụ để tinh thần tuyệt đối nhận 
thức chính bản thân mình. Bên cạnh đó, theo 
Hegel, sự phát triển của tinh thần tư duy cũng 
là kết quả của sự mặc khải về Đức chúa trời. !'“® 

Ông tiếp cận được quan niệm coi ý thức 
con người, nhân cách con người là sản phẩm 
của lịch sử. Hegel cũng xem xét con người 
trong tương quan với nhà nước. Theo ông giữa 
cá nhân và nhà nước có hai biện chứng, đó là 
gia đình và xã hội, vì thế: “Con người có được 
hiện hữu là nhờ nhà nước và nhờ quá trình 
biện chứng.”!“ Một điều quan trọng khác mà 
Hegel đạt được trong hệ thống triết học của 
ông là xem xét về tầm quan trọng của lịch sử. 
Khác với các quan điểm trước đó cho rằng ý 
thức tổn tại riêng biệt và không thay đổi theo 


146 G.W.F. Hegel, Introduction to the Philosophy of 
History, Sophia ProJec, tr.8 

147 Frederick C. Beiser, The Cambridge Companion to 
Hegel, Cambridge University Press, tr.246-247 
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thời gian, triết học của Hegel nhấn mạnh chủ 
nghĩa lịch sử và cho rằng tư tưởng hay ý niệm 
phải là sản phẩm của thời đại và không thể 
tách chúng ra khỏi bối cảnh cũng như hoàn 
cảnh lịch sử. 


5.2. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng 

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là một bộ 
phận của học thuyết triết học kết hợp giữa chủ 
nghĩa duy vật và phép biện chứng. Karl Marx là 
người đã kế thừa 
tƯ tưởng về 
phương pháp 
biện chứng của 
Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel 
và lý luận về chủ 
nghĩa duy vật của 
Ludwig Andreas 
von Feuerbach 
sau đó phát triển 
nên phương pháp 
luận này. 

Karl Marx sinh ra ở Trier, Đức, Karl Marx 
sinh ngày Š tháng 5 năm 1818 tại Trier thuộc 
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Rhineland,'8 mất ngày 14 tháng 3 năm 1883 
tại Hampstead.! Triết học Marx-Lenin ra đời 
vào những năm 40 của thế kỷ XIX, do Marx 
(1818-1883) và Engels (1820-1895) sáng lập, 
được Lenin (1870-1924) bổ sung sau này. 
Được biết, Marx và Engels là những người đã 
từng theo học triết học Hegel. Nhưng thay vì 
tiếp nhận triệt để phép biện chứng duy tâm của 
Hegel, Marx và Engels lại thành một lập trường 
tư tưởng, lý luận của riêng mình — phép biện 
chứng duy vật. Lý luận của học thuyết này đi 
từ nhận thức giới tự nhiên đến nhận thức xã hội 
loài người qua chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Với phép biện chứng duy vật, hầu như cả 
Marx, Engels và Lenin đều không đưa ra một 
định nghĩa thống nhất nào về nó. Tuy nhiên, 
trong tác phẩm “Chống Duyrinh” (Anti- 
Dũhring), khi bàn về các quy luật, Engels có 
nói: “phếp biện chứng chẳng qua chỉ là môn 
khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận 
động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội 


148 Shlomo Avineri (2019), Karl Marx Philosophy and 
Revolution, Yale University Press, U.S, tr.2-3 

149_ Shlomo Avineri (2019), Karl Marx Philosophy and 
Revolution, Yale University Press, U.S, tr. 84 


220 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


loài người và của tư duy”. Hay, Lenin cho rằng: 
““Fheo nghĩa đen, phép biện chứng là sự nghiên 
cứu mâu thuẫn ngay trong bản chất của các đối 
tượng.”!° Với quan điểm về vật chất, trong 
tác phẩm Marerialism and Empirio- Criticism 
(Chủ nghĩa Duy vật và chủ nghĩa Kinh nghiệm 
Phê phán), Lenin định nghĩa: “Vật chất là phạm 
trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan 
được đem lại cho con người trong cảm giác, 
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, 
phản ánh, và tôn tại không lệ thuộc vào cảm 
giác.” Thực tế cho thấy rằng chủ nghĩa Marx là 
chủ nghĩa đề cao vật chất và cho rằng vật chất 
quyết định tất cả. Do đó, không thể không nói 
rằng chính tính "duy vật chất" và sự quy kết tất 
cả những tỉnh hoa tính thần đều bắt nguồn từ 
vật chất bên ngoài trong triết học Marx là điểm 
mấu chốt khiến triết học Marx trở thành học 
thuyết của “chi nghĩa Vô thân. ” 

Một phương diện khác của chủ nghĩa Duy 
vật trong triết học Marx-Lenin là chủ nghĩa 
Duy vật Lịch sử — định hướng nghiên cứu chỉ 
ra những quy luật tác động của các quan hệ xã 
hội đến sự phát triển xã hội. Với chủ nghĩa duy 


150 V.ILenin: Toản tập, t.29, tr.268 
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vật lịch sử, triết học Marx-Lenin cho rằng, sản 
xuất vật chất là nền tảng của sự vận động, phát 
triển xã hội và lao động là nhân tố quyết định 
sự tổn tại và tiến bộ của xã hội loài người. 

Mặt khác, những ý tưởng của Marx đã 
khuyến khích sự hình thành một số chính phủ 
cộng sản trong thế kỷ XX và ông thường được 
coi là một nhà cách mạng thay vì một triết gia. 
Hầu như không có nhiều trí thức có thể được 
coi là có tác động tương tự đến sự phát triển 
của thời đại hiện đại (Holt, 2014). Marx được 
theo học như một triết gia, mặc dù có nhận thức 
chung rằng ông đã từ bỏ hệ tư tưởng đối với 
khoa học xã hội và lịch sử ở tuổi hai mươi. Các 
văn bản của ông cung cấp một số điểm liên hệ 
với các cuộc thảo luận triết học đương thời. 

Trong tác phẩm History, Revoluion 
and Human Nature: Marxs philosophical 
Anthropology, các khái niệm về lịch sử, đánh giá 
thị trường, mối quan hệ chủ chốt của Marx với 
cộng đồng tư bản hiện tại và tiên lượng của ông 
về xã hội cộng sản được nêu lên nổi bật. Những 
câu chuyện ban đầu của ông bị ảnh hưởng bởi 
khái niệm xa lánh, một dạng bệnh xã hội riêng 
biệt mà chẩn đoán của nó dường như xoay quanh 
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một đặc điểm gây tranh cãi về bản chất và sự 
thịnh vượng của con người (Holt, 2014). 

Cuối cùng, ông đã xây dựng một lý thuyết 
quan trọng về lịch sử dựa trên quan điểm 
rằng các hình thức xã hội phát triển và sụp 
đổ khi chúng tạo điều kiện thuận lợi và sau 
đó hạn chế sự tiến hóa của năng lực sáng tạo 
của con người. Marx ngày càng tập trung hơn 
vào việc cố gắng hiểu mô hình sản xuất tư bản 
chủ nghĩa hiện đại được thúc đẩy bởi một ham 
muốn tận dụng toàn bộ nguôn lực chủ yếu từ 
tầng lớp lao động. Không có thỏa thuận học 
thuật nào về mục tiêu chính xác của phân tích 
đạo đức trong bài phê bình của Marx về xã hội 
tư bản hiện tại, vốn là chủ đề của cuộc tranh 
luận đáng kể. 

Có thể nói, việc tập trung gần như hoàn 
toàn vào luận giải các vấn để như kinh tế, 
chính trị là đặc điểm của chủ nghĩa Marx- 
Lenin. Nền lý luận này còn được biết đến với 
tên gọi là Chủ nghĩa Marxist. Và khi nhắc đến 
chủ nghĩa Marxist, nhà Triết học Phân tích 
Bertrand Russell của Triết học đương đại đã 
nói rằng: “Học thuyết về quyền tối cao của 
Marx là một học thuyết chỉ cho một bộ phận 
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nhân loại chỉ có tạo ra xung đột bất tận với 
những thay đổi định kỳ về việc nhóm nào sẽ 
tu thế. Ở mỗi giai đoạn sẽ có sự áp bức và tàn 
ác để bảo tôn. ”!5! 


5.3. Chủ nghĩa Hiện sinh 


Chủ nghĩa Hiện sinh hay thuyết Hiện sinh là 
luông tư tưởng triết học xuất phát từ chủ thể cá 
nhân con người - con người không đơn thuần 
chỉ là chủ thể tư duy, mà còn là chủ thể hành 
động, cảm nhận và sống. Kierkegaard (1813- 
1855) và Friedrich Nietzsche (1844-1900) là 
hai triết gia đại diện cho học thuyết này. Trong 
khi Kierkegaard là biểu tượng của “Hiện sinh 
tôn giáo” thì Nietzsche lại là đại diện của 
“Hiện sinh vô thần. ” 


5.3.1. Søren Kierkegaard (1813-1855) 


Søren Kierkegaard (1813-1855) sinh ra 
trong một gia đình giàu có tại Copenhagen, thủ 
đô của Đan Mạch.'”? Ông là một triết gia, nhà 
thần học, nhà thơ, nhà phê bình xã hội và là cha 


15I Bertrand Russell (1954), Human SocIety In Ethics and 
Politics, George Allen & Unwin Ltd Publishing, tr. 08 

152_ Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr. 962 
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đẻ của chủ nghĩa 
hiện sinh ở Đan 
Mạch thời hiện 
đại. Kierkegaard 
không tán đồng 
với hệ thống 
Triết học của 
Hegel, ông cho 
rằng, việc gắn 
toàn bộ nhân loại 
trong một tiến 
trình bất khả kháng của lịch sử chính là coi nhẹ 
vai trò của từng cá nhân, bởi: “Con người là 
những sinh vật cụ thể và tôn tại duy nhất. Ở 
bên trong của mỗi cá nhân, chúng ta tìm thấy 
một xã hội và một cái tôi cá nhân độc lập. ”'*3 
Kierkegaard phác thảo ra một hành trình tâm 
linh cho mỗi người, hành trình để con người 
khẳng định tính cá nhân của mình chứ không 
phải là buông bỏ cá tính, hòa nhập vào ý chí 
chung của cộng đồng. 


Kierkegaard thường bàn về tính chủ quan 
trong mối quan hệ với các vấn đề tôn giáo. Ông 


153 Søren Kierkegaard (1843), Upbuilding Discourses, 
Bookdealer P. G. Philipsen Publishing, tr.553 
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cho rằng sự hoài nghi là một yếu tố của đức tin. 
Ông cũng tin rằng khi có đức tin thì cũng là lúc 
xuất hiện sự hoài nghi. Chẳng hạn như khi một 
người thực sự tin Thiên Chúa, cùng lúc người 
ấy sẽ thấy hoài nghi về sự hiện hữu của ngài; 
sự hoài nghi là phần lý trí của tư tưởng người 
ấy, nếu không có nó, đức tin cũng trở thành vô 
nghĩa. Nói cách khác, sự hoài nghi là yếu tố 
căn bản của đức tin, tin Thiên Chúa hiện hữu 
mà không gợn chút hoài nghi về sự hiện hữu và 
thuộc tính nhân lành của ngài thì không phải là 
đức tin đích thực.!”° 

Kierkegaard nhấn mạnh đến tính cá nhân 
và mối quan hệ của cá nhân với thế giới bên 
ngoài được lập nên trên sự chiêm nghiệm và tra 
vấn nội tâm. Ở mức độ thấp nhất, mỗi cá nhân 
chỉ tổn tại vô danh trong đám đông, bị cuốn 
theo cảm xúc, ý kiến và mục đích của khối 
người này. Niềm vui có thể có ở nhiều dạng 
khác nhau, nhưng điểm chung của những người 
thuộc thời kỳ này là sự thiếu ràng buộc, dù là 
với cá nhân hay xã hội và luôn bị cuốn theo thứ 
gì hấp dẫn. 


154 Anthony Kenny (2006), The Rise of Modern Philosophy 
Volume III, Clarendon Press, Oxford, tr.309-3 II 
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Một chủ để khác thu hút sự quan tâm của 
Kierkegaard là tính nghịch lý (paradox) của 
Cơ Đốc giáo. Ông cho rằng bản thân sự tổn tại 
của Chúa cũng là một nghịch lý, bởi lẽ Chúa 
không tổn tại, ngài là vĩnh hằng, một sự tỐn tại 
nằm ngoài tư duy con người và do đó, “người 
ta không thể biết bất cứ điều gì về đấng Chirst, 
Chúa chỉ tổn tại dưới dạng đức tin và hiện hữu 
cho đức tin”'5, Theo Kierkegaard, không có 
chứng cứ tri thức cho Cơ Đốc giáo. Ông không 
ngần ngại khi ra tay hủy phá sự tin cậy của con 
người dành cho các định chế thay thế như triết 
học, thần học hay hệ thống giáo sĩ mà cố đem 
họ quay về khởi điểm nơi họ buộc phải đặt lòng 
tin vào Thiên Chúa duy nhất. 

Như vậy, có thể nói Kierkegaard đã khai 
mở ra một loại triết thuyết mới, một triết thuyết 
tập trung vào chính con người, hướng vào con 
người và đặt nên tảng trên chính con người. 
Triết học của ông là triết học về đời sống và 
cách sống, sống sao để ra một con người thực 
sự, có tự do, có ý chí. Chính sự tập trung vào sự 


15S Kierkegaard (1923), Selections from the writings of 
Kierkegaard, Translated by L. M. Hollander, University 
ofTexas Publishing, Austin, tr. 167 
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hiện hữu cũng như các giá trị của con người này 
mà lý thuyết triết học của Kierkegaard được gọi 
là triết học hiện sinh. 


5.3.2. EFriedrich Nietzsche (1844-1900) 


Friedrich Wilhelm Nietzsche sinh ngày I5 
tháng 10 năm 1844, mất ngày 25 tháng 8 năm 
1900,“ là một 
triết gia người 
Đức, một nhà ngữ 
văn học. Ông có 
nhiều tác phẩm 
viết về đạo đức, 
tôn giáo, văn hóa 
và triết học..., 
được đánh giá 
là một nhân vật 
có ảnh hưởng 
lớn đối với triết 
học hiện đại, 
đặc biệt là đã ảnh hưởng đến chủ nghĩa hậu 
hiện đại (postmodernism), thuyết hiện sinh 
(existentialism) vàphântâmhọc (psychoanalysIs) 
NV. 


156 Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr.I033 
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Nietzsche cho rằng sứ mệnh của triết học 
chính là cuộc sống, quan tâm và khám phá ý 
nghĩa của cuộc sống. Ông cũng tin rằng triết 
học là phi chính trị và phi học thuật đồng thời 
tin rằng cái được gọi là giá trị, khái niệm và 
chân lý chỉ là do sự giải thích của con người. 
Nietzsche đã tuyên bố “Gøif ¡sí for.” (Chúa đã 
Giếu.”” 


Nietzsche đề xuất triết lý Siêu phàm, theo 
ông, Siêu nhân là biểu tượng của lý tưởng 
sống.''# Do sự thất vọng đối với con người và 
cuộc sống hiện đại; cải thiện con người, một 
con người mới, siêu nhân là ước vọng của ông. 
Nietzsche là một triết gia nổi tiếng, quan điểm 
triết học của ông thật không dễ có thể đánh giá 
đúng mức. 


5.4. Chủ nghĩa Thực dụng 


Chủ nghĩa Thực dụng còn gọi là chủ nghĩa 
hành động, là một truyền thống triết học bắt đầu 
ở Hoa Kỳ vào khoảng năm 1870, một trường 
phái được Charles Sanders Peirce (1839-1914) 


157 Louis P. Blond (2010), Heidegser and Nietzsche 
Overcoming Metaphysics, Continuum, tr. 26-129 

158. Louis P. Blond (2010), Heidegger and Nietzsche 
Overcoming Metaphysics, Continuum, tr. 186-187 
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và William James (1842-1910) lập ra từ cuối 
thế kỷ XIX tại Hoa Kỳ và được John Dewey 
(1859-1952), George Herbert Mead (18§63- 
1931)... tiếp tục triển khai trong thế kỷ XX. 
Chủ nghĩa Thực dụng lấy hiệu quả, công dụng 
làm tiêu chuẩn. Muốn xét một quan niệm nào 
đó có phải là chân lý hay không, thì không cần 
phải xem nó có phù hợp với thực tế khách quan 
hay không, mà phải xem nó có đem lại hiệu quả 
hữu dụng hay không. Từ đó, hữu dụng và vô 
dụng đã trở thành tiêu chuẩn để phân biệt chân 
lý với sai lầm. “Hữu dụng là chân lý” đó là 
quan điểm căn bản của các triết gia theo trường 
phát này. 

Đây cũng là thời kỳ mà chủ nghĩa VỊ lợi 
do Jeremy Bentham (1748-1832)!” sáng tạo ra 
đời, là một triết lý đạo đức, một trường phái 
triết học đóng vai trò quan trọng trong ngành 
khoa học kinh tế. Khác với chủ nghĩa VỊ kỷ, 
chủ nghĩa VỊ lợi xem lợi ích của mọi người là 
công bằng, như nhau và đặt chúng lên hàng 
đầu. Học thuyết này được ứng dụng trong việc 
giải quyết phúc lợi xã hội, nạn đói trên thế giới, 
159 Anthony Kenny (2006), The Rise of Modern 

Philosophy Volume III, Clarendon Press, Oxford, tr. Í 
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đạo đức trong việc chăm sóc động vật và sự cần 
thiết để tránh những thảm họa toàn cầu trong 
nhân loại. Chủ nghĩa này ra đời như một bước 
tiến mới từ chủ nghĩa nhân văn thời phục hưng, 
đem những giá trị tốt đẹp hướng vào con người, 
nâng cao chất lượng cuộc sống, khiến cho Triết 
học đồng thời cũng là nhân học, mỹ học. Ngoài 
Bentham, các triết gia như John Stuart MII, 
Henry Sidgwick, R.M. Hare và Peter Singer... 
cũng là những cái tên có đóng góp không nhỏ 
cho đường hướng tiến bộ này, mở ra một kỷ 
nguyên mới cho Triết học phương Tây — Triết 
học Đương đại. 


6. Triết học thời kỳ Đương đại 
(thế kỷ XX - nay) 


Trải qua bao thăng trầm trong lịch sử, nền 
học thuật phương Tây đã chịu không ít biến 
thiên, dao động. Từ thuở bình minh của Triết 
học vào thế kỷ VI TTL cho đến ngày nay, trong 
mỗi thời kỳ ta đều chứng kiến bao triết gia, học 
thuyết, tư tưởng lần lượt ra đời, tất cả đã dệt nên 
bức tranh tri thức của nhân loại muôn màu muôn 
vẻ. Và rồi, đến hôm nay, nền học thuật đương 
đại ra đời như là hệ quả tất yếu của cả quá trình 
trước đó, là sự kết tỉnh những vốn liếng tốt đẹp 
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cũng như khắc phục những điều bất cập của tiền 
nhân, mở ra cho nền triết học Tây phương một 
kỷ nguyên mới - kỷ nguyên tri thức mở. 

Triết học Tây phương thế kỷ XX đến nay 
được nhắc đến với những học thuyết, tư tưởng 
đa dạng và phong phú như: Hiện tượng học, 
Triết học Phân tích, chủ nghĩa Hiện sinh, chủ 
nghĩa Cấu trúc, chủ nghĩa VỊ lợi, Triết học 
Ngôn ngữ, Triết học Đạo đức, Lý thuyết phê 
bình, Nhận thức luận, Vũ trụ học, Triết lý Quy 
trình, Triết học Khoa học... bên cạnh những 
học giả, triết gia tiêu biểu như Edmund Husserl, 
Gotlob Frege, Heldegser, Nick Bostrom, 
George Edward Moore, Jacques Derrida... tạo 
nên một diện mạo mới cho tri thức Tây phương, 
một nền tri thức tiến bộ, thiết thực với đời sống 
và bắt nhịp với thời đại. 

6.1. Hiện tượng học 

Hiện tượng học là môn học nghiên cứu cấu 
trúc của sự trải nghiệm và ý thức. Người sáng 
lập ra Hiện tượng học là Edmund Husserl (1859- 
1938)!“ —~ một triết gia người Đức gốc Do Thái. 


160 Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr.I065 
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Trong quan niệm 
của Husserl, triết 
học cũng như 
các khoa học 
khác không phải 
là những thứ 
xa VỜI VỚI thực 
tiễn cuộc sống 
hay đánh mất ý 
nghĩa nhân sinh 
Của CON ngƯỜI. 
Do vậy, ông chủ 
trương xây dựng 
một thứ triết học 
và phương pháp triết học nhằm đưa con người 
trở về với bản chất chân thực trong nhận thức, 
trong hành vi ý thức, trong việc hình thành thế 
giới sống của chính mình. Hiện tượng học, và 
đây cũng là con đường mà Hiện tượng học theo 
đuổi. 


Husserl cho rằng, mọi hành vi ý thức của con 
người đều có một đối tượng để hướng tới (tính 
ý hướng). Ý hướng tính là một “dòng chảy liên 
tục”, là những tri giác sơ khai. Dòng chảy ý thức 
cấu thành thời gian và tính khách quan trong 
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thời gian. Nói cách khác, nó cấu thành thời gian 
ý hướng và đối tượng ý hướng. Ý hướng tính 
là tính hướng đến một khách thể nào đó một 
cách có ý thức dựa trên nội dung kinh nghiệm 
của ý thức như phán đoán (Judgements), tri giác 
(perceptions) và cảm xúc (emotions), và ông 
cho rằng, ý thức cũng là ý hướng tính. Chính 
vì vậy, tính ý hướng đã trở thành chủ đề trọng 
tâm trong Hiện tượng học của Husserl. Husserl 
quan niệm rằng ý thức luôn là ý thức về một cái 
gì đó. Các đối tượng của ý thức được gọi là đối 
tượng ý hướng (intentional object) và đối tượng 
này được cấu thành theo nhiều cách khác nhau, 
thông qua ví dụ, tri giác (perception), trí nhớ 
(memory).'°! 


Trong Hiện tượng học, trực giác đề cập đến 
trường hợp khi đối tượng được ý hướng xuất 
hiện trực tiếp trước ý hướng tính, một đặc điểm 
với sự kết hợp giữa nhận thức không chủ ý hay 
“trống rỗng” (empty) với trực quan nhạy cảm. 
Khi ý hướng (intention) được “điền đầy” (filled) 
bởi sự nắm bắt trực tiếp (direct apprehension) 


161 Paul Kleinman (2013), Philosophy 101: From Plato and 
Socrates to Ethics and MetaphysIcs, an Essential Primer 
on the History of Thought, Adams Media, USA, tr.220- 
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đối tượng thông qua bằng chứng hay “tự chứng 
minh” thì hoạt động nhận thức bằng trực giác 
mới được xem là hoàn thành và mang lại một 
ý nghía nhất định.!2 Husserl nhấn mạnh rằng 
phần lớn các ý tưởng đều được đưa ra trong 
“trực giác tức thời” và chính nhờ trực giác triết 
học mà chúng ta đạt được “sự nắm bắt hiện 
tượng học về các bản chất.”!93 


Một yếu tố khác trong triết học Husserl nữa 
là sự đồng cảm. Đồng cảm - theo Husserl, là: 
“Sự biểu thị cụ thể một cách có chủ ý những trải 
nghiệm của cái tôi nội tại dẫn đến sự liên hệ với 
cái tôi ngoại lai,`”'5 tức là trải nghiệm của chính 
cơ thể mình như một người khác. Husserl cho 
rằng điều này được thực hiện bởi một loại nhận 
thức được xây dựng dựa trên những trải nghiệm 
của cơ thể sống của chính bạn. “Cơ thể sống” 
là cơ thể của chính mình, là kinh nghiệm của 
chính mình, đồng thời cũng là chính mình. Kinh 


162_ Chad Kidd (2014), Husserl'*s Phenomenological Theory 
of Intuiton, Cambridge University Press, tr. |3 Ï 

163 Edmund Husserl, Phenomenology and the CrIsIs 
of£Philosophy, trans. Quentin Lauer, Harpercollins 
Publishing, tr.147 

164_ Edmund Husserl (1962), Ideas: General Introduction to 
Pure Phenomenology, Collier-Macmillan Publishing, 
tr.321 
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nghiệm về cơ thể của bản thân là sự chủ quan 
của chính chúng ta, sau đó được áp dụng cho trải 
nghiệm của cơ thể người khác. Đồng cảm trong 
quan niệm của Husserl có thể được xem là một 
biểu hiện của tính nhân văn trong triết học. Chỉ 
khi nào con người biết đặt mình vào vị trí của 
người khác và ngược lại thì khi đó các giá trị xã 
hội mới được thiết lập trên nền tảng cân bằng 
cũng như các giá trị đạo đức mới trở thành kiến 
trúc thượng tầng thực sự của nhân loại. 

Với quan niệm coi ý thức là cái “tạo dựng” 
nên bản thân sự vật, Husserl đã đưa hiện tượng 
học tiến gần tới chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm. 
Theo Husserl, “ý thức là điểm xuất phát thích 
hợp của triết học,”!5 Ông coi toàn bộ thế giới 
hiện thực và các sự vật, kể cả triết học là do ý 
thức, ý đồ chủ quan của con người sắp đặt, tạo 
dựng và vì lẽ đó, mỗi chủ thể khác nhau lại có 
cảm nhận khác nhau về thế giới xung quanh 
và đối tượng mà ý thức của họ hướng tới; nói 
cách khác, cùng một đối tượng, nhưng với mỗi 
người, nó lại có ý nghĩa khác nhau. 


165 NapoleonM. Mabaquiao (2005), Jr., Husserls 
Theory Of Intentionality, An International Journal of 
Philosophy, tr.3 
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Hiện tượng học của Husserl còn bản đến 
một khái niệm quan trọng nữa — đó là “thế giới 
sống” hay chân trời của tất cả các trải nghiệm. 
Đối với ông, đời sống thường ngày với đa dạng 
các hoạt động và biểu hiện của con người là thế 
giới “duy nhất chân thực”, nhưng thế giới sống 
ây đã dần bị khoa học hóa, số học hóa và được 
miêu tả bởi những ngôn ngữ trừu tượng, những 
công thức, khái niệm chặt chẽ, chính xác vả 
tuyệt đối. Ông nói: “Khoa học tự nhiên bao 
gồm thực tế là chúng không lắng đọng với một 
chủ nghĩa kinh nghiệm sông động, vì đối với 
chúng tất cả các mô tả về tự nhiên chỉ muốn 
trở thành một lỗi đi chỉnh xác có phương pháp, 
cuối cùng là giải thích hóa lý. Từ đó, khoa học 
“mô tả thuần túy” ràng buộc chúng ta với tính 
hữu hạn của môi trường trần gian. ”'5 Theo 
Husserl, bức tranh về cuộc sống mà khoa học 
tự nhiên tạo ra đã che lấp ý nghĩa chân thực 
vốn có của cuộc sống thường nhật, đưa con 
người vào vòng xoáy của những hiện tượng vật 
chất xung quanh. Với quan niệm này, mặc dù 
là người ủng hộ sự phát triển của khoa học tự 


166 Edmund Husserl (1954), Die Krisis Der Europäischen 
'W¡issenschaften Und Die Transzendentale 
Phänomenologie, Martinus NIhoff Publishing, tr.3 I5 
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nhiên trong việc tạo ra phúc lợi, cũng như trong 
việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống 
cho loài người, Husserl vẫn lên tiếng phản đối 
ảnh hưởng tiêu cực của khoa học tự nhiên đôi 
với cuộc sống con người. 


6.2. Triết học Phân tích 


Triết học Phân tích là một trường phái triết 
học được đặc trưng bởi sự nhấn mạnh vào sự 
rõ ràng và chính xác của tranh luận, thường sử 
dụng các phương pháp logic hình thức, phần 
tích khái niệm, toán học và khoa học tự nhiên... 
Những đại diện của trường tư duy này gồm 
có: Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig 
Wittgenstein, George Edward Moore... 


6.2.1. Gotflob Frege (1848-1925) 


Friledrich Ludwig Gottlob Frege (1848- 
1925) là một nhà triết học, logic học, toán học 
người Đức. Ông được xem là cha đẻ ngành logic 
hiện đại, và cùng với Bertrand Russell, George 
Edward Moore thường được coi là những nhà 
đồng sáng lập triết học Phân tích.!” 


167 Dale Jaccquetle (2006), Philosophy ofLogic, North 
Holland, tr.956 
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Theo Frege, 
mục đích của triết 
học phân tích là 
sản xuất các lý 
thuyết, ý tưởng, 
luận án, được 
kiếm tra thông 
qua các lập luận 
trái ngược. '“3 Mặt 
khác, Triết học 
phân tích được 
đặc trưng bởi sự 
nhẫn mạnh vào 
ngôn ngữ. Tờ báo đầu tiên bắt đầu vào năm 1892 
của Frege có tên Ủber Sinn und Bedeutung đã 
tập trung nhẫn mạnh mục đích làm rõ ngôn ngữ 
bằng cách sử dụng các quy tắc logic hay còn 
được gọi là “nguyên tắc Fregean.” Theo quan 
điểm của nhà logic học này, các câu hỏi được đặt 
ra chủ yếu liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa, 
vì mục tiêu là xác định một chủ nghĩa hình thức 
có thê đại điện cho cấu trúc của các mệnh đề và 
giải thích cho việc ngôn ngữ có thể mô tả thế 
giới băng cách phản chiếu nó. Do đó, vẫn đề đặc 


168 Russell 1918, p. 17 
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trưng cho lý thuyết học thuật này là chức năng 
đại diện cho thế giới bằng ngôn ngữ và đặt vào 
trung tâm của cuộc tranh luận triết học các khái 
niệm quy chiếu, ý nghĩa và chân lý.!°9 

Theo Michael Dummett, Frege là người đầu 
tiên thực hiện “bước ngoặt ngôn ngữ” và phân 
tích các vấn đề triết học thông qua ngôn ngữ. 
Frege đã phát minh ra một hệ thống ký hiệu 
chính thức cho logic. Lập trường của ông là 
chống chủ nghĩa tâm lý, cho rằng các chân lý 
logic không phụ thuộc vào việc trí óc con người 
khám phá ra chúng. 


6.2.2. Bertrand Russell (1872-1970) 


Bertand Arthur William Russell sanh 
ngày l8 tháng Š5 năm Iã72 tại Trellech, 
Monmouthshire, Anh quốc và mất ngày 02 
tháng tháng 2 năm 1970.!”° Ông là một nhà toán 
học nhưng cũng là người chủ xướng về triết học 
Phân tích, Nhận thức luận, Logic và triết học 
của Toán học, Luân lý học, học thuyết Nguyên 
tử logic v.v... qua hàng chục cuốn sách nổi 


169 Béatrice Godart -Wendling, History Of Analytic 
Philosophy Of Language, Published online in 2020 
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tiếng của mình. 
Russel tin 
rằng triết học 
nên dựa trên việc 
phần tích các 
mệnh đề.!”! 


Trong đó, 
nhiệm vụ chính 
của nhà triết 
học là làm sáng 
tỏ các mệnh đề 
tổng quát nhất 
về thế giới và loại bỏ những mơ hồ và nhầm 
lẫn. Russell đã cố gắng loại bỏ những gì mà 
ông cho là các khẳng định vô nghĩa và không 
mạch lạc trong triết học; ông tìm kiếm sự trong 
sáng và tính chính xác trong luận cứ bằng ngôn 
ngữ chuẩn chỉnh và bằng cách phân tách các 
mệnh đề triết học thành các thành phần đơn 
giản nhất. Theo quan niệm của Russell, những 
câu hỏi hóc búa siêu hình nảy sinh do những 
khái niệm như “không gian”, “thời gian”, “vật 
chất”, “chuyển động”, “giới hạn”, “tính liên 


171 A.C. Grayling (2019), The History Of Philosophy, tr 
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tục”, “sự thay đổi”... là các khái niệm lai ghép 
mà các thành phần ngữ nghĩa chưa được tách 
rời khỏi các thành phần thực nghiệm. Và Triết 
học Phân tích có nhiệm vụ tách biệt các thành 
phần này bằng phương pháp phân tích logic 
chạy song song với những tiến bộ và khám phá 
thực nghiệm trong khoa học vật lý.'”” Với luận 
điểm này, trong tác phẩm A Hisfory oƒ Western 
Philosophy (1946), Russell đã thừa nhận rằng, 
chủ nghĩa Duy nghiệm phân tích hiện đại chỉ 
khác với chủ nghĩa duy nghiệm duy tâm của 
Berkley và Hume ở chỗ đưa công nghệ toán 
học và logic học phát triển vào triết học. 


Và, trên phương diện luân lý học, Russell 
ủng hộ quan điểm cho rằng con người nên nhìn 
các vấn đề đạo đức từ góc nhìn mong muốn cá 
nhân. Các cá nhân được tùy ý làm những điều 
mình mong muốn miễn là không có xung đột 
giữa các mong muốn cá nhân với nhau.!3 Với 
lập trường này, Russell đã bước đầu tiên phong 
trong việc thiết lập sự thống nhất và hài hòa 


172_ Gregory Landim (2007), Wittgenstein”s Apprenticeship 
with Russell, Cambridge University Press, tr.227 
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giữa quyền tự do con người với ý thức xã hội và 
pháp luật nhà nước. 


6.2.3. George Edward Moore (1873-1958) 


George Edward Moore sanh ngày 4 tháng II 
năm 1873, mất ngày 24 tháng 10 năm 1958, là 
một triết gia người 
Anh,'* Giáo sư 
Triết học tại Đại 
học  Cambridge. 
Moore là người 
đã để xướng 
chủ nghĩa VỊ lợi 
Lý tưởng (Ideal 
Utilitarianism) 
hoàn toàn 
độc lập với 
thuyết trực giác 
(Intuiionism) và 
được nhiều người biết vì đã chủ xướng chủ nghĩa 
phi tự nhiên có đạo đức cũng như là một trong 
số những nhà sáng lập của Triết học Phân tích. 


174 W.T.Jones, Robbert J. Fogelin (1996), A History of 
Western Philosophy The Twentieth Century to Quine 
and Derrida, Harcourt Brace College, tr.95 
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Moore được biết đến trên toàn thế giới vì 
bảo vệ chủ nghĩa phi tự nhiên có đạo đức, nhấn 
mạnh cách tiếp cận triết học thông thường và 
nghịch lý Moore. Tác phẩm Principia Ethica 
là một trong những nguồn cảm hứng chính của 
phong trào chống lại chủ nghĩa tự nhiên có 
đạo đức của ông." Moore chỉ trích sự thiếu 
tiến bộ trong triết học hiện đại, điều mà ông 
cho là hoàn toàn trái ngược với những tiến 
bộ vượt bậc của khoa học tự nhiên kể từ thời 
Phục hưng. Ông khẳng định rằng các lập luận 
triết học có thể bị nhầm lẫn giữa việc sử dụng 
một thuật ngữ trong một lập luận cụ thể và 
định nghĩa của thuật ngữ đó (trong tất cả các 
lập luận). Ông đặt tên cho sự nhầm lẫn này 
là ngụy biện theo chủ nghĩa tự nhiên. Moore 
lập luận rằng, một khi những lập luận dựa trên 
ngụy biện tự nhiên đã bị loại bỏ, những câu 
hỏi về tính tốt nội tại có thể được giải quyết 
bằng cách hấp dẫn "trực giác đạo đức". Theo 
quan điểm của Moore, "trực giác" không tiết 
lộ tính đúng hay sai của các hành động cụ thể, 
mà chỉ tiết lộ những điều tốt đẹp trong bản 


175 Dermot Moran (2008), The Routledge Companion to 
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thân chúng, là mục đích cần theo đuổi'”9. 


Cùng với Russell, Moore đã quay lưng lại 
với chủ nghĩa duy tâm trong Triết học Anh và 
ủng hộ các khái niệm thông thường, ông cũng 
có đóng góp không nhỏ đối với các lĩnh vực 
như nhận thức luận, siêu hình học cũng như đạo 
đức học trong giai đoạn đương đại.'”” 


6.3. Chủ nghĩa Hiện sinh 

Chủ nghĩa hiện sinh ra đời vào thế kỷ XIX 
và đạt đến đỉnh cao ở thế kỷ XX bởi Martin 
Heidegser, Jean-Paul Sartre v.v... 


6.3.1. Martin Heidegser (1889-1976) 


Martin Heidegser sinh năm I8§9 tại 
Schwarzwald và mất năm 1976.!* Có thể cho 
rằng, công việc của ông thường được kết nối 
với chủ nghĩa hiện sinh và hiện tượng học. Tuy 
nhiên, những ý tưởng của ông chỉ nên được 
kết hợp với những nhóm trí thức một cách hết 


176 Dale Jaccquetle (2006), Philosophy of Logic, North 
Holland, tr. 143- 144 

177 Dermot Moran (2008), The Routledge Companion to 
Twentieth Century Philosophy, Routledge, London and 
New York, tr.29 

178 Forrest E. Baird (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr. 1096 


Các Triết gia, Triết thuyết tiêu biểu qua từng thời kỳ 245 


sức thận trọng và 
hạn chế. Các lý 
thuyết của ông 
đã tác động cơ 
bản đến sự phát 
triển của tư duy 
châu Âu hiện 
nay. Những tư 
tưởng này cũng 
ảnh hưởng sâu 
rộng đến các lĩnh 
vực ngoài triết 
học, chắng hạn 
như khoa học nhận thức, phê bình văn học và 
lý thuyết kiến trúc. 

Mặc dù các lĩnh vực là những thực tại phụ 
thuộc vào văn hóa, Heidegser đôi khi dường 
như ngụ ý rằng bản chất tự nó không phải là 
như vậy. Trong những điểu kiện này, thiên 
nhiên tự bộc lộ dưới những hình dạng được quy 
định bởi các mẫu hành động thực tế, có thẩm 
quyền đã được điều kiện hóa trước của chúng 
ta. Ngược lại, khi thiên nhiên được tìm thấy 
như ngày nay, việc giải thích nó về cơ bản có 
chất lượng xuyên văn hóa. Thật vậy, Heidegser 
thường chấp nhận niềm tin khá thông thường 
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rằng có những phẩm chất nhân quả của nền văn 
minh tự nhiên, giải thích tại sao có thể tạo ra 
các tính năng của đá (bản thể/ sự tổn tại của đá 
— The being of the stone) cũng như các nhánh 
cây không phải từ nước hoặc không khí. Khoa 
học dạy chúng ta những đặc điểm nhân quả này 
là gì và các quá trình cơ học đằng sau chúng 
hoạt động như thế nào. 


Tư-tưởng triết học cốt lõi của Heidegøser là 
hữu-thể, nhưng với ông bản thân của hữu thể 
không phải là một đối tượng. Theo ông, tính 
thể (Sein) là nền tảng của mọi hiện tính thể 
(Dasein). Tuy nhiên, Heidegser cho rằng hiện 
hữu khác với tổn tại, với ông, câu hỏi được đặt 
ra ở đây là thông qua cái gì mà mọi hiện hữu có 
thể ý thức được là hiện hữu? Ông cho rằng chỉ 
nêu lên sự hiện hữu của mọi hiện hữu trong đó 
có sự hiện hữu của Chúa mà không có sự tổn 
tại của con người là điều bất khả vì sự tôn tại 
của con người là điểm xuất phát tiên khởi, là 
nên tảng và nguồn gốc của mọi hiện hữu vì tổn 
tại người là một hiện hữu ý thức được mọi hiện 
hữu. Với bản thể luận truyền thống thì đối tượng 
nghiên cứu là vật thể và cao hơn là Chúa trời 
nhưng với Heidegger thì Tôn tại mới chính là 
đối tượng nghiên cứu của bản thể luận. Ông cho 
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rằng điều kiện tiên quyết là tổn tại và, chỉ trong 
sự tÔn tại của con người thì sự tri nhận về tỐn tại 
mới hiện hữu. Heidegger đặc biệt quan tâm đến 
trạng thái xác thực và không xác thực, thời gian, 
cấu thành chân lý, Dasein, cuộc sống thực tế, 
logic và phán đoán, kinh nghiệm trước kiến thức 
lý thuyết v.v... Ông đã đồng hóa Triết lý với 
Siêu hình học, đồng hóa Bản thể học với Siêu 
hình học và đồng hóa Sinh mệnh với Triết lý... 

Theo Triết gia Phạm Công Thiện thì, “Tư 
tưởng của Heidegger cô đọng trong hai câu 
văn trong thiên cáo luận Hoelderlin und das 
Wesen der Dichung (Hoelderlin và tính thể 
của thi ca): 

2 Chúng ta không bao giờ tìm thấy căn 
nguyên (Grund) trong uyên nguyên 
(Abgrund) 

e Tính thể (Sein) không bao giờ là một thể 
(Seinde).”1 

Cũng theo Triết gia Phạm Công Thiện: 
“Nền tảng của suy tư mai sau phải bắt đầu xây 
dựng trên căn nguyên tính tưởng của Heidegger 
179_ Phạm Công Thiện, Im Lặng Hồ Thăm, con đường triết 


lý Việt Nam, phương pháp suy tư về Việt và Tính, Trần 
Thi xuất bản, California, 1987, trang §2 
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trong “ngôn sở ngôn” (đas Œesagfe dieses 
Safzes) sau đây: 

*Dieses Seiende, das wir selbsf je sind und 
das unter aqnderem die Seinsmỏglichkeit des 
FKRAGENS hat, ƒassen wir terminologisch qls 
Dasein`. (Sein und Zeit, p.7, b). 

Xin dịch lại bằng “ngôn sở ngôn” của 
Nguyên Ngôn (Logos) của Việt Nam: 

““Tính thể này được phú bâm — ngoài những 
tiềm thê khác — tiềm tính TÍNH VẤN mà chúng 
ta gọi là Dasein, tức là hiện tính thê.” !*#9 

“Heidegger đã phân biệt thể tính giữa thể 
hay toàn thể (das Seiende) và thể tính (das 
Sein).”'®' Bằng sự phân biệt giữa Thể tính 
(Sein-Seindes) và Tính thể (Sein), Heidegser 
đã lay động và đánh thức ý thức triết lý và triết 
học của phương Tây một cách đích thực. 

Heidegger được coi là một triết gia lỗi lạc 
trên cả Bản thể luận lẫn Siêu hình học. Với 
Siêu hình học, Heidegger muốn đưa bản thể 
học trở lại “nền tảng” của nó; ông nghiên cứu 


180 Phạm Công Thiện, Hồ Thắm Tư Tưởng, Phạm 
Hoàng xuất bản, Sài Gòn 1970 

181 Phạm Công Thiện, Im Lặng Hồ Thăm, Trần Thi, 1987, 
California, tr.37 
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“siêu hình học với tư cách là siêu hình học” 
với những điều kiện tiên quyết của con đường 
siêu hình học: làm thế nào để hình thành một 
quyền thông qua siêu hình học. Mục tiêu xa 
hơn của Heidegser là vượt qua siêu hình học 
và, điều cần thiết trước hết là bác bỏ những lập 
luận cuối cùng của siêu hình học. Xu hướng cơ 
bản của triết học hiện đại đối với Heidegger là 
triết học chủ thể bắt đầu từ Descartes và để giải 
thích một cách khách quan về lịch sử triết học, 
ông đã bác bỏ lược đồ “chủ thể-đối tượng.” 
Đối với Heidegger, triết học có một vai 
trò then chốt trong việc giải thích lịch sử của 
hiện hữu — điển hình trong số đó là công nghệ, 
mối quan tâm hàng đầu của con người đương 
đại. Trước câu hỏi: "Công nghệ là gì? Bản chất 
của nó là gì?", Ông trả lời: “Bản chất của công 
nghệ hoàn toàn không phải là công nghệ. Vì 
vậy, chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm mối 
quan hệ của chúng ta với bản chất của công 
nghệ chừng nào chúng ta chỉ đơn thuần quan 
niệm và thúc đẩy công nghệ, ứng dụng hoặc né 


⁄ 


tránh nó.”!%? Theo Heidegger, nguồn gốc lịch 


182_ Martin Heidegser (1977), The Question Concerning 
Technology and Essays, Garland Publishing, tr.4 
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sử của công nghệ là trong lịch sử tôn tại. Đối 
với ông, công nghệ và tư tưởng siêu hình có 
mối liên hệ với nhau. Ông không coi sự chuyên 
chế của các lực lượng chính trị, xã hội và kinh 
tế là vấn đề chính, mà tìm kiếm nguyên nhân 
trong việc vạch trần sự tôn tại. Phê bình của 
Heidegger về công nghệ vượt ra khỏi phạm vi 
giao tiếp thực tế bằng cách sử dụng công nghệ 
trong các khía cạnh cụ thể bởi vì nó lấy tư tưởng 
hiện sinh làm cốt lõi. 


6.3.2. Jean-Paul Sartre (1905-1980) 


Jean-Paul Sartre (1905-1980)! là nhà triết 
học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, 
tiêu thuyết gia và 
là nhà hoạt động 
chính trị người 
Pháp. Được biết, 
Sartre đã từng 
có thời gian theo 
học về tư tưởng 
Triết học của 
Edmund Husserl 
và Martin 


183 Forrest E. Barrd (2016), Philosophy Classics from Plato 
to Derrida, Routledge, London & New York, tr. II56 
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Heidegger. Ông là một trong những nhân vật 
nòng cốt trong hệ thống triết học của chủ nghĩa 
hiện sinh và là một trong những nhân vật có 
ảnh hưởng lớn trong nên triết học Pháp thế kỷ 
XX. Các tác phẩm của ông đã lột tả được trải 
nghiệm và tâm lý của những con người đang 
sống trong thế kỷ XX đây biến động. “Thừa 
thãi” và “Phi lý” là những từ có thể được dùng 
để cô đọng thế giới quan của Sartre. 

Sartre xem là người đi đầu trong Chủ nghĩa 
nhân đạo hiện sinh, tư tưởng đó của ông thể 
hiện rõ trong tác phẩm Exisfemialism ¡is a 
Humanism (Chủ nghĩa Hiện sinh là chủ nghĩa 
Nhân bản, 1946-1948) hay Les chemins đe la 
liberrđ (Những con đường của tự do, 1945- 
1949). Tác phẩm nói về các nhân vật bị dẫn vặt 
vì những lựa chọn, những nguyên tắc, những 
đòi hỏi và sự khao khát tự do; và chính trong 
hành trình đến với tự do hay chối bỏ tự do là 
điều kiện cho sự hiện hữu của các nhân vật này. 
Đây là những tác phẩm giúp cho nhiều người 
thật sự hiểu rõ chủ nghĩa hiện sinh trên lập 
trường của ông. 

Sartre cho rằng con người được toàn quyển 
quyết định cho cuộc đời của mình nhưng chính 
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sự tự do này lại là một nỗi đau khổ. Ông viết: 
“Con người “bị kết án phải tự do”, dù có làm gì 
và làm thế nào, con người không thể thoát khỏi 
sự tự do này”. Mặt khác, cũng với luận điểm về 
tự do, Sartre lại cho rằng, con người hoàn toàn 
có thể tự quyết cách mà họ sống, mẫu hình mà 
họ trở thành cũng như ý nghĩa cho cuộc đời 
mình. Con người chính là tự do và ta chịu tất 
cả trách nghiệm cho ý nghĩa cuộc đời mà ta 
tạo ra.'# Và việc xem con người là một cá thể 
độc lập, tự chủ, là thứ mà ta tự cho mình là, thứ 
mà ta muốn mình là, và vì ta chỉ nhận thức về 
mình trong hiện thực tôn tại, con người không 
là gì khác hơn là những gì mình tự tạo ra, là sản 
phẩm của chính mình trong từng sát na... chính 
là “tiền tố” quyết định của thuyết Hiện sinh. Và 
nó đã thực sự đúng như tiêu chí ông đặt ra ban 
đầu: “Thuyết hiện sinh là thuyết nhân bản. ” '85 


Jean-Paul Sartre còn là triết gia đã thay thế 
siêu hình học bằng vô thể (le néant) với sự tự 
do của dự thế (projet), biến thế qua lăng kính 


184 Lawhead (2013), The Philosophical Journey: An 
Interactive Approach, McGraw-HIII Education 
Publishing, tr.563 

185 đầu đề bài diễn thuyết của Sartre ở Paris ngày 
29/10/1945 
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của dự thế trước vô thể. Tư tưởng triết học của 
Sartre đã lan tỏa và có ảnh hưởng không nhỏ 
đến đời sống cũng như toàn bộ tri thức của 
người Pháp thế kỷ XX. Và khi nhắc đến Sartre, 
nhà xã hội học Pháp Pierre Bourdleu đã gọi 
ông là “nhà trí thức toàn diện.” 


6.4. Triết học Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ loài người — một hiện tượng độc 
đáo đã trở thành một trong những tiêu chí chính 
để phân biệt con người từ động vật. Cũng chính 
thông qua ngôn ngữ mà các tư tưởng Triết học 
được trình bày. Triết học ngôn ngữ là việc tìm 
hiểu bản chất của ngôn ngữ, các mối liên quan 
giữa ngôn ngữ, người sử dụng ngôn ngữ và thế 
giới. Đây được xem là một nhánh của Triết học 
Phân tích. Phạm vi của Triết học Ngôn ngữ có 
thể bao gồm nguồn gốc của ngôn ngữ, bản chất, 
ý nghĩa, cách sử dụng và nhận thức của ngôn 
ngữ. 

Wittgensteinn (1869-1951) được xem là 
người đầu tiên đưa ra ý tưởng rằng ngôn ngữ 
bình thường có thể giải quyết các vấn đề triết 
học.' Không phải ngẫu nhiên khi nói rằng 
186 WIII Buckingham (2011), The Philosophy Book Big 

Ideas Simply Explained, DK, New York, tr. 25l 
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“tranh luận” là bản chất của Triết học. Nhiệm 
vụ quan trọng nhất của Triết học là giúp con 
người tìm ra cách tối ưu để nhận thức vũ trụ, xã 
hội cũng như chính mình thông qua con đường 
cắt nghĩa nguồn gốc, bản chất và vận động của 
vạn hữu, và tất cả những điều này đều được thể 
hiện thông qua phương tiện ngôn ngữ. Ngôn 
ngữ đóng vai trò trung gian giữa tư tưởng con 
người với con người, con người với thế giới và 
là kênh truyền thông của trí khôn. Khi nhấn 
mạnh về mối tương quan giữa trí khôn và ngôn 
ngữ tức là nói đến khía cạnh “hiểu” trong triết 
học ngôn ngữ, đó cũng là dấu hiệu tổn tại của 
ngôn ngữ. Sự tổn tại này được lý giải bằng 
nhiều góc độ triết học khác nhau, như “bản thể 
luận” của Heidegger, “trò chơi ngôn ngữ” của 
Wittgenstein... 

Triết lý của ngôn ngữ bao gồm các lĩnh vực 
như lịch sử, tâm lý học và xã hội học về ngôn 
ngữ, sinh học, ngôn ngữ học, logic, bản chất của 
ngôn ngữ, nguồn gốc của nó và chức năng của 
nó trong xã hội. Bản chất của ngôn ngữ được thể 
hiện trong chức năng kép của nó: là một cách để 
giao tiếp và đồng thời là công cụ của tư tưởng, 
triết lý ngôn ngữ thường được coi là một phương 
tiện để hình thành và bày tỏ suy nghĩ. 
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Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX, 
triết học về ngôn ngữ nổi lên như một môn 
chuyên ngành riêng biệt, lý thuyết về ý nghĩa 
trở thành trung tâm của lĩnh vực này. Tại châu 
Âu nói riêng, phương Tây nói chung, vào cuối 
thế kỷ XX, lý thuyết về ngôn ngữ được xem 
như là một phần của Logic học, triết học về 
tâm trí và ngôn ngữ học... Gilbert Ryle, JL 
Austin, RM Hare và PEF Strawson... được xem 
là những học giả đặt trọng tâm nghiên cứu trên 
lĩnh vực này. 

Thế giới ngày nay là thế giới của sự hội nhập 
và phát triển, con người ngày càng có nhiều nhu 
cầu giao lưu, học hỏi từ nhiều học thuyết, tư 
tưởng và mở rộng tri thức trên phạm vi không 
giới hạn. 

Triết học ngôn ngữ trở thành một ngành 
chuyên biệt và phát triển mạnh mẽ, chính là 
công cụ đắc lực để các nền văn minh “gặp gỡ” 
và “trò chuyện”; con người có được cơ hội vươn 
cao tầm nhìn và tiếp nhận tri thức khách quan, 
hay nói cách khác, triết học Ngôn ngữ chính là 
lối đi dẫn đến giá trị quan của con người. 
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6.5. Triết học Tâm trí 


Triết học Tâm trí hay còn gọi là triết lý tâm 
trí, triết học tư tưởng, triết học về tâm hay triết 
học tinh thần... ra đời vào những năm 1950- 
1960 thông qua các công trình nghiên cứu về 
lý thuyết nhận dạng ban đầu của tâm trí được 
tiến hành bởi Ullin Place, Herbert Feigl và JJC 
Smart... 


Triết học của Tâm là một lĩnh vực tương 
đối gần đây đề cập đến các câu hỏi về ý thức và 
cách nó tương tác với cơ thể cũng như thế giới 
bên ngoài. Một trong những vấn đề của triết 
học Tâm trí là thuyết nhị nguyên thân-tâm. Đây 
là học thuyết cho rằng các hiện tượng tinh thần 
là phi vật chất hay tâm trí và cơ thể là hai đường 
thẳng khác biệt và tách rời nhau. Tuy nhiên, 
năm 1970, Keith Campbell đã đề xuất một 
“thuyết biểu sinh mới” trong tác phẩm Body 
and Mind của mình. Theo đó, ông cho rằng chủ 
nghĩa Duy vật thực sự liên quan đến trạng thái 
não bộ và có thể chứng minh bằng khoa học 
thực nghiệm. Ông khẳng định sự tôn tại của các 
trạng thái tâm phi vật chất được thiết lập bởi sự 
tồn tại của các đối tượng tinh thần (như trạng 
thái vui, buôn...) và không công nhận các trạng 
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thái hiện tượng tác động nhân quả lên các trạng 
thái của não, vì sinh lý học thần kinh dường 
như chỉ ra rằng tất cả các sự kiện của não chỉ 
tuân theo các quy luật vật lý. Ngược lại, Paul 
Churchland lập luận cho chủ nghĩa duy vật bài 
trừ (quan điểm duy vật về tâm), trong đó tuyên 
bố rằng: “một khi chúng ta có hiểu biết đầy đủ 
về bộ não, chúng ta sẽ hiểu đầy đủ những gì 
chúng ta nghĩ đến như là các trạng thái cũng 
như quá trình tinh thần và sẽ không cần từ vựng 
tâm lý dân gian để nói về.”!#? 

Ngoài ra, triết học tâm trí còn là tiền đề dẫn 
dắt đến các ngành khoa học khác như tâm lý 
học, triết học của tâm trí linh hồn và triết học 
trí tuệ nhân tạo... Trong đó, triết học về trí tuệ 
nhân tạo là điểm liên kết chung giữa triết học 
khoa học và triết học tinh thần. Các nỗ lực khoa 
học nhằm phát triển trí thông minh nhân tạo 
phụ thuộc rất nhiều vào những hiểu biết được 
cung cấp bởi Triết học của tâm, lẽ vì, để tạo ra 
một ý thức điện tử, thật sự cần thiết nếu có một 
sự hiểu biết tốt hơn về ý thức sinh học cũng như 
nghiên cứu khoa học về não bộ. 


187 A.C. Grayling (2019), The History Of Phylosophy, 
Penguin Books Publishing, tr. 440 
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Và, sự chào đời của tâm lý học, triết học về 
tâm trí- linh hồn cũng như triết học trí tuệ nhân 
tạo... từ gốc rễ triết học tâm trí chính là bài 
toán để con người dùng tất cả tri thức và kinh 
nghiệm bản thân nhằm tự vấn cho sự hiện hữu 
cũng như giá trị đích thực của con người, rằng, 
vị trí con người là ở đâu trong bao la vạn hữu, 
“trí tuệ thực sự” của con người là gì khi thời 
đại “trí tuệ máy” lên ngôi và có thể sẽ chi phối 
các mặt của đời sống xã hội...? Vốn là câu hỏi 
chung mà hầu hết các văn minh tri thức nhân 
loại dù Đông hay Tây vẫn luôn không ngừng 
trăn trở. 


6.6. Triết học Đạo đức 


Triết học Đạo đức hay Luân lý học là một 
nhánh của triết học liên quan đến việc hệ thống 
hóa, bảo vệ và khuyến nghị các khái niệm về 
hành vi đúng-saI, thiện-ác, đức hạnh - tệ nạn, 
công lý - tội phạm.... Triết học Đạo đức cũng 
liên quan đến các lĩnh vực tâm lý học đạo đức, 
đạo đức học mô tả và lý thuyết giá trị. 

Đạo đức học đồng thời cũng là một chi phần 
của triết học phân tích ở thế kỷ XX, được cho 
là bắt đầu từ Nguyên lý của Moore trong tác 
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phẩm Eihica của ông. Moore lập luận rằng 
“điều tốt là một khái niệm đơn giản nhưng bạn 
không thể bằng bất kỳ cách nào để giải thích 
được ”'%% và ông xem hành vi đạo đức là kết quả 
của trực giác, từ đó dẫn đến chủ nghĩa phi nhận 
thức. Tuy nhiên, WD Ross — một triết gia người 
Scotland lại lập luận rằng “nghĩa vụ hình thành 
cơ sở cho đạo đức”. Trong khi đó Russell thì 
cho rằng đạo đức không thể thể hiện mệnh đề 
mà là thái độ tình cảm và không có gì gọi là 
đúng hay sai về mặt đạo đức, điều này được 
ủng hộ bởi các nhà thực chứng logic và sau đó 
được phổ biến bởi AJ Ayer. Charles Stevenson 
cũng lập luận rằng các thuật ngữ đạo đức là 
cách diễn đạt ý nghĩa cảm xúc của người nói. 
JL Mackie thì lại ủng hộ lý thuyết sai số trên 
cơ sở rằng các giá trị khách quan không tôn tại, 
vì ông cho rằng chúng tương đối về mặt văn 
hóa và sẽ rất kỳ lạ về mặt siêu hình... Mỗi triết 
gia, học giả đều có góc nhìn cũng như quan 
niệm riêng về đạo đức, cái đẹp của mỗi người là 
không như nhau. Tuy nhiên, bản chất của đạo 
đức chỉ có một, đó là những thứ hoặc thuộc tính 


188 George Edward Moore (1959), Principia Ethica, 
Cambridge at the University Press, tr.7 


260 TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 


mang lại giá trị tốt đẹp cho cá nhân và cộng 
đồng, là những chuẩn mực căn bản thiết lập sự 
lợi ích, hạnh phúc và tiến bộ chung của xã hội. 


Một trong số những quyển cơ bản của con 
người là quyền mưu câu tự do và hạnh phúc, 
đây cũng là mục tiêu mà mỗi con người dù xưa 
hay nay luôn hướng tới. Hạnh phúc không chỉ 
là thỏa mãn nhu cầu bản năng mà đó còn là sự 
phù hợp các giá trị nhân bản trong cộng đồng 
sống, do đó hạnh phúc phải được kiến thiết trên 
nên tảng đạo đức. Triết học Đạo đức là hệ quy 
chiếu chung cho hành vi của con người được 
dựng nên bởi lí lẽ, công bằng và lợi ích chung. 
Triết học Đạo đức ra đời chính là sự cân bằng 
tất yếu giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể 
trong xã hội hiện nay và nó được bao trùm toàn 
diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống 
như đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, 
đạo đức học đường... Đứng trước sự phát triển 
vượt bậc của nền công nghệ đương đại, vấn đề 
đạo đức được xem là thiết yếu và cấp bách, chỉ 
khi nào con người thiết lập được sự cân bằng 
giữa khoa học và luân lý, công nghệ và đạo đức 
thì khi đó đời sống nhân loại mới được phát 
triển bển vững và thịnh vượng. Do đó, đạo đức 
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không chỉ là vấn đề của triết học mà là vấn đề 
chung của nhân loại vậy. 

Ngoài ra Triết học trong thời đại ngày nay 
còn được phân hóa thành nhiều chuyên ngành 
khác nhau như Triết học khoa học, Triết học 
tôn giáo, Triết học giáo dục, Triết học lịch sử, 
Triết học nhân học, Triết học nghệ thuật, Triết 
học văn hóa, Triết học xã hội, Triết lý quy trình, 
Nhận thức luận, Vũ trụ học... song song với sự 
ra đời của các mặt khác nhau trong các lĩnh vực 
học thuật và đời sống xã hội đã đưa nền Triết 
học Tây phương bước lên một bậc thang mới, 
viết vào trang sử tri thức của nhân loại những 
triết lý mang tính thời đại, hướng con người đi 
về phía chân trời của sự minh triết... như sử gia 
WIII Durant có nói: “Khoa học mang lại cho ta 
kiến thức, nhưng chỉ có Triết học mới có thể cho 
ía sự hiền minh” (The Story of Philosophy). 
Tuy nhiên, với Stephen Hawking, một nhà vũ 
trụ học siêu đẳng, nhà vật lý học đại thông thái 
của cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI đã khẳng 
định: “... những người làm công việc đặt ra 
câu hỏi tại sao, các triết gia, đã không thể bắt 
kịp đà tiến bộ của những lý thuyết khoa học. ” 
(A Brief History of Time). 


IV. Kết Luận 


riết học phương Tây bắt đầu với triết học 

Hy Lạp Cổ đại khoảng thế kỷ thứ VI trước 
Tây lịch, kéo dài khoảng 10 thế kỷ kể từ đại 
họa Mycenae đến khi người La Mã chiếm Hy 
Lạp. Tiếp theo là thời Trung cổ từ thế kỷ thứ V 
đến thế kỷ thứ XIV, thời gian trong vòng 10 thế 
kỷ triết học phương Tây bị thần học ảnh hưởng 
khá nặng. 

Thời Phục hưng từ thế kỷ XIV đến đầu thế 
kỷ XVII triết học đã được phục hồi và chấn 
hưng. 

Bước sang thời Cận đại, Hiện đại và Đương 
đại, sự phát triển đa dạng và hình thành nhiều 
trường phái đã làm cho nên triết học phương 
Tây trở nên phong phú, nhưng cũng không 
kém phần trùng phức. 
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Có thể nói xuyên suốt 26 thế kỷ, sự đổi 
thay liên li cho thấy triết học phương Tây đã có 
những biến dạng nhưng vẫn tồn dạng, đã thay 
đổi, phát triển nhưng vẫn tiếp nối, kế thừa đôi 
lúc tưởng chừng như bị bứng khỏi tận gốc rễ 
vì bị phủ nhận gần như toàn triệt. Dẫu sao, sự 
đa nguyên, đa dạng, đặc thù và phong phú của 
triết học phương Tây là một thực tế không thể 
phủ bác. 

Kiến thức đã đóng một vai trò quan trọng 
và dẫn đến một sự thức tỉnh đáng kể trong các 
cộng đồng nhân loại; nó thể hiện qua nghệ 
thuật, văn hóa, tôn giáo, khoa học, triết học, 
khả năng sáng tạo, tiến bộ kỹ thuật và tăng 
trưởng trí tuệ... Tác phẩm của Immanuel 
Kant đã đặt nền móng cho triết học Đương đại 
hướng tới phần cuối của triết học Hiện đại sơ 
khai. 

Mỗi thời kỳ trong lịch sử triết học phương 
Tây đều có những điểm ưu và liệt, tuỳ theo 
kiến giải và góc nhìn riêng, mỗi người có thể 
đưa ra những nhận định khác nhau ngay trên cả 
những quan điểm, luận thuyết vẫn còn đang có 
nhiều tranh cãi. Càng về sau, với nhiều khám 
phá và nhận thức mới, rất có thể những ý nghĩa 
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và giá trị sẽ thay đổi theo thời gian ngoại trừ 
những chân lý thì sẽ luôn mãi bắt biến, thực tế 
này minh chứng rằng, triết học phương Tây dù 
đa nguyên, thâm áo nhưng vẫn có những giới 
hạn chưa thể xem là đã vượt lên trên thời và 
không gian, ngã và pháp mà giáo lý Phật giáo 
gọi là “Bất Nhị”. 

Thích Viên Lý 
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